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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

Tiêu 

chuẩn  
1      

 

Tiêu 

chí 

1.1 

1 H1.01.01.01  
Quyết định về việc ban 

hành CTĐT 
  

 

 (1) 
 Quyết định về việc ban 

hành  CTĐT 2014 

Số 2975/QĐ-ĐHCT Ngày 

28/8/2014 

Trường 

ĐHCT 

 

 (2) 
 Quyết định về việc ban 

hành  CTĐT 2015 

Số 5002/QĐ-ĐHCT Ngày 

30/12/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

 (3) 
 Quyết định về việc ban 

hành  CTĐT 2019 

Số 3019/QĐ-ĐHCT Ngày 

31/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 (4) 
 Quyết định về việc ban 

hành  CTĐT 2020 

Số 1063/QĐ-ĐHCT Ngày 

29/05/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

2 H1.01.01.02 
 Mục tiêu và chuẩn đầu ra 

của CTĐT 

   

  (1)  Mục tiêu và chuẩn đầu ra Năm 2014 Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

của CTĐT năm 2014 ĐHCT 

 
(2) 

 Mục tiêu và chuẩn đầu ra 

của CTĐT năm 2019 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(3) 

 Mục tiêu và chuẩn đầu ra 

của CTĐT năm 2020 
Năm 2020 

Trường 

ĐHCT 

 

3 H1.01.01.03 

 Quyết định thành lập Ban 

chỉ đạo, Tổ thư ký, Tổ 

điều chỉnh và Tiểu ban 

chuyên môn điều chỉnh 

CTĐT 

   

 

(1) 

 Quyết định về việc thành 

lập Ban chỉ đạo, Tổ thư 

ký và Tổ điều chỉnh 

CTĐT năm 2013 

Số 4946/QĐ-ĐHCT, ngày 

30/10/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(2) 

 Quyết định thành lập Tổ 

thư ký và các Tổ điều 

Số 4235/QĐ-ĐHCT, ngày 

26/9/2018 

Trường 

ĐHCT 

 



3 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

chỉnh CTĐT trình độ đại 

học năm 2018 

 

(3) 

 Quyết định về thành lập 

Ban chỉ đạo điều chỉnh 

CTĐT trình độ đại học và 

sau đại học của Trường 

ĐHCT năm 2018 

Số 4225/QĐ-ĐHCT, ngày 

26/09/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(4) 

 Quyết định về thành lập 

các Tiểu ban chuyên môn 

trực thuộc Hội đồng Khoa 

học và Đào tạo Trường 

ĐHCT nhiệm kỳ 2017 -

2022 

Số 3646/QĐ-ĐHCT, ngày 

23/08/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

4 H1.01.01.04 
 Kế hoạch điều chỉnh CTĐT 

trình độ đại học 
  

 

  (1)  Kế hoạch điều chỉnh CTĐT Số 2097/KH-ĐHCT, Trường  



4 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

trình độ đại học áp dụng từ 

Khóa 40 

NGÀY 08/11/2013 ĐHCT 

 

(2) 

 Kế hoạch điều chỉnh CTĐT 

trình độ đại học áp dụng từ 

Khóa 45 

Số 2222/KH-ĐHCT, 

NGÀY 19/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

5 
H1.01.01.05 

 

 Hướng dẫn điều chỉnh mục 

tiêu đào tạo, và chuẩn đầu ra 

của CTĐT trình độ đại học 

  

 

 

(1) 

 Hướng dẫn điều chỉnh mục 

tiêu đào tạo, và chuẩn đầu ra 

của CTĐT trình độ đại học 

áp dụng từ Khóa 40 

Số 2098/ĐHCT, Ngày 

08/11/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(2) 

 Hướng dẫn điều chỉnh 

CTĐT trình độ đại học 

Số 2223 /ĐHCT, ngày 

19/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

6 H1.01.01.06 
 Biên bản họp Hội Đồng BM 

và Tổ điều chỉnh CTĐT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

ngành GDTC 

 
(1) 

  Biên bản họp Tổ điều chỉnh 

CTĐT ngành GDTC 
Ngày 19/11/2018 BM GDTC 

 

 

(2) 

  Biên bản họp Hội đồng BM 

GDTC về việc điều chỉnh 

CTĐT ngành GDTC 

Ngày 07/12/2018 BM GDTC 

 

7 H1.01.01.07 
 Luật giáo dục và Luật giáo 

dục đại học 
  

 

 
(1) 

 
Luật giáo dục 

Số 38/2005/QH11, ngày 

14/6/2005 
Quốc Hội 

 

 
(2) 

 
Luật giáo dục đại học 

Số 08/2012/QH13, ngày 

18/6/2012 

Quốc Hội  

 (3)  
Luật giáo dục 

Số 43/2019/QH14, ngày 

14/6/2019 

Quốc Hội  

Tiêu 

chí 
1  H1.01.01.02 

 Mục tiêu và chuẩn đầu ra 

của CTĐT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

1.2   
(1) 

Mục tiêu và chuẩn đầu ra 

của CTĐT năm 2014 
Năm 2014 

Trường 

ĐHCT 

 

  
(2) 

Mục tiêu và chuẩn đầu ra 

của CTĐT năm 2019 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

2 
 

H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 
  

 

  
(2) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2015 

Số 5002/QĐ-ĐHCT Ngày 

31/12/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

  
(3) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2019 

Số 3019/QĐ-ĐHCT Ngày 

31/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

  
(4) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2020 

Số 1063/QĐ-ĐHCT Ngày 

29/05/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

3 

 

H1.01.01.03 

 Quyết định thành lập Ban 

chỉ đạo, Tổ thư ký, Tổ điều 

chỉnh và Tiểu ban chuyên 

môn điều chỉnh CTĐT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

  

(1) 

Quyết định về việc thành lập 

Ban chỉ đạo, Tổ thư ký và 

Tổ điều chỉnh CTĐT năm 

2013 

Số 4946/QĐ-ĐHCT, ngày 

30/10/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(2) 

Quyết định thành lập Tổ thư 

ký và các Tổ điều chỉnh 

CTĐT trình độ đại học năm 

2018 

Số 4235/QĐ-ĐHCT, ngày 

26/9/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(3) 

Quyết định về thành lập Ban 

chỉ đạo điều chỉnh CTĐT 

trình độ đại học và sau đại 

học của Trường ĐHCT năm 

2018 

Số 4225/QĐ-ĐHCT, ngày 

26/09/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(4) 

Quyết định về thành lập các 

Tiểu ban chuyên môn trực 

thuộc Hội đồng Khoa học và 

Số 3646/QĐ-ĐHCT, ngày 

23/08/2018 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

Đào tạo Trường ĐHCT 

nhiệm kỳ 2017 -2022 

4 
 

H1.01.01.04 
Kế hoạch điều chỉnh CTĐT 

trình độ đại học 
  

 

  

(1) 

Kế hoạch điều chỉnh CTĐT 

trình độ đại học áp dụng từ 

Khóa 40 

Số 2097/KH-ĐHCT, 

NGÀY 08/11/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(2) 

Kế hoạch điều chỉnh CTĐT 

trình độ đại học áp dụng từ 

Khóa 45 

Số 2222/KH-ĐHCT, 

NGÀY 19/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

5 

 

H1.01.01.05 

Hướng dẫn điều chỉnh mục 

tiêu đào tạo, và chuẩn đầu ra 

của CTĐT trình độ đại học 

  

 

  

(1) 

Hướng dẫn điều chỉnh mục 

tiêu đào tạo, và chuẩn đầu ra 

của CTĐT trình độ đại học 

Số 2098/ĐHCT, Ngày 

08/11/2013 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

áp dụng từ Khóa 40 

  
(2) 

Hướng dẫn điều chỉnh 

CTĐT trình độ đại học 

Số 2223 /ĐHCT, ngày 

19/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

6 H1.01.02.01 

 Đối sánh giữa chuẩn đầu ra 

của CTĐT với chuẩn đầu ra 

trình độ đại học khối ngành 

GDTC 

  

 

 

(1) 

 Đối sánh giữa chuẩn đầu ra 

của CTĐT GDTC với chuẩn 

đầu trình độ đại học khối 

ngành SP đào tạo GV THPT 

Tháng 10/2013 BM GDTC 

 

 

(2) 

 Đối sánh giữa chuẩn đầu ra 

của ngành GDTC, ĐHCT 

với chuẩn đầu ra của ngành 

GDTC trường ĐHSP TP. 

HCM. 

28/12/2018 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

7 H1.01.02.02   Công văn và biên bản    

 

(1) 

  CV hướng dẫn xây dựng và 

công bố chuẩn đầu ra ngành 

đào tạo 

Số 2196/BGDĐT ngày 

22/4/2010 
BGDĐT 

 

 

(2) 

  Biên bản họp ban chỉ đạo 

điều chỉnh CTĐT, thường 

trực Hội đồng Khoa học và 

Đào tạo Trường về điều 

chỉnh CTĐT 

Số 2194/BB-ĐHCT ngày 

16/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

8 H1.01.02.03 

 Thông tư Ban hành quy định 

về khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực 

mà người học đạt được sau 

khi tốt nghiệp đối với mỗi 

trình độ đào tạo của giáo dục 

đại học và quy trình xây 

Số 07/2015/TT-BGDĐT BGDĐT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

dựng, thẩm định, ban hành  

CTĐT trình độ đại học, thạc 

sĩ, tiến sĩ 

9 H1.01.02.04 

 

 Xây dựng ma trận mối quan 

hệ giữa mục tiêu đào tạo và 

học phần với chuẩn đầu ra 

Số 2641/ĐHCT- 

ĐBCL&KT Ngày 

15/9/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

Tiêu 

chí 

1.3 

1  
H1.01.01.03 

(1) 

QĐ thành lập Ban chỉ đạo, 

Tổ thư ký, Tổ điều chỉnh 

CTĐT 

Số 4946/QĐ- ĐHCT Ngày 

30/10/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

2 

 

H1.01.01.03 

(2) 

QĐ thành lập Ban chỉ đạo 

điều chỉnh CTĐT trình độ 

đại học và sau đại học của 

Trường ĐHCT 

Số 4225/QĐ-ĐHCT Ngày 

26/9/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

3 H1.01.03.01 
 Kết quả khảo sát lấy ý kiến 

SV tốt nghiệp K39 
Năm 2017 

Trường 

ĐHCT 

 

4 H1.01.03.02  Phiếu khảo sát và kết quả Năm 2019 BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

phỏng vấn các BLQ về 

CTĐT ngành GDTC 

 

(1) 

 Phiếu khảo sát và kết quả 

phỏng vấn Nhà tuyển dụng 

về CTĐT ngành GDTC 

Năm 2019 BM GDTC 

 

 

(2) 

 Phiếu khảo sát và kết quả 

phỏng vấn GV về CTĐT 

ngành GDTC 

Năm 2019 BM GDTC 

 

 

(3) 

 Phiếu khảo sát và kết quả 

phỏng vấn cựu SV về CTĐT 

ngành GDTC 

Năm 2019 BM GDTC 

 

 

(4) 

 Phiếu khảo sát và kết quả 

phỏng vấn SV về mục tiêu, 

chuẩn đầu ra CTĐT ngành 

GDTC 

Năm 2019 BM GDTC 

 

5 H1.01.03.03  Link đến trang Biên bản họp https://www.ctu.edu.vn/ Trường  

https://www.ctu.edu.vn/giao-ban.html
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

Giao ban Trường ĐHCT ĐHCT 

6 H1.01.03.04 
 Biên bản họp Giao ban 

BM.GDTC 
2017-2021 BM GDTC 

 

 
(1) 

 Biên bản họp Giao ban BM 

GDTC 2017 

Năm 2017 
BM GDTC 

 

 
(2) 

 Biên bản họp Giao ban BM 

GDTC 2018 

Năm 2018 
BM GDTC 

 

 
(3) 

 Biên bản họp Giao ban BM 

GDTC 2019 

Năm 2019 
BM GDTC 

 

 
(4) 

 Biên bản họp Giao ban BM 

GDTC 2020 

Năm 2020 
BM GDTC 

 

 
(5) 

 Biên bản họp Giao ban BM 

GDTC 2021 

Năm 2021 
BM GDTC 

 

7 H1.01.03.05  
 Danh sách phân công CB 

hướng dẫn kiến tập sư phạm 
2016 - 2020 BM GDTC 

 

 (1)  Danh sách phân công CB Năm 2016 BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

hướng dẫn kiến tập sư phạm 

2016 

 

(2)  

Danh sách phân công CB 

hướng dẫn kiến tập sư phạm 

2017 

Năm 2017 BM GDTC 

 

 

(3)  

Danh sách phân công CB 

hướng dẫn kiến tập sư phạm 

2018 

Năm 2018 BM GDTC 

 

 

(4)  

Danh sách phân công CB 

hướng dẫn kiến tập sư phạm 

2019 

Năm 2019 BM GDTC 

 

 

(5)  

Danh sách phân công CB 

hướng dẫn kiến tập sư phạm 

2020 

Năm 2020 BM GDTC 

 

8 H1.01.03.06  
Danh sách phân công CB 

hướng dẫn thực tập sư phạm 
2016 - 2020 BM GDTC 

 



15 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 (1)  Danh sách phân công CB 

hướng dẫn thực tập sư phạm 

2016 

Năm 2016 BM GDTC 

 

 (2)  Danh sách phân công CB 

hướng dẫn thực tập sư phạm 

2017 

Năm 2017 BM GDTC 

 

 (3)  Danh sách phân công CB 

hướng dẫn thực tập sư phạm 

2018 

Năm 2018 BM GDTC 

 

 (4)  Danh sách phân công CB 

hướng dẫn thực tập sư phạm 

2019 

Năm 2019 BM GDTC 

 

 (5)  Danh sách phân công CB 

hướng dẫn thực tập sư phạm 

2020 

Năm 2020 BM GDTC 

 

9 H1.01.03.07   Kết quả đánh giá về kiến tập 2016 - 2020 BM GDTC  



16 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

sư phạm các khóa 

 (1)   Kết quả đánh giá về kiến tập 

sư phạm năm 2016 
Năm 2016 BM GDTC 

 

 (2)  Kết quả đánh giá về kiến tập 

sư phạm năm 2017 
Năm 2017 BM GDTC 

 

 (3)  Kết quả đánh giá về kiến tập 

sư phạm năm 2018 
Năm 2018 BM GDTC 

 

 (4)  Kết quả đánh giá về kiến tập 

sư phạm năm 2019 
Năm 2019 BM GDTC 

 

 (5)  Kết quả đánh giá về kiến tập 

sư phạm năm 2020 
Năm 2020 BM GDTC 

 

10 H1.01.03.08 
  Kết quả đánh giá về thực 

tập sư phạm các khóa 
2016 - 2020 BM GDTC 

 

 (1)   Kết quả đánh giá về thực 

tập sư phạm năm 2016 
Năm 2016 BM GDTC 

 

 (2)  Kết quả đánh giá về thực tập Năm 2017 BM GDTC  



17 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

sư phạm năm 2017 

 (3)  Kết quả đánh giá về thực tập 

sư phạm năm 2018 
Năm 2018 BM GDTC 

 

 (4)  Kết quả đánh giá về thực tập 

sư phạm năm 2019 
Năm 2019 BM GDTC 

 

 (5)  Kết quả đánh giá về thực tập 

sư phạm năm 2020 
Năm 2020 BM GDTC 

 

11 H1.01.03.09   
Về ban hành quy định lấy ý 

kiến phản hồi từ các BLQ 

Số 1640/QĐ-ĐHCT Ngày 

20/8/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

12 H1.01.03.10   
Kế hoạch khảo sát đại diện 

BLQ năm 2020 

Số 255/KH-ĐHCT-QLCL 

Ngày 14/2/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

13  H1.01.01.01 

(2) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2015 

Số 5002/QĐ-ĐHCT Ngày 

30/12/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

14  

H1.01.01.06 

 Biên bản họp Hội đồng BM 

và Tổ điều chỉnh CTĐT 

ngành GDTC 

  

 



18 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

  
(1) 

 Biên bản họp Tổ điều chỉnh 

CTĐT ngành GDTC 
Ngày 19/11/2018 BM GDTC 

 

  

(2) 

 Biên bản họp Hội đồng BM 

GDTC về việc điều chỉnh  

CTĐT  ngành GDTC 

Ngày 07/12/2018 BM GDTC 

 

15  
H1.01.02.04 

 

Xây dựng ma trận mối quan 

hệ giữa mục tiêu đào tạo và 

học phần với chuẩn đầu ra 

Số 2641/ĐHCT- 

ĐBCL&KT Ngày 

15/9/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

16  
H1.01.01.04 

(2) 

Kế hoạch điều chỉnh CTĐT 

trình độ đại học áp dụng từ 

Khóa 45 

Số 2222/KH-ĐHCT, 

NGÀY 19/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

17  H1.01.01.05 

(2) 

Hướng dẫn điều chỉnh 

CTĐT trình độ đại học 

Số 2223 /ĐHCT, ngày 

19/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

18 H1.01.03.11  

Link đến Trang thông tin 

điện tử về đào tạo của 

Trường ĐHCT 

https://www.ctu.edu.vn/ 
Trường 

ĐHCT 

 

https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html


19 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

19 H1.01.03.12  
Link đến Trang thông tin 

điện tử BM.GDTC 
https://dpe.ctu.edu.vn/ BM GDTC 

 

20 H1.01.03.13   Tờ rơi và sổ tay     

 (1)  Tờ rơi thông tin tuyển sinh 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

 (2)  
Ban hành Sổ tay SV Trường 

ĐHCT 

Số 937/QĐ-ĐHCT Ngày 

5/14/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

21 H1.01.03.14  
Link tới Trang hoạt động 

sinh hoạt hướng nghiệp 
https://scs.ctu.edu.vn/ 

Trường 

ĐHCT 

 

Tiêu 

chuẩn  
2      

 

Tiêu 

chí 

2.1 

1 H2.02.01.01  

Bản mô tả CTĐT và Chương 

trình dạy học trình độ đại 

học ngành GDTC năm 2020 

Ngày 25/12/2020 BM GDTC 

 

2  H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 
  

 

https://dpe.ctu.edu.vn/
https://scs.ctu.edu.vn/


20 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
 (4) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2020 

Số 1063/QĐ-ĐHCT Ngày 

29/05/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

3  
H1.01.01.03 

(1) 

QĐ Thành lập Ban chỉ đạo, 

Tổ thư ký, Tổ điều chỉnh 

CTĐT 

Số 4946/QĐ- ĐHCT Ngày 

30/10/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

4 H2.02.01.02  

CTĐT ngành GDTC của các 

trường đại học trong nước đã 

tham khảo 

  

 

 

(1)  

Tổng hợp các CTĐT đã 

tham khảo (Đường LINK tới 

các chương trình đã tham 

khảo) 

Năm 2020 Tổng hợp 

 

 

(2)  
CTĐT giáo dục đại học – Cử 

nhân Giáo dục thể chất 
Năm 2018 

Trường ĐH 

TDTT Bắc 

Ninh 

 

 (3)  CTĐT giáo dục đại học – Cử Năm 2018 Trường ĐH  



21 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

nhân Giáo dục thể chất SP.TDTT 

TP.HCM 

5  H1.01.02.03 

Thông tư Ban hành quy định 

về khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực 

mà người học đạt được sau 

khi tốt nghiệp đối với mỗi 

trình độ đào tạo của giáo dục 

đại học và quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành  

CTĐT trình độ đại học, thạc 

sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-BGDĐT BGDĐT 

 

6 H2.02.01.03  

Hướng dẫn tổ chức thực hiện 

một số nội dung liên quan 

đến thẩm định CTĐT theo 

quy định của BGDĐT 

Số 3281/BGDĐT-GDĐT 

ngày 30/06/2015 
BGDĐT 

 



22 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

7  H1.01.01.01 

(1) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2014 

Số 2975/QĐ-ĐHCT Ngày 

28/8/2014 

Trường 

ĐHCT 

 

8  H1.01.01.02 

(1) 

Mục tiêu và chuẩn đầu ra 

của CTĐT năm 2014 
Năm 2014 

Trường 

ĐHCT 

 

9 H2.02.01.04   

Quyết định chuyển đổi tên 

và mã số các ngành đào tạo 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến 

sĩ của Trường ĐHCT theo 

Thông tư số 24/2017/TT-

BGDĐT và Thông tư số 

25/2017-TT-BGDĐT 

Số 1092/QĐ-BGDĐT, ngày 

23/3/2018 
BGDĐT 

 

10 H2.02.01.05  
Đề cử danh sách thành viên 

Tổ điều chỉnh CTĐT 

Số 26/GDTC 

ngày 26/07/2017 
BM GDTC 

 

11 H2.02.01.06  

Mẫu xây dựng mối quan hệ 

giữa mục tiêu đào tạo với 

CĐR  

Số 2641/ĐHCT-ĐBCL&KT 

ngày 15/9/2017 
Trường 

ĐHCT 

 



23 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

12 H2.02.01.07  

Ma trận mối quan hệ giữa 

giữa MT với CĐR CTĐT 

năm 2017. 

Ngày 20/10/2017 BM GDTC  

13 
 

H1.01.01.03 
Quyết định về thành lập Ban 

chỉ đạo điều chỉnh CTĐT 

   

 

 (2) 

Quyết định về thành lập Ban 

chỉ đạo điều chỉnh CTĐT 

trình độ đại học và sau đại 

học của Trường ĐHCT năm 

2018 

Số 4225/QĐ-ĐHCT, ngày 

26/09/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Quyết định thành lập Tổ thư 

ký và Tổ điều chỉnh CTĐT 

trình độ đại học năm 2018 

Số 4235/QĐ-ĐHCT, ngày 

26/9/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (4) 

Quyết định về thành lập Tiểu 

ban chuyên môn trực thuộc 

Hội đồng Khoa học và Đào 

Số 3646/QĐ-ĐHCT, ngày 

23/08/2018 

Trường 

ĐHCT 

 



24 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

tạo trường ĐHCT nhiệm kỳ 

2017 -2022 

14 

 
H1.01.01.04 

(2) 

Kế hoạch điều chỉnh CTĐT 

trình độ đại học áp dụng từ 

Khóa 45 

Số 2222/KH-ĐHCT, 

NGÀY 19/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

15 
 

H1.01.01.05 

(2) 

Hướng dẫn điều chỉnh 

CTĐT trình độ đại học 

Số 2223 /ĐHCT, ngày 

19/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

16 H2.02.01.08 

 Mẫu xây dựng mối quan hệ 

giữa mục tiêu đào tạo với 

CĐR 

   

 

(1) 

 Mẫu xây dựng mối quan hệ 

giữa mục tiêu đào tạo với 

CĐR 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)  

Ma trận mối quan hệ giữa 

giữa MT với CĐR CTĐT 

năm 2019 

Ngày 2/8/2019 BM GDTC  



25 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(3)  

Ma trận mối quan hệ giữa 

giữa MT với CĐR CTĐT 

năm 2020. 

Ngày 25/12/2020 BM GDTC  

17 H2.02.01.09  

Tổng hợp các HP được thay 

đổi/ bổ sung vào bản mô tả 

CTĐT. 

Ngày 25/11/2020 BM GDTC  

18 H2.02.01.10 

 Biên bản hộp Hội đồng BM 

về Bản mô tả CTĐT khóa 

45. 

Ngày 19/12/2018 HĐ BM 

GDTC 

 

19  
H1.01.01.01 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 

   

 
 (3) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2019 

Số 3019/QĐ-ĐHCT Ngày 

31/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (4) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2020 

Số 1063/QĐ-ĐHCT Ngày 

29/05/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

20 H2.02.01.11  CTĐT ngành GDTC    



26 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
(1)  

CTĐT ngành GDTC năm 

7/2019 
Ngày 30/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(2)  

CTĐT ngành GDTC năm 

6/2020 
Ngày 29/05/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

21  
H1.01.03.02 

(2) 

Phiếu khảo sát và kết quả 

phỏng vấn GV về CTĐT 

ngành GDTC 

Năm 2019 BM GDTC 

 

Tiêu 

chí 

2.2 

1 H2.02.02.01  Đề cương chi tiết một số HP Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

2 H2.02.02.02  
Mẫu đề cương chi tiết HP 

trình độ đại học 
  

 

 

(1)  

Mẫu đề cương chi tiết HP 

trình độ đại học 2014 (trích 

phụ lục CV số 258/ĐHCT-

ĐT) 

Số 258/ĐHCT-ĐT, ngày 

20/02/2014 

Trường 

ĐHCT 

 

 (2)  Mẫu đề cương chi tiết HP Số 2224/ĐHCT-ĐT, ngày Trường  



27 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

trình độ đại học 2018 (trích 

phụ lục CV số 2224/ĐHCT) 

19/10/2018 ĐHCT 

3 H2.02.02.03  Đề cương chi tiết học phần    

 
(1)  

Đề cương chi tiết học phần 

năm 2014 
Ngày 25/4/2014 

BM GDTC  

 
(2)  

Đề cương chi tiết học phần 

năm 2019 
Ngày 28/4/2019 

BM GDTC  

Tiêu 

chí 

2.3 

1 
 H1.01.03.12 

Link đến Trang thông tin 

điện tử BM.GDTC 
https://dpe.ctu.edu.vn/ BM GDTC 

 

2 

 H1.01.03.11 

Link đến Trang thông tin 

điện tử về đào tạo của 

Trường ĐHCT 

https://www.ctu.edu.vn/dao-

tao/ctdt-dai- hoc.html 

Trường 

ĐHCT 

 

3 H2.02.03.01  
Kế hoạch đón tân SV BM 

GDTC 
  

 

 
(1)  

Kế hoạch đón tân SV BM 

GDTC K43 
Năm 2017 

BM GDTC  

https://dpe.ctu.edu.vn/
https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-%20hoc.html
https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-%20hoc.html


28 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
(2)  

Kế hoạch đón tân SV BM 

GDTC K44 
Năm 2018 

BM GDTC  

 
(3)  

Kế hoạch đón tân SV BM 

GDTC K45 
Năm 2019 

BM GDTC  

 
(4)  

Kế hoạch đón tân SV BM 

GDTC K46 
Năm 2020 

BM GDTC  

 
(5)  

Kế hoạch đón tân SV BM 

GDTC K47 
Năm 2021 

BM GDTC  

4 
 

H1.01.03.13 

(1) 
Tờ rơi thông tin tuyển sinh Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

5 H2.02.03.02  

Thông báo phổ biến CTĐT, 

đề cương chi tiết học phần 

cho SV mới nhập trường 

K45 

Số 52/TB-GDTC 

Ngày 15/09/2019 
BM GDTC 

 

6 H2.02.03.03  Kế hoạch họp mặt cựu SV    

 (1)  Kế hoạch họp mặt cựu SV Số 10/TB-CSV BM GDTC  



29 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

BM GDTC năm 2016 ngày 20/02/2016 

 
(2)  

Kế hoạch họp mặt cựu SV 

BM GDTC năm 2019 

Số 05/KH-CSV 

ngày 10/05/2019 
BM GDTC 

 

7 H2.02.03.04  
Facebook cựu SV BM 

GDTC - Trường ĐHCT 
Năm 2019 BM GDTC 

 

8 H2.02.03.05  Link trang tư vấn tuyển sinh Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

Tiêu 

chuẩn 
3   

 
  

 

Tiêu 

chí 

3.1 

1  H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 
  

 

 
 (3) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2019 

Số 3019/QĐ-ĐHCT Ngày 

31/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (4) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2020 

Số 1063/QĐ-ĐHCT Ngày 

29/05/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

2  H2.02.01.01 Bản mô tả CTĐT và Chương Ngày 25/12/2020 BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

trình dạy học trình độ đại 

học ngành GDTC năm 2020 

3 H3.03.01.01  

Triết lý, sứ mệnh, tầm nhìn 

và mục tiêu giáo dục của 

BM GDTC 

  

 

 

(1)  

Thông báo về việc ban hành 

triết lý, sứ mệnh, tầm nhìn 

và mục tiêu giáo dục của 

BM GDTC 

Số 77/CV-BM GDTC, ngày 

18/01/2021 
BM GDTC 

 

 

(2)  

Biên Bản họp Hội đồng BM 

về ban hành Sứ mệnh - Tầm 

nhìn - Mục tiêu giáo dục BM 

GDTC 

Ngày 28/12/2020 BM GDTC 

 

4 H3.03.01.02  

Quyết định Ban hành quy 

chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ 

Số 17/QĐVBHN-BGDĐT, 

ngày 15/5/2014 
BGDĐT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

thống tín chỉ 

5  H1.01.02.03 

Thông tư Ban hành quy định 

về khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực 

mà người học đạt được sau 

khi tốt nghiệp đối với mỗi 

trình độ đào tạo của giáo dục 

đại học và quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành  

CTĐT trình độ đại học, thạc 

sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-BGDĐT BGDĐT 

 

6 H3.03.01.03  

Kế hoạch tập huấn hướng 

dẫn điều chỉnh CTĐT và đề 

cương chi tiết học phần 

Số 2232/KH-ĐHCT, ngày 

19/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

7 H3.03.01.04  
Quyết định phân công GV 

phụ trách HP, đề cương chi 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

tiết học phần CTĐT ngành 

GDTC 

 

(1)  

Quyết định phân công GV 

phụ trách HP, đề cương chi 

tiết học phần CTĐT ngành 

GDTC khóa 45 

Số 165 /QĐ- GDTC, ngày 

31/12/2018 
BM GDTC 

 

 

(2)  

Quyết định phân công GV 

phụ trách HP, đề cương chi 

tiết học phần CTĐT ngành 

GDTC khóa 40 

Số 03/QĐ-GDTC, ngày 

24/02/2014 
BM GDTC 

 

8 H3.03.01.05  

Biên bản họp Hội đồng 

BM.GDTC về việc thông 

qua đề cương môn học khóa 

45 

Ngày 31/05/2019 BM GDTC 

 

9  H2.02.01.08 

(2) 

Ma trận mối quan hệ giữa 

giữa MT với CĐR CTĐT 
Ngày 2/8/2019 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

năm 2019 

10 H3.03.01.06  

Tập huấn, Hội thảo về Phát 

triển CTĐT, năng lực nghiệp 

vụ sư phạm; Thực nghiện 

chương trình giáo dục phổ 

thông; Đổi mới phương pháp 

dạy học và kiểm tra đánh giá 

  

 

 

(1)  

Danh sách GV tham gia tập 

huấn phát triển năng lực 

nghiệp vụ sư phạm 

Số 79/KSP, ngày 07/5/2019 Khoa SP 

 

 

(2)  

Quyết định thành lập Ban tổ 

chức, ban chuyên môn hội 

thảo khoa học "Đổi mới 

phương pháp dạy học và 

kiểm tra đánh giá theo 

hướng tiếp cận năng lực" 

Số 4265/QĐ-ĐHCT, ngày 

27/9/2018 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(3)  

Thư mời tham dự Hội thảo 

Tập huấn thực nghiệm 

chương trình giáo dục phổ 

thông mới 

Số 844/ĐHCT-KSP, ngày 

03/5/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(4)  

Quyết định cử viên chức 

tham dự tập huấn phát triển 

CTĐT giáo viên phổ thông 

tại thành phố Cần Thơ 

Số 373/QĐ-ĐHCT, ngày 

22/02/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

11 H3.03.01.07  
 Bộ đề cương chi tiết HP 

năm 2019, BM GDTC 
Năm 2019 BM GDTC 

 

12 H3.03.01.08  

Sổ tay GV (Tài liệu hướng 

dẫn GV thực hiện học chế 

tín chỉ) 

Tháng 6/2010 
Trường 

ĐHCT 

 

13 H3.03.01.09   Giáo trình Bóng chuyền Năm 2010 BM GDTC  

14 H3.03.01.10  
Biên bản kết quả phỏng vấn 

SV tốt nghiệp về CTĐT 
Năm 2019 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

Tiêu 

chí 

3.2 

1  H2.02.01.02 

CTĐT ngành GDTC của các 

trường đại học trong nước đã 

tham khảo 

  

 

 

 (1) 

Tổng hợp các CTĐT đã 

tham khảo (Đường LINK tới 

các chương trình đã tham 

khảo) 

Năm 2020 Tổng hợp 

 

 

 (2) 
CTĐT giáo dục đại học – Cử 

nhân Giáo dục thể chất 
Năm 2018 

Trường ĐH 

TDTT Bắc 

Ninh 

 

 

 (3) 
CTĐT giáo dục đại học – Cử 

nhân Giáo dục thể chất 
Năm 2018 

Trường ĐH 

SP.TDTT 

TP.HCM 

 

2  H2.02.01.01 

Bản mô tả CTĐT và Chương 

trình dạy học trình độ đại 

học ngành GDTC năm 2020 

Ngày 25/12/2020 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

3 H3.03.02.01  
Sơ đồ tuyến học phần ngành 

GDTC khóa 44 
Năm 2018 BM GDTC 

 

4  H2.02.02.02 
Mẫu đề cương chi tiết HP 

trình độ đại học 
  

 

 

 (2) 

Mẫu đề cương chi tiết HP 

trình độ đại học 2018 (trích 

phụ lục CV số 2224/ĐHCT) 

Số 2224/ĐHCT-ĐT, ngày 

19/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

5  H3.03.01.07 
 Bộ đề cương chi tiết HP 

năm 2019, BM GDTC 
Năm 2019 BM GDTC 

 

6 H3.03.02.02  

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

  

 

 

(1)  

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

2015-2016 

Năm 2015 TT QLCL 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(2)  

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

2016-2017 

Năm 2016 TT QLCL 

 

 

(3)  

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

2017- 2018 

Năm 2017 TT QLCL 

 

 

(4)  

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

2018- 2019 

Năm 2018 TT QLCL 

 

 

(5)  

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

2019 - 2020 

Năm 2019 TT QLCL 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

7 H3.03.02.03  
Thông tin tuyển sinh của 

Trường ĐHCT 
  

 

 
(1)  

Thông tin tuyển sinh của 

Trường ĐHCT 2016 
Năm 2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(2)  

Thông tin tuyển sinh của 

Trường ĐHCT 2017 
Năm 2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(3)  

Thông tin tuyển sinh của 

Trường ĐHCT 2018 
Năm 2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(4)  

Thông tin tuyển sinh của 

Trường ĐHCT 2019 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(5)  

Thông tin tuyển sinh của 

Trường ĐHCT 2020 
Năm 2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(6)  

Thông tin tuyển sinh của 

Trường ĐHCT 2021 
Năm 2021 

Trường 

ĐHCT 

 

8 
 

H1.01.03.13 

(1) 
Tờ rơi thông tin tuyển sinh 2019 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

9  H1.01.03.11 

Link đến Trang thông tin 

điện tử về đào tạo của 

Trường ĐHCT 

https://www.ctu.edu.vn/ 
Trường 

ĐHCT 

 

10  H1.01.03.12 
Link đến Trang thông tin 

điện tử BM GDTC 
https://dpe.ctu.edu.vn/ BM GDTC 

 

11  
H3.03.01.04 

(1) 

Quyết định phân công GV 

phụ trách HP, đề cương chi 

tiết học phần CTĐT ngành 

GDTC khóa 45 

Số 165 /QĐ- GDTC, ngày 

31/12/2018 
BM GDTC 

 

12  H3.03.01.05 

Biên bản họp Hội đồng BM 

GDTC về việc thông qua đề 

cương môn học khóa 45 

Ngày 31/5/2019 BM GDTC 

 

Tiêu 

chí 

3.3 

1  H2.02.01.01 

Bản mô tả CTĐT và Chương 

trình dạy học trình độ đại 

học ngành GDTC năm 2020 

Ngày 25/12/2020 BM GDTC 

 

2 H3.03.03.01   Sơ đồ khối – thiết kế CTDH Năm 2020 BM GDTC  

https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html
https://dpe.ctu.edu.vn/
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

ngành GDTC  

3 H3.03.03.02  
Kế hoạch học tập Khóa 45 

ngành GDTC 
Ngày 08/10/2019 BM GDTC 

 

4  H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 
  

 

 
 (3) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2019 

Số 3019/QĐ-ĐHCT Ngày 

31/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (4) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2020 

Số 1063/QĐ-ĐHCT Ngày 

29/05/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

5  
H1.01.01.02 

(1) 

Mục tiêu và chuẩn đầu ra 

của CTĐT năm 2014 
Năm 2014 

Trường 

ĐHCT 

 

6 
 

H1.01.01.01 

(1) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2014 

Số 2975/QĐ-ĐHCT Ngày 

28/8/2014 

Trường 

ĐHCT 

 

7 H3.03.03.03  

Biên bản họp hội đồng khoa 

học và đào tạo Trường 

ĐHCT mở rộng năm 2015 

Số 2526/BB-ĐHCT-

HĐKHĐT, ngày 

17/12/2015 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

(về việc thêm học phần kỹ 

năng mềm) 

8 
 

H1.01.01.01 

(2) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2015 

Số 5002/QĐ-ĐHCT Ngày 

31/12/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

9 H3.03.03.04  
Đề cương chi tiết học phần 

kỹ năng mềm 
Tháng 09/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

10 H3.03.03.05  

Công văn kiểm tra, điều 

chỉnh, bổ sung đề cương chi 

tiết học phần thuộc CTĐT 

trình độ đại học hệ chính 

quy 

Số 1657/ĐHCT, ngày 

21/06/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

11  H2.02.01.05 
Đề cử danh sách thành viên 

Tổ điều chỉnh CTĐT 

Số 26/GDTC 

ngày 26/07/2017 
BM GDTC 

 

12  H1.01.01.03 
Quyết định về thành lập Ban 

chỉ đạo điều chỉnh CTĐT 
  

 

  (2) Quyết định về thành lập Ban Số 4225/QĐ-ĐHCT, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

chỉ đạo điều chỉnh CTĐT 

trình độ đại học và sau đại 

học của Trường ĐHCT năm 

2018 

26/09/2018 ĐHCT 

 

 (3) 

Quyết định thành lập Tổ thư 

ký và Tổ điều chỉnh CTĐT 

trình độ đại học năm 2018 

Số 4235/QĐ-ĐHCT, ngày 

26/9/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (4) 

Quyết định về thành lập Tiểu 

ban chuyên môn trực thuộc 

Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo trường ĐHCT nhiệm kỳ 

2017 -2022 

Số 3646/QĐ-ĐHCT, ngày 

23/08/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

13  
H1.01.01.04 

(2) 

Kế hoạch điều chỉnh CTĐT 

trình độ đại học áp dụng từ 

Khóa 45 

Số 2222/KH-ĐHCT, 

NGÀY 19/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

14  H1.01.01.05 Hướng dẫn điều chỉnh Số 2223 /ĐHCT, ngày Trường  



43 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

(2) CTĐT trình độ đại học 19/10/2018 ĐHCT 

15  H1.01.01.06 

Biên bản họp Hội Đồng BM 

và Tổ điều chỉnh CTĐT 

ngành GDTC 

 BM GDTC 

 

 
 (1) 

 Biên bản họp Tổ điều chỉnh 

CTĐT ngành GDTC 
Ngày 19/11/2018 BM GDTC 

 

 

 (2) 

 Biên bản họp Hội đồng BM 

GDTC về việc điều chỉnh 

CTĐT ngành GDTC 

Ngày 07/12/2018 BM GDTC 

 

16  
H1.01.01.01 

(4) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2020 

Số 1063/QĐ-ĐHCT Ngày 

29/05/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

17  
H2.02.01.02 

 

CTĐT ngành GDTC của các 

trường đại học trong nước đã 

tham khảo 

  

 

 
 (2) 

CTĐT giáo dục đại học – Cử 

nhân Giáo dục thể chất 
Năm 2018 

Trường ĐH 

TDTT Bắc 

 



44 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

Ninh 

 

 (3) 
CTĐT giáo dục đại học – Cử 

nhân Giáo dục thể chất 
Năm 2018 

Trường ĐH 

SP.TDTT 

TP.HCM 

 

Tiêu 

chuẩn 
4     

  

Tiêu 

chí 

4.1 

1  
H1.01.01.07 

(3) 
Luật giáo dục 

Số 43/2019/QH14, ngày 

14/6/2019 

Quốc Hội  

2 H4.04.01.01  

Quyết định ban hành quy 

chế tổ chức và hoạt động của 

Trường ĐHCT 

  

 

 

(1)  

Quyết định ban hành quy 

chế tổ chức và hoạt động của 

Trường ĐHCT 

Số 355/QĐ-ĐHCT, ngày 

18/12/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(2)  

Quyết định về việc ban hành 

quy định hoạt động đảm bảo 

Số 1086/QĐ -ĐHCT, ngày 

17/04/2014 

Trường 

ĐHCT 

 



45 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

chất lượng của Trường 

ĐHCT 

3 H4.04.01.02  
Báo cáo thường niên của 

Trường ĐHCT 
  

 

 
(1)  

Báo cáo thường niên của 

Trường ĐHCT 2020 
Năm 2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(2)  

Báo cáo thường niên của 

Trường ĐHCT 2019 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(3)  

Báo cáo thường niên của 

Trường ĐHCT năm 2018 
Năm 2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(4)  

Báo cáo thường niên của 

Trường ĐHCT năm 2017 
Năm 2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(5)  

Báo cáo thường niên của 

Trường ĐHCT năm 2016 
Năm 2016 

Trường 

ĐHCT 

 

4 H4.04.01.03  
Các văn bản của Trường về 

mục tiêu giáo dục 
  

 



46 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(1)  

Điều chỉnh bổ sung đề án 

qui hoạch phát triển tổng thể 

Trường ĐHCT trọng điểm 

đến năm 2022 

Tháng 11/2014 
Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)  

Đề án điều chỉnh, bổ sung 

quy hoạch phát triển tổng thể 

Trường ĐHCT trọng điểm 

đến năm 2022, tầm nhìn đến 

năm 2030 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

 
(3)  

Quyết định Về mục tiêu giáo 

dục của Trường ĐHCT 

Số 3627/QĐ-ĐHCT, ngày 

27/10/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

5 H4.04.01.04  

Đề án Phát triển BM GDTC 

Trường ĐHCT thành Khoa 

GDTC, đào tạo giáo viên và 

nghiên cứu khoa học giáo 

dục tại Đồng bằng sông Cửu 

Số 26/ĐA-GDTC ngày 

18/05/2022 
BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

Long 

6  
H3.03.01.01 

(1) 

Thông báo về việc ban hành 

triết lý, sứ mệnh, tầm nhìn 

và mục tiêu giáo dục của 

BM GDTC 

Số 77/CV-BM GDTC, ngày 

18/01/2021 
BM GDTC 

 

7 H4.04.01.05  

Sổ tay GV (Tài liệu hướng 

dẫn GV thực hiện học chế 

tín chỉ) 

Tháng 6/2010 
Trường 

ĐHCT 

 

8 H4.04.01.06  
Sổ tay đảm bảo chất lượng 

giáo dục Trường ĐHCT 
  

 

 

(1)  

Sổ tay đảm bảo chất lượng 

giáo dục Trường ĐHCT (tập 

1) 

Năm 2014 TT QLCL 

 

 

(2)  

Sổ tay đảm bảo chất lượng 

giáo dục Trường ĐHCT (tập 

2) 

Năm 2015 TT QLCL 

 



48 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

9  H1.01.03.11 

Link đến Trang thông tin 

điện tử về đào tạo của 

Trường ĐHCT 

https://www.ctu.edu.vn/ 
Trường 

ĐHCT 

 

10  H3.03.01.05 

Biên bản họp Hội đồng BM 

GDTC về việc thông qua đề 

cương môn học khóa 45 

Ngày 31/5/2019 BM GDTC 

 

11  H1.01.03.12 
Link đến Trang thông tin 

điện tử BM GDTC 
https://dpe.ctu.edu.vn/ BM GDTC 

 

12  
H1.01.03.13 

(1) 
Tờ rơi thông tin tuyển sinh 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

13  H2.02.03.01 
Kế hoạch đón tân SV BM 

GDTC 
  

 

 
 (1) 

Kế hoạch đón tân SV BM 

GDTC K43 
Năm 2017 BM GDTC 

 

 
 (2) 

Kế hoạch đón tân SV BM 

GDTC K44 
Năm 2018 BM GDTC 

 

https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html
https://dpe.ctu.edu.vn/


49 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
 (3) 

Kế hoạch đón tân SV BM 

GDTC K45 
Năm 2019 BM GDTC 

 

 
 (4) 

Kế hoạch đón tân SV BM 

GDTC K46 
Năm 2020 BM GDTC 

 

 
 (5) 

Kế hoạch đón tân SV BM 

GDTC K47 
Năm 2021 BM GDTC 

 

Tiêu 

chí 

4.2 

1  
H1.01.01.07 

(3) 

Luật Giáo dục đại học Số 43/2019/QH14  

Ngày 27/6/2019 

Chính phủ  

2 H4.04.02.01   

Các hình thức học tập của 

SV: chia sẻ kinh nghiệm 

Thực tập Sư phạm giữa SV 

khóa trước và khóa sau. Báo 

cáo kinh nghiệm về công tác 

chủ nhiệm của giáo viên phổ 

thông 

Năm 2020 BM GDTC 

 

3  H3.03.02.02 Kết quả lấy ý kiến phản hồi    



50 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

 

 (1) 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

2015-2016 

Năm 2015 TT QLCL 

 

 

 (2) 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

2016-2017 

Năm 2016 TT QLCL 

 

 

 (3) 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

2017- 2018 

Năm 2017 TT QLCL 

 

 
 (4) 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 
Năm 2018 TT QLCL 

 



51 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

động giảng dạy của GV 

2018- 2019 

 

 (5) 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

2019 - 2020 

Năm 2019 TT QLCL 

 

4 H4.04.02.02   
Bảng thống kê máy tính máy 

chiếu-Tivi-âm thanh 
  

 

 
(1)   

Bảng thống kê máy chiếu -

Tivi-âm thanh 
Năm 2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(2)   

Bảng thống kê máy tính của 

Trường ĐHCT 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

5 H4.04.02.03   
Biên bản hội nghị viên chức 

BM GDTC 
 

  

 
(1)   

Biên bản hội nghị viên chức 

BM GDTC năm 2021 
Năm 2021 BM GDTC 

 



52 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
(2)   

Biên bản hội nghị viên chức 

BM GDTC năm 2020 
Năm 2020 BM GDTC 

 

 
(3)   

Biên bản hội nghị viên chức 

BM GDTC năm 2019 
Năm 2019 BM GDTC 

 

 
(4)   

Biên bản hội nghị viên chức 

BM GDTC năm 2018 
Năm 2018 BM GDTC 

 

 
(5)   

Biên bản hội nghị viên chức 

BM GDTC năm 2017 
Năm 2017 BM GDTC 

 

6 H4.04.02.04   
Danh mục tài liệu ngành 

GDTC 2016-2021 
2016-2021 

Trung tâm 

Học liệu 

 

7 H4.04.02.05   

Link tài liệu giữa Trung tâm 

Học liệu và các thư viện trên 

thế giới  

Năm 2020 
Trung tâm 

Học liệu 

 

8 H4.04.02.06   

Email thông báo của Trung 

tâm Học liệu về khai thác 

nguồn thông tin tài liệu 

Năm 2020 
Trung tâm 

Học liệu 

 



53 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

ngoài Trường 

9 H4.04.02.07 
 Hướng dẫn sử dụng hệ thống 

E-Learning  
2019 

Trường 

ĐHCT 

 

10 H4.04.02.08   

Quyết định ban hành quy 

định chế độ làm việc đối với 

GV Trường ĐHCT 

  

 

 

(1)   

Quyết định Ban hành chế độ 

quy định làm việc đối với 

GV, giáo viên Trường 

ĐHCT năm 2020 

Số 223/QĐ-ĐHCT, ngày 

3/2/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Quyết định Ban hành chế độ 

quy định làm việc đối với 

GV, giáo viên Trường 

ĐHCT năm 2015 

Số 4412/QĐ-ĐHCT, ngày 

25/11/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(3)   

Quyết định Ban hành quy 

định về công tác quản lý 

Số 6288/QĐ-ĐHCT, ngày 

31/12/2013 

Trường 

ĐHCT 

 



54 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

chuyên môn đối với GV 

Trường ĐHCT 

11 H4.04.02.09   

Danh mục các giáo trình, 

sách tham khảo của GV BM 

GDTC 

2016-2021 BM GDTC 

 

Tiêu 

chí 

4.3 

1 H4.04.03.01 
 Link các đề cương học phần 

từ khóa 40, 44, 45, 46 
Năm 2020 

Trường 

ĐHCT 

 

2 
 

H3.03.03.01 
 Sơ đồ khối – thiết kế CTDH 

ngành GDTC  
Năm 2020 BM GDTC 

 

3  H2.02.01.01 

Bản mô tả CTĐT và Chương 

trình dạy học trình độ đại 

học ngành GDTC năm 2020 

Ngày 25/12/2020 BM GDTC 

 

4 H4.04.03.02   

Văn bản hướng dẫn thực 

hiện và quản lý đề tài nghiên 

cứu khoa học của SV 

Số 305/ĐHCT-QLKH, ngày 

4/3/2009 

Trường 

ĐHCT 

 

5 H4.04.03.03   Thống kê đề tài nghiên cứu    



55 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

khoa học của BM GDTC 

 

(1)   

Danh sách đề tài NCKH của 

GV BM GDTC từ năm 2016 

đến năm 2021 

2016-2021 

BM GDTC 

 

 

(2)   

Danh sách đề tài NCKH của 

SV BM GDTC từ năm 2016 

đến năm 2021 

2016-2021 

BM GDTC 

 

6 H4.04.03.04   

Quyết định thành lập Hội 

đồng Nghiệm thu đề tài 

NCKH cấp cơ sở do cán bộ 

thực hiện (Thầy Lê Bá 

Tường) 

Số 5661/QĐ-ĐHCT, ngày 

04/12/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

7 H4.04.03.05   

Báo cáo tình hình kiến tập 

sư phạm giai đoạn từ năm 

2015 - 2019 

2015 - 2019 
Khoa Sư 

phạm 

 

8 H4.04.03.06   Tổng kết thực tập sư phạm  2016 - 2021 BM GDTC  



56 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
(1)   

Tổng kết thực tập sư phạm 

khóa 43  
Năm 2021 

BM GDTC  

 
(2)   

Tổng kết thực tập sư phạm 

khóa 42 
Năm 2020 

BM GDTC  

 
(3)   

Tổng kết thực tập sư phạm 

khóa 41 
Năm 2019 

BM GDTC  

 
(4)   

Tổng kết thực tập sư phạm 

khóa 40 
Năm 2018 

BM GDTC  

 
(5)   

Tổng kết thực tập sư phạm 

khóa 39 
Năm 2017 

BM GDTC  

9 
 

H3.03.01.07 
 Bộ đề cương chi tiết HP 

năm 2019, BM GDTC 
Năm 2019 BM GDTC 

 

10 H4.04.03.07  

Quyết định cho phép SV 

tham gia học tập trao đổi 

nước ngoài giai đoạn 2015 - 

2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(1)  

Quyết định về việc SV học 

tập ngắn hạn ở nước ngoài 

năm 2019 

Số 6034/QĐ-ĐHCT, Ngày 

10/12/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)  

Quyết định về việc SV học 

tập ngắn hạn ở nước ngoài 

năm 2018 

Số 2575/QĐ-ĐHCT, Ngày 

02/07/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)  

Quyết định về việc SV học 

tập ngắn hạn ở nước ngoài 

năm 2017 

Số 4492/QĐ-ĐHCT, Ngày 

21/11/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

11 H4.04.03.08   
Kỷ yếu hội thảo NCKH dành 

cho CB 
  

 

 (1)   Kỷ yếu hội thảo NCKH Năm 2021 BM GDTC  

 (2)   Kỷ yếu hội thảo NCKH Năm 2019 BM GDTC  

 (3)   Kỷ yếu hội thảo NCKH Năm 2018 BM GDTC  

 (4)  Kỷ yếu hội thảo NCKH Năm 2017 BM GDTC  

 (5)  Kỷ yếu hội thảo NCKH Năm 2016 BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

12 H4.04.03.09  

Quyết định cử viên chức 

tham dự tập huấn phát triển 

CTĐT giáo viên phổ thông 

tại thành phố Cần Thơ 

Số 373/QĐ-ĐHCT, ngày 

22/02/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

13 H4.04.03.10   

Danh sách các bài báo khoa 

học của SV BM GDTC 

trong hội nghị SV NCKH 

các trường ĐH từ  năm 2016 

đến 2021  

2016-2021 BM GDTC 

 

14 H4.04.03.11   

Danh sách các bài báo khoa 

học của GV BM GDTC 

đăng trên các tạp chí quốc tế, 

trong nước và trên các hội 

nghị khoa học từ năm 2016 

đến 2021 

Năm 2021 BM GDTC 

 

Tiêu 5       
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

chuẩn 

Tiêu 

chí 

5.1 

1  H3.03.02.03 
Thông tin tuyển sinh của 

Trường ĐHCT 
  

 

 
 (3) 

Thông tin tuyển sinh của 

Trường ĐHCT 2018 
Năm 2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (4) 

Thông tin tuyển sinh của 

Trường ĐHCT 2019 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (5) 

Thông tin tuyển sinh của 

Trường ĐHCT 2020 
Năm 2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (6) 

Thông tin tuyển sinh của 

Trường ĐHCT 2021 
Năm 2021 

Trường 

ĐHCT 

 

2 H5.05.01.01   Văn bản hướng dẫn    

 (1)   Hướng dẫn thi năng khiếu 

BM GDTC năm 2021 

Năm 2021 BM GDTC  

 (2)   Nội dung và thang điểm thi 

năng khiếu 

Năm 2021 BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

3 H5.05.01.02   
Công văn về việc kiểm tra 

tiếng Anh cho SV 
  

 

 
(1)   

Công văn kiểm tra tiếng Anh 

đầu vào cho SV K46 

Số 2064/ĐHCT-ĐGNLNN, 

ngày 03/09/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(2)   

Công văn kiểm tra tiếng Anh 

đầu vào cho SV K45 

Số 1661/ĐHCT-ĐGNLNN, 

ngày 31/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(3)   

Công văn kiểm tra tiếng Anh 

đầu vào cho SV K44 

Số 1550/ĐHCT-ĐGNLNN, 

ngày 01/08/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(4)   

Công văn kiểm tra tiếng Anh 

đầu vào cho SV K43 

Số 2354/ĐHCT-ĐGNLNN, 

ngày 10/08/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(5)   

Công văn kiểm tra tiếng Anh 

đầu vào cho SV K42 

Số 1698/ĐHCT-ĐGNLNN, 

ngày 22/08/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

4 H5.05.01.03   

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(1)   

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2021 

Số 1813/QĐ-ĐHCT, ngày 

18/06/2021 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2020 

Số 2093/QĐ-ĐHCT, ngày 

17/08/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)   

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2019 

Số 2748/QĐ-ĐHCT, ngày 

12/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(4)   

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2017 

Số 2742/QĐ-ĐHCT, ngày 

15/08/2017 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(5)   

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2016 

Số 3324/QĐ-ĐHCT, ngày 

18/08/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

5 H5.05.01.04   Công văn về điểm học phần 
223/ĐHCT-ĐT, ngày 

17/02/2014 

Trường 

ĐHCT 

 

6 H5.05.01.05   

Quyết định về việc Công bố 

quy trình công tác tại 

Trường ĐHCT (Quy trình 

liên quan đến đánh giá kết 

quả học tập) 

Số 5706/QĐ-ĐHCT, ngày 

21/12/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

7 H5.05.01.06   
Biên bản sinh hoạt đầu năm 

học của SV BM GDTC 
  

 

 

(1)   

Biên bản sinh hoạt đầu năm 

học của SV khóa 41, 42, 43, 

44, 45 BM GDTC 

Năm 2019 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(2)   

Biên bản sinh hoạt đầu năm 

học của SV khóa 40, 41, 42, 

43, 44 BM GDTC 

Năm 2018 

BM GDTC  

 

(3)   

Biên bản sinh hoạt đầu năm 

học của SV khóa 39, 40, 41, 

42, 43 BM GDTC 

Năm 2017 

BM GDTC  

 

(4)   

Biên bản sinh hoạt đầu năm 

học của SV khóa 38, 39, 40, 

41, 42 BM GDTC 

Năm 2016 

BM GDTC  

8 H5.05.01.07   
Kế hoạch giảng dạy và đăng 

ký học phần 
  

 

 

(1)   

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ II, năm 

học 2020-2021 

Số 2874/ĐHCT-ĐT, ngày 

30/11/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(2)   

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ I, năm 

Số 1696/ĐHCT-ĐT, ngày 

29/07/2020 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

học 2020-2021 

 

(3)   

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ III, năm 

học 2019-2020 

Số 960/ĐHCT-ĐT, ngày 

21/05/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(4)   

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ II, năm 

học 2019-2020 

Số 2371/ĐHCT-ĐT, ngày 

17/10/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(5)   

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ I, năm 

học 2019-2020 

Số 1115/ĐHCT-ĐT, ngày 

05/06/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(6)   

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ III, năm 

học 2018-2019 

Số 534/ĐHCT-ĐT, ngày 

19/03/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(7)   

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ II, năm 

học 2018-2019 

Số 2319/ĐHCT-ĐT, ngày 

29/10/2018 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(8)   

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ I, năm 

học 2018-2019 

Số 1139/ĐHCT-ĐT, ngày 

11/06/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(9)   

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ III, năm 

học 2017-2018 

Số 361/ĐHCT-ĐT, ngày 

05/03/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(10)   

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ II, năm 

học 2017-2018 

Số 3082/ĐHCT-ĐT, ngày 

30/10/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(11)  

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ I, năm 

học 2017-2018 

Số 1492/ĐHCT-ĐT, ngày 

05/06/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(12)  

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ III, năm 

học 2016-2017 

Số 375/ĐHCT-ĐT, ngày 

06/03/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 (13)  Kế hoạch giảng dạy và đăng Số 2234/ĐHCT-ĐT, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

kí học phần học kỳ II, năm 

học 2016-2017 

01/11/2016 ĐHCT 

 

(14)  

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ I, năm 

học 2016-2017 

Số 849/ĐHCT-ĐT, ngày 

16/05/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

9  H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 
  

 

 
 (1) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT năm 2014 

Số 2975/QĐ-ĐHCT, ngày 

28/08/2014 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (2) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT năm 2015 

Số 5002/QĐ-ĐHCT, ngày 

31/12/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (3) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT năm 2019 

Số 3019/QĐ-ĐHCT, ngày 

31/7/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (4) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT năm 2020 

Số 1063/QĐ-ĐHCT, ngày 

29/5/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

10  H1.01.01.02 Mục tiêu và chuẩn đầu ra Năm 2014 Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

(1) của CTĐT năm 2014 ĐHCT 

11  H3.03.01.07 
 Bộ đề cương chi tiết HP 

năm 2019, BM GDTC 
Năm 2019 BM GDTC 

 

12  H2.02.01.01 

Bản mô tả CTĐT và Chương 

trình dạy học trình độ đại 

học ngành GDTC năm 2020 

Ngày 25/12/2020 BM GDTC 

 

13  H3.03.03.01 
Sơ đồ tuyến học phần ngành 

GDTC khóa 45 
Năm 2019 BM GDTC 

 

14  H3.03.01.08 

Sổ tay GV (Tài liệu hướng 

dẫn GV thực hiện học chế 

tín chỉ) 

Tháng 6/2010 
Trường 

ĐHCT 

 

15  H3.03.01.06 

Tập huấn, Hội thảo về Phát 

triển CTĐT, năng lực nghiệp 

vụ sư phạm; Thực nghiện 

chương trình giáo dục phổ 

thông; Đổi mới phương pháp 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

dạy học và kiểm tra đánh giá 

 

 (1) 

Danh sách GV tham gia tập 

huấn phát triển năng lực 

nghiệp vụ sư phạm 

Số 79/KSP, ngày 07/5/2019 Khoa SP 

 

 

 (2) 

Quyết định thành lập Ban tổ 

chức, ban chuyên môn hội 

thảo khoa học "Đổi mới 

phương pháp dạy học và 

kiểm tra đánh giá theo 

hướng tiếp cận năng lực" 

Số 4265/QĐ-ĐHCT, ngày 

27/9/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Thư mời tham dự Hội thảo 

Tập huấn thực nghiệm 

chương trình giáo dục phổ 

thông mới 

Số 844/ĐHCT-KSP, ngày 

03/5/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (4) 

Quyết định cử viên chức 

tham dự tập huấn phát triển 

Số 373/QĐ-ĐHCT, ngày 

22/02/2016 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

CTĐT giáo viên phổ thông 

tại thành phố Cần Thơ 

16 H5.05.01.08   

Phiếu đánh giá và phiếu tổng 

hợp điểm báo cáo luận văn 

tốt nghiệp  

2016-2021 BM GDTC 

 

17 H5.05.01.09   
Phiếu đánh giá kiến tập sư 

phạm của giáo sinh 
Năm 2019 Khoa SP 

 

18 H5.05.01.10   
Phiếu đánh giá 1 tiết thực 

tập giảng dạy và chủ nhiệm 
Năm 2019 Khoa SP 

 

19 H5.05.01.11   

Quyết định về việc Thành 

lập tổ giám sát thi kết thúc 

học kỳ BM GDTC, Công 

văn phân công Nhóm giám 

sát thi kết thúc học phần; 

lịch thi. 

2016 - 2021 BM GDTC 

 

 (1)  Quyết định thành lập Hội Số 105/QĐ-GDTC ngày BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

đồng thi kỳ thi kết thúc học 

phần trình độ đại học chính 

quy học kỳ II, năm học 

2020-2021 

14/05/2021 

 

(2)  

Quyết định về việc kiểm tra 

công tác coi thi kết thúc học 

phần học kỳ II, năm học 

2020-2021 

Số 106/QĐ-GDTC ngày 

14/05/2021 
BM GDTC 

 

 

(3)   

Quyết định thành lập Hội 

đồng thi kỳ thi kết thúc học 

phần trình độ đại học chính 

quy học kỳ I, năm học 2020-

2021 

Số 68/QĐ-GDTC ngày 

16/12/2020 
BM GDTC 

 

 

(4)   

Quyết định về việc kiểm tra 

công tác coi thi kết thúc học 

phần học kỳ I, năm học 

Số 69/QĐ-GDTC ngày 

16/12/2020 
BM GDTC 

 



71 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

2020-2021 

 

(5)  

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ II, năm học 2019-2020 

Số 32/QĐ-GDTC ngày 

22/06/2020 
BM GDTC 

 

 

(6)   

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ II, năm 

học 2019-2020 

Số 33/QĐ-GDTC ngày 

22/06/2020 
BM GDTC 

 

 

(7)   

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ I, năm học 2019-2020 

Số 61/QĐ-GDTC ngày 

11/11/2019 
BM GDTC 

 

 

(8)   

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ I, năm 

học 2019-2020 

Số 62/QĐ-GDTC ngày 

11/11/2019 
BM GDTC 

 

 

(9)   

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ II, năm học 2018-2019 

Số 19/QĐ-GDTC ngày 

18/04/2019 
BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(10)   

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ II, năm 

học 2018-2019 

Số 20/QĐ-GDTC ngày 

18/04/2019 
BM GDTC 

 

 

(11)   

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ I, năm học 2018-2019 

Số 155/QĐ-GDTC ngày 

01/11/2018 
BM GDTC 

 

 

(12)   

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ I, năm 

học 2018-2019 

Số 156/QĐ-GDTC ngày 

01/11/2018 
BM GDTC 

 

 

(13)   

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ II, năm học 2017-2018 

Số 108/QĐ-GDTC ngày 

02/05/2018 
BM GDTC 

 

 

(14)   

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ II, năm 

học 2017-2018 

Số 109/QĐ-GDTC ngày 

02/05/2018 
BM GDTC 

 

 (15)   Quyết định thành lập Hội Số 56/QĐ-GDTC ngày BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ I, năm học 2017-2018 

06/11/2017 

 

(16)   

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ I, năm 

học 2017-2018 

Số 57/QĐ-GDTC ngày 

06/11/2017 
BM GDTC 

 

 

(17)   

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ II, năm học 2016-2017 

Số 07/QĐ-GDTC ngày 

17/03/2017 
BM GDTC 

 

 

(18)   

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ II, năm 

học 2016-2017 

Số 08/QĐ-GDTC ngày 

17/03/2017 
BM GDTC 

 

 

(19)   

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ I, năm học 2016-2017 

Số 51/QĐ-GDTC ngày 

02/10/2016 
BM GDTC 

 

 
(20)  

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ I, năm 

Số 52/QĐ-GDTC ngày 

02/10/2016 
BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

học 2016-2017 

20 H5.05.01.12   

Công văn về việc tổ chức kỳ 

thi kết thúc học phần áp 

dụng từ học kỳ I, năm học 

2020-2021 

Số 2972/ ĐHCT, ngày 

09/12/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

21 H5.05.01.13   

Quyết định về việc thanh tra 

công tác tổ chức, quản lý Kỳ 

thi kết thúc học phần học kỳ 

I năm học 2020-2021 tại các 

đơn vị có đào tạo tại Trường 

Số 4614/ ĐHCT, ngày 

15/12/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

22 H5.05.01.14   

Công văn về việc Mẫu đề thi 

và Mẫu đáp án đề thi kết 

thúc học kỳ của học phần 

(áp dụng từ năm học 2020-

2021) 

Số 3107/ĐHCT, ngày 

23/12/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

23 H5.05.01.15   Quyết định ban hành Quy Số 73/QĐ-ĐHCT, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

chế đánh giá kết quả rèn 

luyện dành cho SV đại học 

hệ chính quy 

01/11/2017 ĐHCT 

24 H5.05.01.16   

Thông tư Ban hành Quy chế 

đánh giá kết quả rèn luyện 

của người học được đào tạo 

trình độ đại học hệ chính 

quy 

Số 16/2015-BGDĐT ngày 

12/08/2015 
BGDĐT 

 

Tiêu 

chí 

5.2 

1  H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 
  

 

 
 (1) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2014 

Số 2975/QĐ-ĐHCT Ngày 

28/8/2014 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (2) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2015 

Số 5002/QĐ-ĐHCT Ngày 

30/12/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (3) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2019 

Số 3019/QĐ-ĐHCT Ngày 

31/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 



76 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
 (4) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2020 

Số 1063/QĐ-ĐHCT Ngày 

29/05/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

2  H1.01.01.02 
Mục tiêu và chuẩn đầu ra 

của CTĐT 
  

 

 
 (1) 

Mục tiêu và chuẩn đầu ra 

của CTĐT năm 2014 
Năm 2014 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (2) 

Mục tiêu và chuẩn đầu ra 

của CTĐT năm 2019 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (3) 

Mục tiêu và chuẩn đầu ra 

của CTĐT năm 2020 
Năm 2020 

Trường 

ĐHCT 

 

3  H5.05.01.03 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy 

  

 

 
 (1) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

Số 1813/QĐ-ĐHCT, ngày 

18/06/2021 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2021 

 

 (2) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2020 

Số 2093/QĐ-ĐHCT, ngày 

17/08/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2019 

Số 2748/QĐ-ĐHCT, ngày 

12/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (4) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2017 

Số 2742/QĐ-ĐHCT, ngày 

15/08/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (5) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

Số 3324/QĐ-ĐHCT, ngày 

18/08/2016 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2016 

4 
 

H3.03.01.07 
 Bộ đề cương chi tiết HP 

năm 2019, BM GDTC 
Năm 2019 BM GDTC 

 

5 H5.05.02.01   

Tài liệu hướng dẫn công tác 

thực tập sư phạm và kiến tập 

sư phạm với các biểu mẫu 

đính kèm 

Tháng 12/2017 
Khoa Sư 

phạm 

 

6  H5.05.01.08 

Phiếu đánh giá và phiếu tổng 

hợp điểm báo cáo luận văn 

tốt nghiệp  

2016-2021 BM GDTC 

 

7  H5.05.01.09 
Phiếu đánh giá kiến tập sư 

phạm của giáo sinh 
Năm 2019 

Khoa Sư 

phạm 

 

8  H5.05.01.10 
Phiếu đánh giá 1 tiết thực 

tập giảng dạy và chủ nhiệm 
Năm 2019 

Khoa Sư 

phạm 

 

9 H5.05.02.02   Quyết định Ban hành sổ tay Số 937/QĐ-ĐHCT, ngày Trường  



79 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

SV Trường ĐHCT 14/5/2020 ĐHCT 

10  H1.01.03.11 

Link đến Trang thông tin 

điện tử về đào tạo của 

Trường ĐHCT 

https://www.ctu.edu.vn/ 
Trường 

ĐHCT 

 

11 H5.05.02.03   

Điểm của SV được nhập trực 

tiếp trên phần mềm quản lý 

của Trường 

Năm 2020 
Trường 

ĐHCT 

 

12 H5.05.02.04   Hộp thư góp ý của SV Ngày 3/4/2020 
Trường 

ĐHCT 

 

13 H5.05.02.05   
Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
  

 

 
(1)   

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2020 BM GDTC 

 

 
(2)   

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2019 BM GDTC 

 

 (3)   Biên bản họp CVHT với SV Năm 2018 BM GDTC  

https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

BM GDTC 

 
(4)   

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2017 BM GDTC 

 

 
(5)   

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2016 BM GDTC 

 

Tiêu 

chí 

5.3 

1 

 

H5.05.01.03 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy 

  

 

  

(1) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2021 

Số 1813/QĐ-ĐHCT, ngày 

18/06/2021 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

Số 2093/QĐ-ĐHCT, ngày 

17/08/2020 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

chính quy năm 2020 

 

 (3) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2019 

Số 2748/QĐ-ĐHCT, ngày 

12/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (4) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2017 

Số 2742/QĐ-ĐHCT, ngày 

15/08/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (5) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2016 

Số 3324/QĐ-ĐHCT, ngày 

18/08/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

2  H1.01.03.11 

Link đến Trang thông tin 

điện tử về đào tạo của 

Trường ĐHCT 

https://www.ctu.edu.vn/ 
Trường 

ĐHCT 

 

https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

3  H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 
  

 

 
  (1) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2014 

Số 2975/QĐ-ĐHCT Ngày 

28/8/2014 

Trường 

ĐHCT 

 

 
  (2) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2015 

Số 5002/QĐ-ĐHCT Ngày 

30/12/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

 
  (3) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2019 

Số 3019/QĐ-ĐHCT Ngày 

31/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
  (4) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2020 

Số 1063/QĐ-ĐHCT Ngày 

29/05/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

4  H1.01.01.02 
Mục tiêu và chuẩn đầu ra 

của CTĐT 
  

 

 
  (1) 

Mục tiêu và chuẩn đầu ra 

của CTĐT năm 2014 
Năm 2014 

Trường 

ĐHCT 

 

 
  (2) 

Mục tiêu và chuẩn đầu ra 

của CTĐT năm 2019 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 



83 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
  (3) 

Mục tiêu và chuẩn đầu ra 

của CTĐT năm 2020 
Năm 2020 

Trường 

ĐHCT 

 

5  H3.03.01.07 
 Bộ đề cương chi tiết HP 

năm 2019, BM GDTC 
Năm 2019 BM GDTC 

 

6  H1.01.03.11 

Link đến Trang thông tin 

điện tử về đào tạo của 

Trường ĐHCT 

https://www.ctu.edu.vn/ 
Trường 

ĐHCT 

 

7  H3.03.01.08 

Sổ tay GV (Tài liệu hướng 

dẫn GV thực hiện học chế 

tín chỉ) 

Tháng 6/2010 
Trường 

ĐHCT 

 

8  H5.05.01.08 

Phiếu đánh giá và phiếu tổng 

hợp điểm báo cáo luận văn 

tốt nghiệp  

2016-2021 BM GDTC 

 

9  H5.05.01.10 
Phiếu đánh giá 1 tiết thực 

tập giảng dạy và chủ nhiệm 
Năm 2019 

Khoa Sư 

phạm 

 

10 H5.05.03.01   Biên bản và Phiếu rà soát Năm 2020 BM GDTC  

https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

công tác đánh giá học phần 

11 H5.05.03.02   
Báo cáo tổng kết năm học 

BM GDTC 
  

 

 

(1)   

Báo cáo tổng kết năm học 

2019-2020 và kế hoạch công 

tác năm 2020-2021 

Năm 2020 BM GDTC 

 

 

(2)   

Báo cáo tổng kết năm học 

2018-2019 và kế hoạch công 

tác năm 2019-2020 

Năm 2019 BM GDTC 

 

 

(3)  

Báo cáo tổng kết năm học 

2017-2018 và kế hoạch công 

tác năm 2018-2019 

Năm 2018 BM GDTC 

 

 

(4)  

Báo cáo tổng kết năm học 

2016-2017 và kế hoạch công 

tác năm 2017-2018 

Năm 2017 BM GDTC 

 

 (5)  Báo cáo tổng kết năm học Năm 2016 BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

2015-2016 và kế hoạch công 

tác năm 2016-2017 

12  H5.05.01.11 

Quyết định về việc Thành 

lập tổ giám sát thi kết thúc 

học kỳ BM GDTC, Công 

văn phân công Nhóm giám 

sát thi kết thúc học phần; 

lịch thi. 

2016 - 2021 BM GDTC 

 

 

 (1) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng thi kỳ thi kết thúc học 

phần trình độ đại học chính 

quy học kỳ II, năm học 

2020-2021 

Số 105/QĐ-GDTC ngày 

14/05/2021 
BM GDTC 

 

 

 (2) 

Quyết định về việc kiểm tra 

công tác coi thi kết thúc học 

phần học kỳ II, năm học 

Số 106/QĐ-GDTC ngày 

14/05/2021 
BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

2020-2021 

 

 (3) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng thi kỳ thi kết thúc học 

phần trình độ đại học chính 

quy học kỳ I, năm học 2020-

2021 

Số 68/QĐ-GDTC ngày 

16/12/2020 
BM GDTC 

 

 

 (4) 

Quyết định về việc kiểm tra 

công tác coi thi kết thúc học 

phần học kỳ I, năm học 

2020-2021 

Số 69/QĐ-GDTC ngày 

16/12/2020 
BM GDTC 

 

 

 (5) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ II, năm học 2019-2020 

Số 32/QĐ-GDTC ngày 

22/06/2020 
BM GDTC 

 

 

 (6) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ II, năm 

học 2019-2020 

Số 33/QĐ-GDTC ngày 

22/06/2020 
BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (7) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ I, năm học 2019-2020 

Số 61/QĐ-GDTC ngày 

11/11/2019 
BM GDTC 

 

 

 (8) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ I, năm 

học 2019-2020 

Số 62/QĐ-GDTC ngày 

11/11/2019 
BM GDTC 

 

 

 (9) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ II, năm học 2018-2019 

Số 19/QĐ-GDTC ngày 

18/04/2019 
BM GDTC 

 

 

 (10) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ II, năm 

học 2018-2019 

Số 20/QĐ-GDTC ngày 

18/04/2019 
BM GDTC 

 

 

 (11) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ I, năm học 2018-2019 

Số 155/QĐ-GDTC ngày 

01/11/2018 
BM GDTC 

 

  (12) Quyết định thành lập Tổ Số 156/QĐ-GDTC ngày BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

giám sát thi học kỳ I, năm 

học 2018-2019 

01/11/2018 

 

 (13) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ II, năm học 2017-2018 

Số 108/QĐ-GDTC ngày 

02/05/2018 
BM GDTC 

 

 

 (14) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ II, năm 

học 2017-2018 

Số 109/QĐ-GDTC ngày 

02/05/2018 
BM GDTC 

 

 

 (15) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ I, năm học 2017-2018 

Số 56/QĐ-GDTC ngày 

06/11/2017 
BM GDTC 

 

 

 (16) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ I, năm 

học 2017-2018 

Số 57/QĐ-GDTC ngày 

06/11/2017 
BM GDTC 

 

 
 (17) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

Số 07/QĐ-GDTC ngày 

17/03/2017 
BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

kỳ II, năm học 2016-2017 

 

 (18) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ II, năm 

học 2016-2017 

Số 08/QĐ-GDTC ngày 

17/03/2017 
BM GDTC 

 

 

 (19) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ I, năm học 2016-2017 

Số 51/QĐ-GDTC ngày 

02/10/2016 
BM GDTC 

 

 

 (20) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ I, năm 

học 2016-2017 

Số 52/QĐ-GDTC ngày 

02/10/2016 
BM GDTC 

 

13 H5.05.03.03   

Hình ảnh nơi lưu giữ bài thi 

kết thúc học kỳ của BM 

GDTC 

Năm 2022 BM GDTC 

 

14 H5.05.03.04   

Công văn triển khai phần 

mềm chống sao chép của 

Khoa Sau đại học 

Số 910/ĐHCT-KSĐH, ngày 

22/05/2015 

Trường 

ĐHCT 

 



90 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

15 H5.05.03.05   

Quyết định Ban hành quy 

định xét miễn và công nhận 

học phần trong CTĐT đại 

học hệ chính quy 

Số 5339/QĐ-ĐHCT, ngày 

04/11/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

16 H5.05.03.06   

Hướng dẫn về việc xét miễn 

và công nhận điểm học phần 

trong CTĐT bậc đại học hệ 

chính quy cho SV được 

Trường ĐHCT cử đi học tập 

ở nước ngoài 

Số 3570 /HD-ĐHCT, ngày 

21/12/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

17 H5.05.03.07   

Quyết định thành lập Hội 

đồng xét miễn và công nhận 

điểm học phần Trường 

ĐHCT, nhiệm kỳ 2017-2022 

Số 5204/QĐ-ĐHCT, ngày 

12/11/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

18 H5.05.03.08   
Hướng dẫn sử dụng công cụ 

đo lường mức độ đạt chuẩn 

Số 2144/ĐHCT-QLCL 

ngày 23/09/2019 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

đầu ra và thang đo theo 

Bloom 

19 H5.05.03.09  

Email thông báo mời CB, 

GV dự tập huấn “Đảm bảo 

chất lượng CTĐT” 

Năm 2019 TT QLCL 

 

20 H5.05.03.10   

Biên bản họp thống nhất 

triển khai thực hiện đo 

lường, đánh giá mức độ đạt 

được mục tiêu học phần của 

người học và cải tiến 

phương pháp giảng dạy của 

GV trên cơ sở phản hồi từ 

NH 

Năm 2020 
Trường 

ĐHCT 

 

21 H5.05.03.11   

Công văn liên quan công tác 

triển khai kế hoạch thực hiện 

phiếu đánh giá học phần và 

Năm 2019 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

đo lường mức độ đạt được 

chuẩn đầu ra của CTĐT 

 

(1)   

Quyết định số về việc thành 

lập Tổ công tác triển khai kế 

hoạch thực hiện phiếu đánh 

giá học phần và đo lường 

mức độ đạt được chuẩn đầu 

ra của CTĐT 

Số 1503/QĐ-ĐHCT ngày 

01/7/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Công văn về việc triển khai 

và cử cán bộ dự tập huấn 

thực hiện phiếu đánh giá học 

phần 

Số 1542/ĐHCT ngày 

13/7/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)   

Công văn về việc triển khai 

thực hiện phiếu đánh giá 03 

học phần “cốt lõi” cho mỗi 

CTĐT 

Số 1862/ĐHCT ngày 

13/8/2020 

Trường 

ĐHCT 

 



93 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

22 H5.05.03.12  

Biên bản hợp thống nhất 

triển khai thực hiện đo 

lường, đánh giá mức độ đạt 

được mục tiêu học phần của 

NH và cải tiến phương pháp 

giảng dạy của GV trên cơ sở 

phản hồi của NH 

Năm 2020 
Trường 

ĐHCT 

 

23 H5.05.03.13  

Công văn liên quan công tác 

triển khai kế hoạch thực hiện 

phiếu đánh giá học phần và 

đo lường mức độ đạt được 

CĐR của CTĐT 

  

 

 

(1)  

QĐ về thành lập tổ công tác 

triển khai kế hoạch thực hiện 

phiếu đánh giá học phần và 

đo lường mức độ đạt được 

Số 1503/QQĐ-ĐHCT ngày 

01/7/2020 

Trường 

ĐHCT 

 



94 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

CĐR của CTĐT 

 

(2)  

Công văn về việc triển khai 

và cử cán bộ dự tập huấn 

thực hiện phiếu đánh giá học 

phần 

Số 1542/QQĐ-ĐHCT ngày 

13/7/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)  

Công văn về việc triển khai 

thực hiện phiếu đánh giá 03 

học phần “cốt lõi” cho mỗi 

CTĐT 

Số 1862/QQĐ-ĐHCT ngày 

13/8/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

Tiêu 

chí 

5.4 

1  H3.03.01.08 

Sổ tay GV (Tài liệu hướng 

dẫn GV thực hiện học chế 

tín chỉ) 

Tháng 6/2010 
Trường 

ĐHCT 

 

2  H5.05.01.03 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (1) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2021 

Số 1813/QĐ-ĐHCT, ngày 

18/06/2021 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2020 

Số 2093/QĐ-ĐHCT, ngày 

17/08/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2019 

Số 2748/QĐ-ĐHCT, ngày 

12/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (4) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2017 

Số 2742/QĐ-ĐHCT, ngày 

15/08/2017 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (5) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2016 

Số 3324/QĐ-ĐHCT, ngày 

18/08/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

3  H1.01.03.11 

Link đến Trang thông tin 

điện tử về đào tạo của 

Trường ĐHCT 

https://www.ctu.edu.vn/ 
Trường 

ĐHCT 

 

4  H1.01.03.12 
Link đến Trang thông tin 

điện tử BM.GDTC 
https://dpe.ctu.edu.vn/ BM GDTC 

 

5 H5.05.04.01   

Phần mềm hệ thống quản lý 

của Trường ĐHCT (ảnh 

chụp màn hình và link; dùng 

cho cán bộ viên chức và SV) 

Năm 2021 
Trường 

ĐHCT 

 

6 H5.05.04.02   

Thông báo cảnh báo học vụ 

của SV BM GDTC từ năm 

2015 đến 2020 

  

 

https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html
https://dpe.ctu.edu.vn/


97 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
(1)   

Kiểm tra thông tin học tập 

của SV năm 2020 

Số 21/CTSV, ngày 

04/02/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(2)   

Kiểm tra thông tin học tập 

của SV năm 2019 

Số 198/CTSV, ngày 

29/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(3)  

Kiểm tra thông tin học tập 

của SV năm 2019 

Số 39/CTSV, ngày 

14/2/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(4)   

Kiểm tra thông tin học tập 

của SV năm 2018 

Số 13/CTSV, ngày 

12/01/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(5)   

SV hết thời gian tối đa đào 

tạo năm 2018 

Số 162/CTSV, ngày 

12/04/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(6)   

Kiểm tra thông tin học tập 

của SV năm 2017 

Số 11/CTSV, ngày 

11/01/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(7)   

Cảnh báo học vụ đối với SV 

năm 2017 

Số 407/TB-ĐHCT, ngày 

09/03/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(8)   

Kiểm tra thông tin học tập 

của SV năm 2016 

Số 178/CTSV, ngày 

17/06/2016 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
(9)   

Kiểm tra thông tin học tập 

của SV năm 2016 

Số 19/CTSV, ngày 

19/11/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

7 

 
H1.01.03.02 

(3) 

Phiếu khảo sát và kết quả 

phỏng vấn cựu SV về CTĐT 

ngành GDTC 

Năm 2019 BM GDTC 

 

Tiêu 

chí 

5.5 
1 

 

H5.05.01.03 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy 

  

 

  

(1) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2021 

Số 1813/QĐ-ĐHCT, ngày 

18/06/2021 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(2) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

Số 2093/QĐ-ĐHCT, ngày 

17/08/2020 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

chính quy năm 2020 

  

(3) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2019 

Số 2748/QĐ-ĐHCT, ngày 

12/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(4) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2017 

Số 2742/QĐ-ĐHCT, ngày 

15/08/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(5) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2016 

Số 3324/QĐ-ĐHCT, ngày 

18/08/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

2  
H1.01.03.13 

(2) 

Ban hành Sổ tay SV Trường 

ĐHCT 

Số 937/QĐ-ĐHCT Ngày 

5/14/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

3  H1.01.03.11 Link đến Trang thông tin https://www.ctu.edu.vn/ Trường  

https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

điện tử về đào tạo của 

Trường ĐHCT 

ĐHCT 

4 H5.05.05.01   
Thông báo quy trình khiếu 

nại kết quả học tập của SV 

Số  /TB-BM GDTC, ngày 

20/10/2015 
BM GDTC 

 

5  H1.01.03.12 
Link đến Trang thông tin 

điện tử BM GDTC 
https://dpe.ctu.edu.vn/ BM GDTC 

 

6 H5.05.05.02   Mẫu đơn xin phúc khảo  BM GDTC  

7  H5.05.02.05 
Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
  

 

 
 (1) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2020 

BM GDTC  

 
 (2) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2019 

BM GDTC  

 
 (3) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2018 

BM GDTC  

  (4) Biên bản họp CVHT với SV Năm 2017 BM GDTC  

https://dpe.ctu.edu.vn/
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

BM GDTC 

 
 (5) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2016 

BM GDTC  

8 H5.05.05.03   Email thắc mắc điểm của SV Năm 2022   

Tiêu 

chuẩn 
6      

 

Tiêu 

chí 

6.1 

1 H6.06.01.01   
Kế hoạch thực hiện xét 

tuyển viên chức 
  

 

 
(1)   

Kế hoạch thực hiện xét 

tuyển viên chức năm 2020 

Số 1616/KH-ĐHCT ngày 

23/07/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(2)   

Kế hoạch thực hiện xét 

tuyển viên chức năm 2019 

Số 866/KH-ĐHCT ngày 

03/05/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(3)   

Phê duyệt Kế hoạch tuyển 

dụng viên chức 2016 

Số 1148/ĐHCT-TCCB 

ngày 13/06/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

2 H6.06.01.02   
Thông báo về việc lập kế 

hoạch tuyển dụng viên chức, 

Số 2907/TB-ĐHCT ngày 

11/12/2019 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

người lao động 

3 H6.06.01.03   
Kế hoạch tuyển dụng BM 

GDTC 
  

 

 
(1)   

Kế hoạch tuyển dụng năm 

2016 

Số 52/GDTC ngày 

12/10/2016 
BM GDTC 

 

 
(2)   

Kế hoạch tuyển dụng năm 

2015 

Số 06/CV-GDTC ngày 

10/02/2015 
BM GDTC 

 

4 H6.06.01.04   Thông báo tuyển dụng    

 
(1)   

Thông báo tuyển dụng viên 

chức năm 2019 

Số 911/TB-ĐHCT, ngày 

8/5/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(2)   

Thông báo tuyển dụng năm 

2015 

Số 99/TB-ĐHCT, ngày 

19/1/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

5 H6.06.01.05   
Quy trình công tác tuyển 

dụng 
 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(1)   

Quyết định ban hành quy 

định tuyển dụng và yêu cầu 

Số 1636/QĐ-ĐHCT, ngày 

16/10/2009 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

về tiến trình phấn đấu nâng 

cao trình độ đối với cán bộ 

giảng dạy Trường ĐHCT 

 

(2)   
Quy trình tuyển dụng của 

Phòng Tổ chức - Cán bộ 
Năm 2020 

Phòng Tổ 

chức - cán 

bộ 

 

6 H6.06.01.06   

Quyết định ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ Trường 

ĐHCT 

  

 

 

(1)   

Quyết định ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ Trường 

ĐHCT năm 2020 

Số 224/QĐ-ĐHCT, ngày 

3/2/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Quyết định ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ Trường 

ĐHCT năm 2017 

Số 939/QĐ-ĐHCT, ngày 

28/3/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 (3)   Quyết định ban hành Quy Số 6294/QĐ-ĐHCT, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

chế chi tiêu nội bộ Trường 

ĐHCT năm 2013 

31/12/2013 ĐHCT 

7 H6.06.01.07   

Công văn về ký kết Hợp 

đồng năm 2018 và thanh 

toán tiền trực lễ, tết cho nhân 

viên bảo vệ 

Số 3414/TB-ĐHCT ngày 

13/12/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

8 H6.06.01.08   

Thống kê số lượng viên chức 

- người lao động được tuyển 

dụng và nghỉ hưu, chấm dứt 

HĐ từ 2015-2020 

Năm 2020 
Trường 

ĐHCT 

 

9 H6.06.01.09   
Kế hoạch sắp xếp viên chức 

nghỉ trước hưu 

Số 245/KH-ĐHCT ngày 

28/11/2016 
 

 

 (1)  
QĐ viên chức nghỉ trước 

hưu: Lê Quang Anh 

Sô 5876/QĐ-ĐHCT ngày 

3/12/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 (2)  
QĐ viên chức nghỉ trước 

hưu: Trần Thị Xoan 

Sô 4268/QĐ-ĐHCT ngày 

27/09/2019 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

10 H6.06.01.10   
Danh sách và các quyết định 

bổ nhiệm 
  

 

 

(1)  

Danh sách viên chức được 

bổ nhiệm và xếp lương vào 

chức danh nghề nghiệp GV 

hạng II 

Số 241/ĐHCT, ngày 

6/2/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(2)   

Quyết định bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp GV chính 

Số 1023/QĐ-ĐHCT, ngày 

10/4/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(3)  

Quyết định thôi giữ chức vụ 

Phó Trưởng bộ môn 

Số 2064/QĐ-ĐHCT ngày 

24/06/2014 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(4)   

Quyết định bổ nhiệm 

Trưởng Bộ môn 

Số 1527/QĐ-ĐHCT ngày 

14/06/2012 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(5)   

Quyết định thôi giữ chức vụ 

Trưởng Bộ môn 

Số 1522/QĐ-ĐHCT ngày 

07/05/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(6)   

Quyết định bổ nhiệm viên 

chức 

Số 1527/QĐ-ĐHCT ngày 

07/05/2018 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

11 H6.06.01.11   

Ban hành quy chế bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, từ chức, miễn 

nhiệm 

  

 

 

(1)   

Ban hành quy chế bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, từ chức, miễn 

nhiệm năm 2013 

Số 2511/QĐ-ĐHCT, ngày 

12/6/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Ban hành quy chế bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, từ chức, miễn 

nhiệm năm 2015 

Số 598/QĐ-ĐHCT, ngày 

16/3/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)   

Ban hành quy chế bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, từ chức, miễn 

nhiệm năm 2018 

Số 773/QĐ-ĐHCT, ngày 

21/3/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

12 H6.06.01.12   

Kế hoạch phát triển đội ngũ 

cán bộ giảng dạy 2012 - 

2017 (bao gồm kế hoạch đào 

tạo, kế hoạch tuyển dụng) 

Năm 2013 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

13 H6.06.01.13   
Kế hoạch phát triển đơn vị 

giai đoạn 2018 - 2022 

Số 41/GDTC ngày 

22/02/2019 
BM GDTC 

 

14 H6.06.01.14   

Các văn bản về kế hoạch bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp 

vụ 

  

 

 

(1)  

Kế hoạch đăng ký nhu cầu 

đào tạo bồi dưỡng, chuẩn 

hóa viên chức 

Năm 2016 BM GDTC 

 

 

(2)  

Danh sách viên chức, người 

lao động thuộc đối tượng 4 

chưa tham gia lớp bồi dưỡng 

kiến thức Quốc phòng an 

ninh 

Năm 2016 BM GDTC 

 

 

(3)  

Danh sách GV đăng ký học 

lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm thi GV chính 

Năm 2016 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(4)  

Danh sách viên chức có đủ 

các tiêu chuẩn, điều kiện dự 

thi thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ GV (hạng 

III) lên GV chính (hạng II) 

Năm 2016 BM GDTC 

 

15 H6.06.01.15   

Quyết định cử viên chức 

tham dự Lớp bồi dưỡng 

Nghiệp vụ Sư phạm năm 

2016-2019 

 

 

  

 (1)   

Quyết định cử viên chức 

tham dự Lớp bồi dưỡng 

Nghiệp vụ Sư phạm năm 

2019 

Số 3218/QĐ-ĐHCT, ngày 

9/8/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 (2)   
Quyết định cử viên chức 

tham dự Lớp bồi dưỡng 

Số 1244/QĐ-ĐHCT, ngày 

23/4/2018 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

Nghiệp vụ Sư phạm năm 

2018 

 (3)   

Quyết định cử viên chức 

tham dự Lớp bồi dưỡng 

Nghiệp vụ Sư phạm năm 

2017 

Số 4280/QĐ-ĐHCT, ngày 

2/11/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 (4)   

Quyết định cử viên chức 

tham dự Lớp bồi dưỡng 

Nghiệp vụ Sư phạm năm 

2016 

Số 2288/QĐ-ĐHCT, ngày 

13/6/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

16 H6.06.01.16   
Quyết định cử viên chức dự 

tuyển bậc tiến sĩ 
2015-2021  

 

 

(1)   

Quyết định về việc cử viên 

chức dự tuyển tiến sĩ năm 

2021 (Phạm Như Hiếu) 

Số 5349/QĐ-ĐHCT ngày 

3/12/2021 

Trường 

ĐHCT 

 

 (2)   Quyết định về việc cử viên Số 3395/QĐ-ĐHCT, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

chức dự tuyển tiến sĩ năm 

2018 (Đào Vũ Nguyễn) 

14/8/2018 ĐHCT 

 

(3)   

Quyết định về việc cử viên 

chức dự tuyển tiến sĩ năm 

2016 (Nguyễn Hữu Tri) 

Số 3523/QĐ-ĐHCT, ngày 

29/8/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(4)   

Quyết định về việc cử viên 

chức dự tuyển tiến sĩ năm 

2015 (Đoàn Thu Ánh Điểm) 

Số 3363/QĐ-ĐHCT, ngày 

22/9/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

17 H6.06.01.17   

Quyết định cử viên chức đi 

học tập và công tác ở nước 

ngoài 2018 (Đào Vũ 

Nguyên). 

Số 3891/QĐ-ĐHCT, ngày 

4/9/2018 
BM GDTC 

 

18 H6.06.01.18   

Quyết định thu nhận viên 

chức đi học tập công tác trở 

về 

  

 

 (1)   Quyết định thu nhận viên Số 614/QĐ-ĐHCT, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

chức đi học tập công tác trở 

về (Châu Hoàng Cầu) 

24/03/2021 ĐHCT 

 

(2)   

Quyết định thu nhận viên 

chức đi học tập công tác trở 

về (Nguyễn Thanh Liêm) 

Số 1725/QĐ-ĐHCT, ngày 

30/05/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)   

Quyết định thu nhận viên 

chức đi học tập công tác trở 

về (Đặng Thị Kim Quyên) 

Số 84/QĐ-ĐHCT, ngày 

12/01/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(4)   

Quyết định thu nhận viên 

chức đi học tập công tác trở 

về (Nguyễn Văn Hòa) 

Số 1771/QĐ-ĐHCT, ngày 

30/05/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

19 H6.06.01.19   
Lý lịch viên chức BM 

GDTC 
Năm 2022 

Trường 

ĐHCT 

 

20  H4.04.03.03 
Thống kê đề tài nghiên cứu 

khoa học của BM GDTC 
  

 

  (1) Danh sách đề tài NCKH của 2016-2021 BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

GV BM GDTC từ năm 2016 

đến năm 2021 

 

 (2) 

Danh sách đề tài NCKH của 

SV BM GDTC từ năm 2016 

đến năm 2021 

2016-2021 BM GDTC 

 

21 H6.06.01.20   
Danh sách hội đồng chấm 

luận văn tốt nghiệp 
  

 

 

(1)   

Danh sách hội đồng chấm 

luận văn tốt nghiệp năm học 

2019-2020 

Năm 2020 BM GDTC 

 

 

(2)   

Danh sách hội đồng chấm 

luận văn tốt nghiệp năm học 

2018-2019 

Năm 2019 BM GDTC 

 

 

(3)   

Danh sách hội đồng chấm 

luận văn tốt nghiệp năm học 

2017-2018 

Năm 2018 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(4)   

Danh sách hội đồng chấm 

luận văn tốt nghiệp năm học 

2016-2017 

Năm 2017 BM GDTC 

 

 

(5)   

Danh sách hội đồng chấm 

luận văn tốt nghiệp năm học 

2015-2016 

Năm 2016 BM GDTC 

 

22  H1.01.03.05 
 Danh sách phân công CB 

hướng dẫn kiến tập sư phạm 
Năm 2016-2020 BM GDTC 

 

23  H1.01.03.06 
Danh sách phân công CB 

hướng dẫn thực tập sư phạm 
Năm 2016-2020 BM GDTC 

 

24 H6.06.01.21   
Các hoạt động phục vụ cộng 

đồng 

   

 
   Tham gia tập huấn thay đổi 

SGK phổ thông 

16/10/2012 BM GDTC  

Tiêu 

chí 
1 H6.06.02.01   

Thông tư xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh 

Số 07/2020/TT-BGDĐT,  

ngày 20/03/2020 
BGDĐT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

6.2 

2  H4.04.02.08 

Quyết định ban hành quy 

định chế độ làm việc đối với 

GV Trường ĐHCT 

  

 

 

 (1) 

Quyết định Ban hành chế độ 

quy định làm việc đối với 

GV, giáo viên Trường 

ĐHCT năm 2020 

Số 223/QĐ-ĐHCT, ngày 

3/2/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Quyết định Ban hành chế độ 

quy định làm việc đối với 

GV, giáo viên Trường 

ĐHCT năm 2015 

Số 4412/QĐ-ĐHCT, ngày 

25/11/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Quyết định Ban hành quy 

định về công tác quản lý 

chuyên môn đối với GV 

Trường ĐHCT 

Số 6288/QĐ-ĐHCT, ngày 

31/12/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

3 H6.06.02.02   Kế hoạch công tác chuyên    
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

môn và đăng ký thi đua 

 

(1)   

Kế hoạch công tác chuyên 

môn và đăng ký thi đua năm 

2019-2020 

Năm 2020 BM GDTC 

 

 

(2)   

Kế hoạch công tác chuyên 

môn và đăng ký thi đua năm 

2018-2019 

Năm 2019 BM GDTC 

 

 

(3)   

Kế hoạch công tác chuyên 

môn và đăng ký thi đua năm 

2017-2018 

Năm 2018 BM GDTC 

 

 

(4)   

Kế hoạch công tác chuyên 

môn và đăng ký thi đua năm 

2016-2017 

Năm 2017 BM GDTC 

 

 

(5)   

Kế hoạch công tác chuyên 

môn và đăng ký thi đua năm 

2015-2016 

Năm 2016 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

4  H5.05.01.07 
Kế hoạch giảng dạy và đăng 

ký học phần 
  

 

 

 (1) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ II, năm 

học 2020-2021 

Số 2874/ĐHCT-ĐT, ngày 

30/11/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ I, năm 

học 2020-2021 

Số 1696/ĐHCT-ĐT, ngày 

29/07/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ III, năm 

học 2019-2020 

Số 960/ĐHCT-ĐT, ngày 

21/05/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (4) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ II, năm 

học 2019-2020 

Số 2371/ĐHCT-ĐT, ngày 

17/10/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (5) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ I, năm 

Số 1115/ĐHCT-ĐT, ngày 

05/06/2019 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

học 2019-2020 

 

 (6) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ III, năm 

học 2018-2019 

Số 534/ĐHCT-ĐT, ngày 

19/03/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (7) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ II, năm 

học 2018-2019 

Số 2319/ĐHCT-ĐT, ngày 

29/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (8) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ I, năm 

học 2018-2019 

Số 1139/ĐHCT-ĐT, ngày 

11/06/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (9) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ III, năm 

học 2017-2018 

Số 361/ĐHCT-ĐT, ngày 

05/03/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (10) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ II, năm 

học 2017-2018 

Số 3082/ĐHCT-ĐT, ngày 

30/10/2017 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (11) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ I, năm 

học 2017-2018 

Số 1492/ĐHCT-ĐT, ngày 

05/06/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (12) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ III, năm 

học 2016-2017 

Số 375/ĐHCT-ĐT, ngày 

06/03/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (13) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ II, năm 

học 2016-2017 

Số 2234/ĐHCT-ĐT, ngày 

01/11/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (14) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ I, năm 

học 2016-2017 

Số 849/ĐHCT-ĐT, ngày 

16/05/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

5 H6.06.02.03   

Công văn về việc mở lại 

website nhập kế hoạch học 

tập 

Số 36/ĐHCT-ĐT, ngày 

22/09/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

6 H6.06.02.04   Kế hoạch thực hiện công tác    



119 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

đánh giá, phân loại viên 

chức, thi đua xét thưởng 

 

(1)   

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

chức, thi đua xét thưởng 

năm học 2019-2020 

Số 939/KH-ĐHCT ngày 

19/05/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

chức, thi đua xét thưởng 

năm học 2018-2019 

Số 984/KH-ĐHCT ngày 

15/05/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)   

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

chức, thi đua xét thưởng 

năm học 2017-2018 

Số 906/ĐHCT-TCCB ngày 

10/05/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(4)   

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

Số 871/ĐHCT-TCCB ngày 

8/05/2017 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

chức, thi đua xét thưởng 

năm học 2016-2017 

 

(5)   

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

chức, thi đua xét thưởng 

năm học 2015-2016 

Số 774/ĐHCT-TCCB ngày 

4/05/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

7  H5.05.04.01 

Phần mềm hệ thống quản lý 

của Trường ĐHCT (ảnh 

chụp màn hình và link; dùng 

cho cán bộ viên chức và SV) 

Năm 2021 
Trường 

ĐHCT 

 

8 H6.06.02.05   
Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng 
  

 

 

(1)   

Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng của Bộ 

môn năm 2020 

Năm 2020 BM GDTC 

 

 (2)   Biên bản Họp Hội đồng thi Năm 2019 BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

đua khen thưởng của Bộ 

môn năm 2019 

 

(3)   

Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng của Bộ 

môn năm 2018 

Năm 2018 BM GDTC 

 

 

(4)   

Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng của Bộ 

môn năm 2017 

Năm 2017 BM GDTC 

 

 

(5)   

Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng của Bộ 

môn năm 2016 

Năm 2016 BM GDTC 

 

9 H6.06.02.06   
Bảng thống kê tiền thanh 

toán vượt giờ G 
  

 

 
(1)   

Bảng thống kê tiền thanh 

toán vượt giờ G năm 2020 
Năm 2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 (2)   Bảng thống kê tiền thanh Năm 2019 Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

toán vượt giờ G năm 2019 ĐHCT 

 
(3)   

Bảng thống kê tiền thanh 

toán vượt giờ G năm 2018 
Năm 2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(4)   

Bảng thống kê tiền thanh 

toán vượt giờ G năm 2017 
Năm 2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(5)   

Bảng thống kê tiền thanh 

toán vượt giờ G năm 2016 
Năm 2016 

Trường 

ĐHCT 

 

10  H6.06.01.06 

Quyết định ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ Trường 

ĐHCT 

  

 

 

 (1) 

Quyết định ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ Trường 

ĐHCT năm 2020 

Số 224/QĐ-ĐHCT, ngày 

3/2/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Quyết định ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ Trường 

ĐHCT năm 2017 

Số 939/QĐ-ĐHCT, ngày 

28/3/2017 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (3) 

Quyết định ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ Trường 

ĐHCT năm 2013 

Số 6294/QĐ-ĐHCT, ngày 

31/12/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

11  H6.06.01.21 
Các hoạt động phục vụ cộng 

đồng 

 
 

 

 
   Tham gia tập huấn thay đổi 

SGK phổ thông 

16/10/2012 
BM GDTC 

 

12  H4.04.03.11 

Danh sách các bài báo khoa 

học của GV BM GDTC 

đăng trên các tạp chí quốc tế, 

trong nước và trên các hội 

nghị khoa học từ năm 2016 

đến 2021 

Năm 2021 BM GDTC 

 

13 H6.06.02.07   
Lý lịch Khoa học GV BM 

GDTC 
Năm 2022 BM GDTC 

 

Tiêu 1 H6.06.03.01   Tăng cường quản lý tuyển Số 1586/BNV-CCVC, ngày Bộ nội vụ  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

chí 

6.3 

dụng công chức, viên chức 16/5/2014 

2 H6.06.03.02   

Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tuyển 

dụng viên chức 

Số 161/2018/NĐ-CP, ngày 

29/11/2018 
Chính phủ 

 

3 H6.06.03.03   
Thông báo chỉ tiêu tuyển 

dụng viên chức 
  

 

 
(1)   

Thông báo chỉ tiêu tuyển 

dụng viên chức năm 2020 

Số 384/ĐHCT-TCCB, ngày 

28/02/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(2)   

Thông báo chỉ tiêu tuyển 

dụng viên chức năm 2017 

Số 1496/ĐHCT-TCCB, 

ngày 06/06/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(3)   

Thông báo chỉ tiêu tuyển 

dụng viên chức năm 2016 

Số 1148/ĐHCT-TCCB, 

ngày 13/06/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(4)   

Thông báo chỉ tiêu tuyển 

dụng viên chức năm 2015 

Số 535/ĐHCT-TCCB, ngày 

20/03/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

4  H6.06.01.01 
Kế hoạch thực hiện xét 

tuyển viên chức 
 H6.06.01.01 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
 (1) 

Kế hoạch thực hiện xét 

tuyển viên chức năm 2020 

Số 1616/KH-ĐHCT ngày 

23/07/2020 
(1) 

 

 
 (2) 

Kế hoạch thực hiện xét 

tuyển viên chức năm 2019 

Số 866/KH-ĐHCT ngày 

03/05/2019 
(2) 

 

 
 (3) 

Phê duyệt Kế hoạch tuyển 

dụng viên chức 2016 

Số 1148/ĐHCT-TCCB 

ngày 13/06/2015 
(3) 

 

5 H6.06.03.04   

Quyết định Quy định về 

tuyển dụng viên chức 

Trường ĐHCT năm 2012 

Số 4673/QĐ-ĐHCT, ngày 

27/12/2012 

Trường 

ĐHCT 

 

6 H6.06.03.05   

Hướng dẫn thực hiện quy 

định về Trợ giảng trong 

trường đại học 

Số 1853/ĐHCT-TCCB, 

ngày 3/12/2010 

Trường 

ĐHCT 

 

7  H6.06.01.03 
Kế hoạch tuyển dụng BM 

GDTC 
  

 

  (1) 
Kế hoạch tuyển dụng năm 

2016 

Số 52/GDTC ngày 

12/10/2016 
BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

  (2) 
Kế hoạch tuyển dụng năm 

2015 

Số 06/CV-GDTC ngày 

10/02/2015 
BM GDTC 

 

8 H6.06.03.06   
Link thông báo tuyển dụng 

năm 2019 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

9 H6.06.03.07   
Thông báo kết quả xét tuyển 

viên chức 
  

 

 (1)   
Thông báo kết quả kiểm tra 

phiếu đăng ký dự tuyển 

Số 2097/TB-

ĐHCT.HĐXTVC, ngày 

9/9/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(2)   

Thông báo kết quả xét tuyển 

viên chức đợt 1 năm 2019 

Số 1771/TB-ĐHCT, ngày 

13/08/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

10  H6.06.01.11 

Ban hành quy chế bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, từ chức, miễn 

nhiệm 

  

 

 
 (1) 

Ban hành quy chế bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, từ chức, miễn 

Số 2511/QĐ-ĐHCT, ngày 

12/6/2013 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

nhiệm năm 2013 

 

 (2) 

Ban hành quy chế bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, từ chức, miễn 

nhiệm năm 2015 

Số 598/QĐ-ĐHCT, ngày 

16/3/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Ban hành quy chế bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, từ chức, miễn 

nhiệm năm 2018 

Số 773/QĐ-ĐHCT, ngày 21/3/2018 
Trường 

ĐHCT 

 

11  H6.06.01.10 
Danh sách và các quyết định 

bổ nhiệm 
  

 

 

 (1) 

Danh sách viên chức được 

bổ nhiệm và xếp lương vào 

chức danh nghề nghiệp GV 

hạng II 

Số 241/ĐHCT, ngày 

6/2/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (2) 

Quyết định bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp GV chính 

Số 1023/QĐ-ĐHCT, ngày 

10/4/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

  (3) Quyết định thôi giữ chức vụ Số 2064/QĐ-ĐHCT ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

Phó Trưởng Bộ môn 24/06/2014 ĐHCT 

 
 (4) 

Quyết định bổ nhiệm 

Trưởng Bộ môn 

Số 1527/QĐ-ĐHCT ngày 

14/06/2012 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (5) 

Quyết định thôi giữ chức vụ 

Trưởng Bộ môn 

Số 1522/QĐ-ĐHCT ngày 

07/05/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (6) 

Quyết định bổ nhiệm viên 

chức 

Số 1527/QĐ-ĐHCT ngày 

07/05/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

Tiêu 

chí 

6.4 

1 H6.06.04.01   
Thông tư liên tịch quy định 

về chuẩn chức danh của GV 

Số 36/2014/TTLT - 

BGDĐT - BNV, ngày 

28/11/2014 

BGDĐT 

 

2 H6.06.04.02   

Quyết định Ban hành quy 

định về yêu cầu tiến trình 

phấn đấu nâng cao trình độ 

đối với cán bộ giảng dạy 

Trường ĐHCT 

Số 5870/QĐ-ĐHCT, ngày 

17/12/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

3  H4.04.02.08 Quyết định ban hành quy    
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

định chế độ làm việc đối với 

GV Trường ĐHCT 

  

(1) 

Quyết định Ban hành chế độ 

quy định làm việc đối với 

GV, giáo viên Trường 

ĐHCT năm 2020 

Số 223/QĐ-ĐHCT, ngày 

3/2/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(2) 

Quyết định Ban hành chế độ 

quy định làm việc đối với 

GV, giáo viên Trường 

ĐHCT năm 2015 

Số 4412/QĐ-ĐHCT, ngày 

25/11/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(3) 

Quyết định Ban hành quy 

định về công tác quản lý 

chuyên môn đối với GV 

Trường Đại học Cần Thơ 

Số 6288/QĐ-ĐHCT, ngày 

31/12/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

4  H3.03.01.08 
Sổ tay GV (Tài liệu hướng 

dẫn GV thực hiện học chế 
Tháng 6/2010 

Trường 

ĐHCT 

 



130 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

tín chỉ) 

5 H6.06.04.03   

Danh sách các khóa tập huấn 

cán bộ BM GDTC 2016-

2021 

2016-2021 BM GDTC 

 

6 H6.06.04.04   

Kế hoạch bồi dưỡng nâng 

cao trình độ viên chức 2015-

2021 

  

 

 

(1)  

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

nâng cao trình độ viên chức 

năm 2021 

Năm 2021 BM GDTC 

 

 

(2)   

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

nâng cao trình độ viên chức 

năm 2020 

Năm 2020 BM GDTC 

 

 

(3)   

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

nâng cao trình độ viên chức 

năm 2019 

Năm 2019 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(4)   

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

nâng cao trình độ viên chức 

năm 2018 

Năm 2018 BM GDTC 

 

 

(5)   

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

nâng cao trình độ viên chức 

năm 2017 

Năm 2017 BM GDTC 

 

 

(6)   

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

nâng cao trình độ viên chức 

năm 2016 

Năm 2016 BM GDTC 

 

 

(7)   

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

nâng cao trình độ viên chức 

năm 2015 

Năm 2015 BM GDTC 

 

7 H6.06.04.05   

Bảng danh sách cán bộ được 

phân công phụ trách học 

phần của GV BM GDTC 

Năm 2020 BM GDTC 

 

8  H4.04.03.03 Thống kê đề tài nghiên cứu    
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

khoa học của BM GDTC 

 

 (2) 

Danh sách đề tài NCKH của 

SV BM GDTC từ năm 2016 

đến năm 2021 

2016-2021 BM GDTC 

 

9  H6.06.01.20 
Danh sách hội đồng chấm 

luận văn tốt nghiệp 
  

 

 

 (1) 

Danh sách hội đồng chấm 

luận văn tốt nghiệp năm học 

2019-2020 

Năm 2020 BM GDTC 

 

 

 (2) 

Danh sách hội đồng chấm 

luận văn tốt nghiệp năm học 

2018-2019 

Năm 2019 BM GDTC 

 

 

 (3) 

Danh sách hội đồng chấm 

luận văn tốt nghiệp năm học 

2017-2018 

Năm 2018 BM GDTC 

 

  (4) Danh sách hội đồng chấm Năm 2017 BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

luận văn tốt nghiệp năm học 

2016-2017 

 

 (5) 

Danh sách hội đồng chấm 

luận văn tốt nghiệp năm học 

2015-2016 

Năm 2016 BM GDTC 

 

10  H6.06.01.13 
Kế hoạch phát triển giai 

đoạn 2018 - 2022 

Số 41/GDTC ngày 

22/02/2019 
BM GDTC 

 

11  H6.06.02.07 
Lý lịch Khoa học GV BM 

GDTC 
Năm 2022 BM GDTC 

 

12  H6.06.02.04 

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

chức, thi đua xét thưởng 

  

 

 

 (1) 

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

chức, thi đua xét thưởng 

năm học 2019-2020 

Số 939/KH-ĐHCT ngày 

19/05/2020 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (2) 

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

chức, thi đua xét thưởng 

năm học 2018-2019 

Số 984/KH-ĐHCT ngày 

15/05/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

chức, thi đua xét thưởng 

năm học 2017-2018 

Số 906/ĐHCT-TCCB ngày 

10/05/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (4) 

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

chức, thi đua xét thưởng 

năm học 2016-2017 

Số 871/ĐHCT-TCCB ngày 

8/05/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (5) 

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

chức, thi đua xét thưởng 

năm học 2015-2016 

Số 774/ĐHCT-TCCB ngày 

4/05/2016 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

13 H6.06.04.06   
Phiếu đánh giá và phân loại 

viên chức Trường ĐHCT 
Năm 2017 

Trường 

ĐHCT 

 

14 H6.06.04.07   
Danh sách đánh giá và phân 

loại viên chức 
  

 

 

(1)   

Danh sách tổng hợp đánh giá 

và phân loại viên chức năm 

2020 

Năm 2020 BM GDTC 

 

 

(2)   

Danh sách tổng hợp đánh giá 

và phân loại viên chức năm 

2019 

Năm 2019 

BM GDTC  

 

(3)   

Danh sách tổng hợp đánh giá 

và phân loại viên chức năm 

2018 

Năm 2018 

BM GDTC  

 

(4)   

Danh sách tổng hợp đánh giá 

và phân loại viên chức năm 

2017 

Năm 2017 

BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(5)   

Danh sách tổng hợp đánh giá 

và phân loại viên chức năm 

2016 

Năm 2016 

BM GDTC  

15  H6.06.02.05 
Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng 
  

 

 

 (1) 

Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng của Bộ 

môn năm 2020 

Năm 2020 

BM GDTC  

 

 (2) 

Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng của Bộ 

môn năm 2019 

Năm 2019 

BM GDTC  

 

 (3) 

Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng của Bộ 

môn năm 2018 

Năm 2018 

BM GDTC  

 
 (4) 

Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng của Bộ 
Năm 2017 

BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

môn năm 2017 

 

 (5) 

Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng của Bộ 

môn năm 2016 

Năm 2016 

BM GDTC  

16 H6.06.04.08   

Quyết định ban hành Quản 

lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ Trường ĐHCT 

Số 144/QĐ-ĐHCT, ngày 

19/1/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

17 H6.06.04.09   

Kiểm tra tình hình hoạt động 

Khoa học công nghệ các cấp 

Trường ĐHCT năm 2019 

Số 44/QLKH-ĐHCT, ngày 

6/12/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

18  H4.04.03.03 
Thống kê đề tài nghiên cứu 

khoa học của BM GDTC 
  

 

 

 (1) 

Danh sách đề tài NCKH của 

GV BM GDTC từ năm 2016 

đến năm 2021 

2016-2021 BM GDTC 

 

19 H6.06.04.10   Ban hành quy định về việc Số 3054/QĐ-ĐHCT, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

biên soạn, lựa chọn, thẩm 

định, xuất bản, phát hành, 

duyệt và sử dụng giáo trình, 

tài liệu học tập của Trường  

Đại học Cần Thơ 

28/8/2015 ĐHCT 

20 H6.06.04.11   

Danh mục tổng hợp biên 

soạn Giáo trình (giai đoạn từ 

năm 2016 đến 2021) 

Năm 2021 BM GDTC 

 

21  H1.01.03.11 

Link đến Trang thông tin 

điện tử về đào tạo của 

Trường Đại học Cần Thơ 

https://www.ctu.edu.vn/ 
Trường 

ĐHCT 

 

22  H3.03.02.02 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

  

 

 
 (1) 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 
Năm 2015 TT QLCL 

 

https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

động giảng dạy của GV 

2015-2016 

 

 (2) 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

2016-2017 

Năm 2016 TT QLCL 

 

 

 (3) 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

2017- 2018 

Năm 2017 TT QLCL 

 

 

 (4) 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

2018- 2019 

Năm 2018 TT QLCL 

 

 
 (5) 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 
Năm 2019 TT QLCL 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

động giảng dạy của GV 

2019 - 2020 

23 H6.06.04.12   
Kế hoạch tình hình thực hiện 

giờ sinh hoạt cố vấn học tập 

Số 2165/KH-ĐHCT, ngày 

20/10/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

24 H6.06.04.13   
Góp ý công tác cố vấn học 

tập 

Số 67/ĐHCT-CTSV, ngày 

18/1/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

Tiêu 

chí 

6.5 
1 H6.06.05.01   

Thông báo v/v đăng ký nhu 

cầu đào tạo, bồi dưỡng viên 

chức, người lao động năm 

2015-2020 

2015-2020 
Trường 

ĐHCT 

 

2 H6.06.05.02   
Dự toán kinh phí cho đào tạo 

năm 2015-2020 
2015-2020 PTCCB 

 

3  H6.06.04.04 

Kế hoạch bồi dưỡng nâng 

cao trình độ viên chức 2015-

2021 

2015-2021 BM GDTC 

 

  (1) Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng Năm 2021 BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

nâng cao trình độ viên chức 

năm 2021 

 

 (2) 

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

nâng cao trình độ viên chức 

năm 2020 

Năm 2020 BM GDTC 

 

 

 (3) 

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

nâng cao trình độ viên chức 

năm 2019 

Năm 2019 BM GDTC 

 

 

 (4) 

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

nâng cao trình độ viên chức 

năm 2018 

Năm 2018 BM GDTC 

 

 

 (5) 

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

nâng cao trình độ viên chức 

năm 2017 

Năm 2017 BM GDTC 

 

 
 (6) 

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

nâng cao trình độ viên chức 
Năm 2016 BM GDTC 

 



142 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

năm 2016 

 

 (7) 

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

nâng cao trình độ viên chức 

năm 2015 

Năm 2015 BM GDTC 

 

4 H6.06.05.03   

Tổng hợp nhu cầu đào tạo 

bồi dưỡng ngắn hạn và dài 

hạn từ các đơn vị trong 

Trường 

  

 

 

(1)   

Tổng hợp nhu cầu đào tạo 

bồi dưỡng ngắn hạn và dài 

hạn từ các đơn vị trong 

Trường năm 2020 

Năm 2020 
Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Tổng hợp nhu cầu đào tạo 

bồi dưỡng ngắn hạn và dài 

hạn từ các đơn vị trong 

Trường năm 2019 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(3)   

Tổng hợp nhu cầu đào tạo 

bồi dưỡng ngắn hạn và dài 

hạn từ các đơn vị trong 

Trường năm 2018 

Năm 2018 
Trường 

ĐHCT 

 

 

(4)   

Tổng hợp nhu cầu đào tạo 

bồi dưỡng ngắn hạn và dài 

hạn từ các đơn vị trong 

Trường năm 2017 

Năm 2017 
Trường 

ĐHCT 

 

 

(5)   

Tổng hợp nhu cầu đào tạo 

bồi dưỡng ngắn hạn và dài 

hạn từ các đơn vị trong 

Trường năm 2016 

Năm 2016 
Trường 

ĐHCT 

 

5  H6.06.04.05 

Bảng danh sách cán bộ được 

phân công phụ trách học 

phần của GV BM GDTC 

Năm 2020 BM GDTC 

 

6  H6.06.04.03 Danh sách các khóa tập huấn 2016-2021 BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

cán bộ BM GDTC 2016-

2021 

7  H6.06.01.16 
Quyết định cử viên chức dự 

tuyển bậc tiến sĩ 
  

 

 

 (1) 

Quyết định về việc cử viên 

chức dự tuyển tiến sĩ năm 

2021 (Phạm Như Hiếu) 

Số 5349/QĐ-ĐHCT ngày 

3/12/2021 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Quyết định về việc cử viên 

chức dự tuyển tiến sĩ năm 

2018 (Đào Vũ Nguyễn) 

Số 3395/QĐ-ĐHCT, ngày 

14/8/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Quyết định về việc cử viên 

chức dự tuyển tiến sĩ năm 

2016 (Nguyễn Hữu Tri) 

Số 3523/QĐ-ĐHCT, ngày 

29/8/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (4) 

Quyết định về việc cử viên 

chức dự tuyển tiến sĩ năm 

2015 (Đoàn Thu Ánh Điểm) 

Số 3363/QĐ-ĐHCT, ngày 

22/9/2015 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

8  H6.06.02.05 
Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng 
  

 

 

 (1) 

Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng của Bộ 

môn năm 2020 

Năm 2020 BM GDTC 

 

 

 (2) 

Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng của Bộ 

môn năm 2019 

Năm 2019 BM GDTC 

 

 

 (3) 

Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng của Bộ 

môn năm 2018 

Năm 2018 BM GDTC 

 

 

 (4) 

Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng của Bộ 

môn năm 2017 

Năm 2017 BM GDTC 

 

 
 (5) 

Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng của Bộ 
Năm 2016 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

môn năm 2016 

9 H6.06.05.04   
Tiến trình phấn đấu của 

giảng BM GDTC 
Ngày 26/4/2022 BM GDTC 

 

10 H6.06.05.05   

Kết quả rà soát tiến trình 

phấn đấu nâng cao trình độ 

GV 

Số 626/ĐHCT-TCCB, ngày 

29/03/2019 
 

 

11 H6.06.05.06   
Mẫu báo cáo định kỳ tình 

hình học tập (Mẫu 12) 
Ngày 28/12/2018 

Phòng Tổ 

chức - cán 

bộ 

 

12 H6.06.05.07   

Mẫu báo cáo kết thúc 

chương trình học tập (Mẫu 

13) 

Ngày 4/12/2019 

Phòng Tổ 

chức - cán 

bộ 

 

13  H6.06.01.18 

Quyết định thu nhận viên 

chức đi học tập công tác trở 

về 

  

 

  (1) Quyết định thu nhận viên Số 614/QĐ-ĐHCT, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

chức đi học tập công tác trở 

về (Châu Hoàng Cầu) 

24/03/2021 ĐHCT 

 

 (2) 

Quyết định thu nhận viên 

chức đi học tập công tác trở 

về (Nguyễn Thanh Liêm) 

Số 1725/QĐ-ĐHCT, ngày 

30/05/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Quyết định thu nhận viên 

chức đi học tập công tác trở 

về (Đặng Thị Kim Quyên) 

Số 84/QĐ-ĐHCT, ngày 

12/01/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (4) 

Quyết định thu nhận viên 

chức đi học tập công tác trở 

về (Nguyễn Văn Hòa) 

Số 1771/QĐ-ĐHCT, ngày 

30/05/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

14  
H1.01.03.02 

(2) 

Phiếu khảo sát và kết quả 

phỏng vấn cựu SV về CTĐT 

ngành GDTC 

Năm 2019 BM GDTC 

 

Tiêu 

chí 
1  H5.05.01.07 

- Kế hoạch giảng dạy và đăng 

ký học phần 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

6.6  

 (1) 

- Kế hoạch giảng dạy và 

đăng kí học phần học kỳ II, 

năm học 2020-2021 

Số 2874/ĐHCT-ĐT, ngày 

30/11/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

- Kế hoạch giảng dạy và 

đăng kí học phần học kỳ I, 

năm học 2020-2021 

Số 1696/ĐHCT-ĐT, ngày 

29/07/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

- Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ III, năm 

học 2019-2020 

Số 960/ĐHCT-ĐT, ngày 

21/05/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (4) 

- Kế hoạch giảng dạy và 

đăng kí học phần học kỳ II, 

năm học 2019-2020 

Số 2371/ĐHCT-ĐT, ngày 

17/10/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (5) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ I, năm 

học 2019-2020 

Số 1115/ĐHCT-ĐT, ngày 

05/06/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

  (6) Kế hoạch giảng dạy và đăng Số 534/ĐHCT-ĐT, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

kí học phần học kỳ III, năm 

học 2018-2019 

19/03/2019 ĐHCT 

 

 (7) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ II, năm 

học 2018-2019 

Số 2319/ĐHCT-ĐT, ngày 

29/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (8) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ I, năm 

học 2018-2019 

Số 1139/ĐHCT-ĐT, ngày 

11/06/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (9) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ III, năm 

học 2017-2018 

Số 361/ĐHCT-ĐT, ngày 

05/03/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (10) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ II, năm 

học 2017-2018 

Số 3082/ĐHCT-ĐT, ngày 

30/10/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (11) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ I, năm 

Số 1492/ĐHCT-ĐT, ngày 

05/06/2017 

Trường 

ĐHCT 

 



150 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

học 2017-2018 

 

 (12) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ III, năm 

học 2016-2017 

Số 375/ĐHCT-ĐT, ngày 

06/03/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (13) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ II, năm 

học 2016-2017 

Số 2234/ĐHCT-ĐT, ngày 

01/11/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (14) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ I, năm 

học 2016-2017 

Số 849/ĐHCT-ĐT, ngày 

16/05/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

2  H4.04.02.08 

Quyết định ban hành quy 

định chế độ làm việc đối với 

GV Trường ĐHCT 

  

 

 

 (1) 

Quyết định Ban hành chế độ 

quy định làm việc đối với 

GV, giáo viên Trường 

Số 223/QĐ-ĐHCT, ngày 

3/2/2020 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

ĐHCT năm 2020 

 

 (2) 

Quyết định Ban hành chế độ 

quy định làm việc đối với 

GV, giáo viên Trường 

ĐHCT năm 2015 

Số 4412/QĐ-ĐHCT, ngày 

25/11/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Quyết định Ban hành quy 

định về công tác quản lý 

chuyên môn đối với GV 

Trường Đại học Cần Thơ 

Số 6288/QĐ-ĐHCT, ngày 

31/12/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

3  H6.06.02.02 
Kế hoạch công tác chuyên 

môn và đăng ký thi đua 
  

 

 

 (1) 

Kế hoạch công tác chuyên 

môn và đăng ký thi đua năm 

2019-2020 

Năm 2020 BM GDTC 

 

 
 (2) 

Kế hoạch công tác chuyên 

môn và đăng ký thi đua năm 
Năm 2019 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

2018-2019 

 

 (3) 

Kế hoạch công tác chuyên 

môn và đăng ký thi đua năm 

2017-2018 

Năm 2018 BM GDTC 

 

 

 (4) 

Kế hoạch công tác chuyên 

môn và đăng ký thi đua năm 

2016-2017 

Năm 2017 BM GDTC 

 

 

 (5) 

Kế hoạch công tác chuyên 

môn và đăng ký thi đua năm 

2015-2016 

Năm 2016 BM GDTC 

 

4 H6.06.06.01   
Hồ sơ về đăng ký viết giáo 

trình, tài liệu học tập  
2017-2022 BM GDTC 

 

5 H6.06.06.02   
Hướng dẫn thực hiện 

Seminar 

49/ĐHCT-QLKH ngày 

31/12/2019 
ĐHCT 

 

6 H6.06.06.03   
Quyết định công về việc 

công nhận danh hiệu Chiến 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

sĩ  thi đua  cấp cơ sở từ 

2015-2020 

 

(1)   

Quyết định công nhận danh 

hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở năm học 2019-2020 

Số 2194/QĐ-ĐHCT, ngày 

21/08/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Quyết định công nhận danh 

hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở năm học 2018-2019 

Số 3453/QĐ-ĐHCT, ngày 

21/08/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)   

Quyết định công nhận danh 

hiệu lao động tiên tiến năm 

học 2018-2019 

Số 3454/QĐ-ĐHCT, ngày 

21/8/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(4)   

Quyết định công nhận danh 

hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở năm học 2017-2018 

Số 3619/QĐ-ĐHCT, ngày 

22/08/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(5)   

Quyết định công nhận danh 

hiệu lao động tiên tiến năm 

Số 3620/QĐ-ĐHCT, ngày 

22/08/2018 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

học 2017-2018 

 

(6)   

Quyết định công nhận danh 

hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở năm học 2016-2017 

Số 2755/QĐ-ĐHCT, ngày 

15/08/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(7)   

Quyết định công nhận danh 

hiệu lao động tiên tiến năm 

học 2016-2017 

Số 2756/QĐ-ĐHCT, ngày 

15/08/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(8)   

Quyết định công nhận danh 

hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở năm học 2015-2016 

Số 3210/QĐ-ĐHCT, ngày 

16/08/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(9)   

Quyết định công nhận danh 

hiệu lao động tiên tiến năm 

học 2015-2016 

Số 3211/QĐ-ĐHCT, ngày 

16/08/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

7 H6.06.06.04   

Quyết định về việc nâng bậc 

lương, phụ cấp thâm niên 

vượt khung, đối với viên 

Năm 2015 – 2019 
Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

chức người lao động từ 2015 

- 2019 

 

(1)   

Quyết định nâng bậc lương, 

phụ cấp thâm niên vượt 

khung đối với viên chức và 

người lao động đợt 2 năm 

2019 

Số 6403/QĐ-ĐHCT, ngày 

31/12/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Quyết định nâng bậc lương, 

phụ cấp thâm niên vượt 

khung đối với viên chức và 

người lao động năm đợt 1 

năm 2019 

Số 2802/QĐ-ĐHCT, ngày 

12/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)   

Quyết định nâng bậc lương, 

phụ cấp thâm niên vượt 

khung đối với viên chức và 

người lao động đợt 2 năm 

Số 6120/QĐ-ĐHCT, ngày 

25/12/2018 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

2018 

 

(4)   

Quyết định nâng bậc lương, 

phụ cấp thâm niên vượt 

khung đối với viên chức và 

người lao động đợt 1 năm 

2018 

Số 3260/QĐ-ĐHCT, ngày 

06/08/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(5)   

Quyết định nâng bậc lương, 

phụ cấp thâm niên vượt 

khung đối với viên chức và 

người lao động năm 2017 

Số 5161/QĐ-ĐHCT, ngày 

29/12/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(6)   

Quyết định nâng bậc lương, 

phụ cấp thâm niên vượt 

khung đối với viên chức và 

người lao động năm 2016 

Số 5811/QĐ-ĐHCT, ngày 

29/12/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(7)   

Quyết định nâng bậc lương, 

phụ cấp thâm niên vượt 

Số 4871/QĐ-ĐHCT, ngày 

24/12/2015 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

khung đối với viên chức và 

người lao động năm 2015 

 

(8)   

Quyết định tính hưởng phụ 

cấp thâm niên nhà giáo (năm 

2019) 

Số 5902/QĐ-ĐHCT, ngày 

04/12/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(9)   

Quyết định tính hưởng phụ 

cấp thâm niên nhà giáo (năm 

2018) 

Số 2315/QĐ-ĐHCT, ngày 

14/06/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(10)   

Quyết định tính hưởng phụ 

cấp thâm niên nhà giáo (năm 

2017) 

Số 3662/QĐ-ĐHCT, ngày 

05/10/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(11)   

Quyết định tính hưởng phụ 

cấp thâm niên nhà giáo (năm 

2016) 

Số 4387/QĐ-ĐHCT, ngày 

14/10/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(12)   

Quyết định tính hưởng phụ 

cấp thâm niên nhà giáo (năm 

Số 1170/QĐ-ĐHCT, ngày 

06/06/2016 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

2016) 

8  H5.05.04.01  

Phần mềm hệ thống quản lý 

của Trường ĐHCT (ảnh 

chụp màn hình và link; dùng 

cho cán bộ viên chức và SV) 

Năm 2021 
Trường 

ĐHCT 

 

9  H6.06.02.06 
Bảng thống kê tiền thanh 

toán vượt giờ G 
  

 

 
 (1) 

Bảng thống kê tiền thanh 

toán vượt giờ G năm 2020 
Năm 2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (2) 

Bảng thống kê tiền thanh 

toán vượt giờ G năm 2019 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (3) 

Bảng thống kê tiền thanh 

toán vượt giờ G năm 2018 
Năm 2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (4) 

Bảng thống kê tiền thanh 

toán vượt giờ G năm 2017 
Năm 2017 

Trường 

ĐHCT 

 

  (5) Bảng thống kê tiền thanh Năm 2016 Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

toán vượt giờ G năm 2016 ĐHCT 

10  H4.04.03.03 
Thống kê đề tài nghiên cứu 

khoa học của BM GDTC 
  

 

 

 (1) 

Danh sách đề tài NCKH của 

GV BM GDTC từ năm 2016 

đến năm 2021 

2016-2021 BM GDTC 

 

11  H6.06.04.10 

Ban hành quy định về việc 

biên soạn, lựa chọn, thẩm 

định, xuất bản, phát hành, 

duyệt và sử dụng giáo trình, 

tài liệu học tập của Trường 

ĐHCT 

Số 3054/QĐ-ĐHCT, ngày 

28/8/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

12 

 
H1.01.03.02 

(2) 

Phiếu khảo sát và kết quả 

phỏng vấn GV về CTĐT 

ngành GDTC 

Năm 2019 BM GDTC 

 

Tiêu 1  H4.04.02.08 Quyết định ban hành quy    
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

chí 

6.7 

định chế độ làm việc đối với 

GV Trường ĐHCT 

 

 (1) 

Quyết định Ban hành chế độ 

quy định làm việc đối với 

GV, giáo viên Trường 

ĐHCT năm 2020 

Số 223/QĐ-ĐHCT, ngày 

3/2/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Quyết định Ban hành chế độ 

quy định làm việc đối với 

GV, giáo viên Trường 

ĐHCT năm 2015 

Số 4412/QĐ-ĐHCT, ngày 

25/11/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Quyết định Ban hành quy 

định về công tác quản lý 

chuyên môn đối với GV 

Trường ĐHCT 

Số 6288/QĐ-ĐHCT, ngày 

31/12/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

2 H6.06.07.01   Sổ tay nghiên cứu khoa học Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 



161 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

3 

 

H5.05.04.01  

Phần mềm hệ thống quản lý 

của Trường ĐHCT (ảnh 

chụp màn hình và link; dùng 

cho cán bộ viên chức và SV) 

Năm 2021 
Trường 

ĐHCT 

 

4  H6.06.04.11 

Danh mục tổng hợp biên 

soạn Giáo trình (giai đoạn từ 

năm 2016 đến 2021) 

Năm 2021 BM GDTC 

 

5  H4.04.03.10 

Danh sách các bài báo khoa 

học của SV BM GDTC 

trong hội nghị SV NCKH 

các trường đại học từ  năm 

2016 đến 2021  

2016-2021 BM GDTC 

 

6 
 

H1.01.03.12 
Link đến trang thông tin điện 

tử BM.GDTC 
https://dpe.ctu.edu.vn/ BM.GDTC 

 

7  H6.06.01.19 
Lý lịch viên chức BM 

GDTC 
Năm 2022 

Trường 

ĐHCT 

 

https://dpe.ctu.edu.vn/
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

8 H6.06.07.02   
Danh mục phê duyệt đề tài 

cấp Trường 2015-2021 
Năm 2021 

Trường 

ĐHCT 

 

Tiêu 

chuẩn 
7 

 
    

 

Tiêu 

chí 

7.1 

1 
 

H4.04.01.03 
Các văn bản của Trường về 

mục tiêu giáo dục 
 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(1) 

Điều chỉnh bổ sung đề án 

qui hoạch phát triển tổng thể 

Trường ĐHCT trọng điểm 

đến năm 2022 

Tháng 3/2014 
Trường 

ĐHCT 

 

  

(3) 

Đề án điều chỉnh, bổ sung 

quy hoạch phát triển tổng thể 

Trường ĐHCT trọng điểm 

đến năm 2022, tầm nhìn đến 

năm 2030 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

2  H6.06.01.06 Quyết định ban hành Quy Số 939/QĐ-ĐHCT, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

(2) chế chi tiêu nội bộ Trường 

ĐHCT năm 2017 

28/3/2017 ĐHCT 

3 H7.07.01.01   

Tờ trình về việc phê duyệt 

Đề án tinh giản biên chế 

theo Nghị định 

108/2014/NĐ-CP tại Trường 

ĐHCT 

Số 2609/Ttr- ĐHCT, ngày 

29/12/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

4 H7.07.01.02   

Tờ trình về việc phê duyệt 

đề án vị trí việc làm tại 

Trường ĐHCT 

Số 824/Ttr- ĐHCT, ngày 

4/5/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

5 H7.07.01.03   

Quyết định về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ các 

phòng ban của Trường 

ĐHCT 

Số 2346/QĐ-ĐHCT, ngày 

21/7/2014 

Trường 

ĐHCT 

 

6 H7.07.01.04   
Thống kê số lượng viên 

chức, người lao động trong 
Ngày 07/12/2020 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

toàn Trường từ năm 2015 

đến tháng 11/2020 

7  H5.05.04.01  

Phần mềm hệ thống quản lý 

của Trường ĐHCT (ảnh 

chụp màn hình và link; dùng 

cho cán bộ viên chức và SV) 

Năm 2021 
Trường 

ĐHCT 

 

8 H7.07.01.05   
Biểu thống kê đội ngũ nhân 

viên Trường ĐHCT 
Ngày 31/12/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

9 H7.07.01.06   
Thống kê đội ngũ nhân viên 

các đơn vị chức năng 
  

 

 (1)   

Thống kê đội ngũ nhân viên 

các đơn vị chức năng năm 

2019 

Ngày 31/12/2019 
Trường 

ĐHCT 

 

 (2)   

Thống kê đội ngũ nhân viên 

các đơn vị chức năng năm 

2015 

Ngày 31/12/2015 
Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

10 H7.07.01.07   

Quyết định ban hành quy 

định về chức năng, nhiệm vụ 

và tổ chức hoạt động của 

văn phòng khoa, viện, trung 

tâm và bộ môn trực thuộc 

Trường ĐHCT 

Số 1052/QĐ - ĐHCT, 

  ngày 25/03/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

11 H7.07.01.08   
Biên bản về việc phân công 

công việc tổ Văn phòng 

Số 24/BB-GDTC 

ngày 08/06/2017 
BM GDTC 

 

12 H7.07.01.09   

Biên bản về việc phân công 

nhiệm vụ ở Văn phòng BM 

GDTC 

Số 162 

ngày 07/01/2018 
BM GDTC 

 

13 H7.07.01.10   

Thống kê thực trạng đội ngũ 

nhân viên hành chính, hỗ 

trợ, phục vụ trong đơn vị 

Ngày 02/03/2020 BM GDTC 

 

14 H7.07.01.11   
Công việc tiếp nhận và xử lý 

các loại đơn, hồ sơ của SV 
Ngày 08/01/2016 

Văn phòng 

BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

15 H7.07.01.12   

Quyết định ban hành quy 

định về công tác cố vấn học 

tập 

Số 3873/QĐ-ĐHCT, ngày 

10/11/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

16 H7.07.01.13   
Quyết định cử cố vấn học 

tập 
  

 

 

(1)   

Quyết định về việc cử viên 

chức làm cố vấn học tập học 

kỳ I, năm học 2019 - 2020 

cho các lớp chuyên ngành 

khóa 45 

Số 4369/QĐ-ĐHCT, ngày 

02/10/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Quyết định về việc cử viên 

chức làm cố vấn học tập học 

kỳ I, năm học 2018 - 2019 

cho SV khóa 44 

Số 4513/QĐ-ĐHCT, ngày 

11/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(3)   

Quyết định về việc cử viên 

chức làm cố vấn học tập học 

Số 4202/QĐ-ĐHCT, ngày 

31/10/2017 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

kỳ II, năm học 2017 - 2018 

cho SV khóa 43 

 

(4)   

Quyết định về việc cử viên 

chức làm cố vấn học tập học 

kỳ I, năm học 2017 - 2018 

cho SV khóa 43 

Số 3148/QĐ-ĐHCT, ngày 

05/09/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(5)   

Quyết định về việc cử viên 

chức làm cố vấn học tập cho 

SV khóa 42 

Số 4351/QĐ-ĐHCT, ngày 

13/10/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

17 H7.07.01.14   Phân công cố vấn học tập    

 
(1)   

Phân công cố vấn học tập 

khóa 45 

Số 62/GDTC 

Năm 2019 
BM GDTC 

 

 
(2)   

Phân công cố vấn học tập 

khóa 44 

Số 120/GDTC 

Năm 2018 
BM GDTC 

 

 
(3)   

Phân công cố vấn học tập 

khóa 43 

Số 21/GDTC 

Năm 2017 
BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
(4)   

Phân công cố vấn học tập 

khóa 42 

Số 23/GDTC 

Năm 2016 
BM GDTC 

 

18 H7.07.01.15   

Quyết định về việc phân 

công nhiệm vụ công tác 

quản lý của các đơn vị 

Số 4365/QĐ-ĐHCT, ngày 

14/10/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

19 H7.07.01.16   
Quyết định về công tác nhân 

sự. 

Số 1044/QĐ-ĐHCT, ngày 

14/04/2015, 

Trường 

ĐHCT 

 

20 H7.07.01.17   
Biên bản hợp tổ chức lấy ý 

kiến SV ngành GDTC 2016 
Ngày 14/02/2016 BM GDTC 

 

21 H7.07.01.18   Ý kiến phản ánh của SV    

 

(1)   

Tổng hợp ý kiến phản ánh và 

trả lời phản ánh, góp ý của 

SV phục vụ buổi tiếp xúc 

giữa Hiệu trưởng và đại biểu 

SV năm 2019 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

 (2)   Tổng hợp ý kiến phản ánh Năm 2018 Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

của SV phục vụ buổi tiếp 

xúc giữa Hiệu trưởng và đại 

biểu SV năm 2018 

ĐHCT 

22  H1.01.03.02 

Phiếu khảo sát và kết quả 

phỏng vấn các BLQ về 

CTĐT ngành GDTC 

 BM.GDTC 

 

 

 (3) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn cựu SV về CTĐT 

ngành GDTC 

Năm 2019 BM.GDTC 

 

 

 (4) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn SV về mục tiêu, 

chuẩn đầu ra CTĐT ngành 

GDTC 

Năm 2019 BM.GDTC 

 

23  
H4.04.01.03 

(1) 

Điều chỉnh bổ sung đề án 

qui hoạch phát triển tổng thể 

Trường ĐHCT trọng điểm 

Tháng 3/2014 
Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

đến năm 2022 

Tiêu 

chí 

7.2 

1  H6.06.03.04 

Quyết định Quy định về 

tuyển dụng viên chức 

Trường ĐHCT năm 2012 

Số 4673/QĐ-ĐHCT, ngày 

27/12/2012 

Trường 

ĐHCT 

 

2  H7.07.01.07 

Quyết định ban hành quy 

định về chức năng, nhiệm vụ 

và tổ chức hoạt động của 

văn phòng khoa, viện, trung 

tâm và bộ môn trực thuộc 

Trường ĐHCT 

Số 1052/QĐ - ĐHCT, 

  ngày 25/03/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

3  H6.06.01.11 

Ban hành quy chế bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, từ chức, miễn 

nhiệm 

  

 

 

 (2) 

Ban hành quy chế bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, từ chức, miễn 

nhiệm năm 2015 

Số 598/QĐ-ĐHCT, ngày 

16/3/2015 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (3) 

Ban hành quy chế bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, từ chức, miễn 

nhiệm năm 2018 

Số 773/QĐ-ĐHCT, ngày 

21/3/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

4 H7.07.02.01   

Link Biên bản họp giao ban 

Trường 

  

https://www.ctu.edu.vn/giao-

ban.html 

 
Trường 

ĐHCT 

 

5 H7.07.02.02   
Link Thông tin tuyển dụng 

của Phòng Tổ chức cán bộ 
 

Phòng Tổ 

chức - cán 

bộ 

 

6 H7.07.02.03   Thông báo về tuyển lao động 
Số 1795/TB-ÐHCT, ngày 

14/08/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

7  H6.06.01.05 
Quy trình công tác tuyển 

dụng 
 

Trường 

ĐHCT 

 

  (1) Quyết định ban hành quy Số 1636/QĐ-ĐHCT, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

định tuyển dụng và yêu cầu 

về tiến trình phấn đấu nâng 

cao trình độ đối với cán bộ 

giảng dạy Trường ĐHCT 

16/10/2009 ĐHCT 

 

 (2) 
Quy trình tuyển dụng của 

Phòng Tổ chức - Cán bộ 
Năm 2020 

Phòng Tổ 

chức - cán 

bộ 

 

8 H7.07.02.04   

Thống kê số lượng tuyển 

dụng VC – NLĐ từ năm 

2015 đến tháng 11/2020. 

Ngày 07/12/2020 
Trường 

ĐHCT 

 

Tiêu 

chí 

7.3 

1  H6.06.04.06 
Phiếu đánh giá và phân loại 

viên chức Trường ĐHCT 
Năm 2017 

Trường 

ĐHCT 

 

2  H6.06.02.04 

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

chức, thi đua xét thưởng 

  

 

  (1) Kế hoạch thực hiện công tác Số 939/KH-ĐHCT ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

đánh giá, phân loại viên 

chức, thi đua xét thưởng 

năm học 2019-2020 

19/05/2020 ĐHCT 

 

 (2) 

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

chức, thi đua xét thưởng 

năm học 2018-2019 

Số 984/KH-ĐHCT ngày 

15/05/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

chức, thi đua xét thưởng 

năm học 2017-2018 

Số 906/ĐHCT-TCCB ngày 

10/05/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (4) 

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

chức, thi đua xét thưởng 

năm học 2016-2017 

Số 871/ĐHCT-TCCB ngày 

8/05/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

  (5) Kế hoạch thực hiện công tác Số 774/ĐHCT-TCCB ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

đánh giá, phân loại viên 

chức, thi đua xét thưởng 

năm học 2015-2016 

4/05/2016 ĐHCT 

3 H7.07.03.01   

Mẫu phiếu: kế hoạch công 

tác chuyên môn và đăng ký 

thi đua của viên chức 

Năm 2020 
Trường 

ĐHCT 

 

4  H6.06.02.05 
Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng 
  

 

 

 (1) 

Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng của Bộ 

môn năm 2020 

Năm 2020 BM GDTC 

 

 

 (2) 

Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng của Bộ 

môn năm 2019 

Năm 2019 BM GDTC 

 

 
 (3) 

Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng của Bộ 
Năm 2018 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

môn năm 2018 

 

 (4) 

Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng của Bộ 

môn năm 2017 

Năm 2017 BM GDTC 

 

 

 (5) 

Biên bản Họp Hội đồng thi 

đua khen thưởng của Bộ 

môn năm 2016 

Năm 2016 BM GDTC 

 

5 H7.07.03.02   

Link Hệ thống lấy ý kiến 

trực tuyến từ các BLQ 

 https://oss.ctu.edu.vn 

Năm 2020 
Trường 

ĐHCT 

 

6  H6.06.04.07 
Danh sách đánh giá và phân 

loại viên chức 
  

 

 

 (1) 

Danh sách tổng hợp đánh giá 

và phân loại viên chức năm 

2020 

Năm 2020 BM GDTC 

 

  (2) Danh sách tổng hợp đánh giá Năm 2019 BM GDTC  

https://oss.ctu.edu.vn/
https://oss.ctu.edu.vn/
https://oss.ctu.edu.vn/
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

và phân loại viên chức năm 

2019 

 

 (3) 

Danh sách tổng hợp đánh giá 

và phân loại viên chức năm 

2018 

Năm 2018 BM GDTC 

 

 

 (4) 

Danh sách tổng hợp đánh giá 

và phân loại viên chức năm 

2017 

Năm 2017 BM GDTC 

 

 

 (5) 

Danh sách tổng hợp đánh giá 

và phân loại viên chức năm 

2016 

Năm 2016 BM GDTC 

 

Tiêu 

chí 

7.4 1 H7.07.04.01   

Thông báo về việc đăng ký 

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức, người lao động 

(kèm kế hoạch bồi dưỡng 

chuẩn hóa viên chức và kế 

2015-2019 
Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ viên chức) 

 

(1)   

Thông báo về việc đăng ký 

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức, người lao động 

năm 2020 và kế hoạch đăng 

ký nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng. 

Số 2727/TB-ĐHCT, ngày 

22/11/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Thông báo về việc đăng ký 

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức, người lao động 

năm 2019 và kế hoạch đăng 

ký nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng. 

Số 2420/TB-ĐHCT, ngày 

07/11/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(3)   

Thông báo về việc đăng ký 

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

Số 3312/TB-ĐHCT, ngày 

30/11/2017 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

viên chức, người lao động 

năm 2018 và kế hoạch đăng 

ký nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng. 

 

(4)   

Thông báo về việc đăng ký 

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức, người lao động 

năm 2017 và kế hoạch đăng 

ký nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng. 

Số 3582/TB-ĐHCT, ngày 

21/12/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(5)   

Thông báo về việc đăng ký 

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức, người lao động 

năm 2016 và kế hoạch đăng 

ký nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng. 

Số 2376/TB-ĐHCT, ngày 

30/11/2015 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

2 H7.07.04.02   

Kế hoạch đăng ký nhu cầu 

đào tạo, bồi dưỡng chuẩn 

hóa viên chức BM GDTC 

  

 

 

(1)   

Kế hoạch đăng ký nhu cầu 

đào tạo, bồi dưỡng chuẩn 

hóa viên chức BM GDTC 

năm 2020 

Năm 2020 BM GDTC 

 

 

(2)   

Kế hoạch đăng ký nhu cầu 

đào tạo, bồi dưỡng chuẩn 

hóa viên chức BM GDTC 

năm 2019 

Năm 2019 

BM GDTC 

 

 

(3)   

Kế hoạch đăng ký nhu cầu 

đào tạo, bồi dưỡng chuẩn 

hóa viên chức BM GDTC 

năm 2018 

Năm 2018 

BM GDTC 

 

 (4)   Kế hoạch đăng ký nhu cầu Năm 2017 BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

đào tạo, bồi dưỡng chuẩn 

hóa viên chức BM GDTC 

2017 

 

(5)   

Kế hoạch đăng ký nhu cầu 

đào tạo, bồi dưỡng chuẩn 

hóa viên chức BM GDTC 

2016 

Năm 2016 

BM GDTC 

 

3 

 

H6.06.04.03 

Danh sách các khóa tập huấn 

cán bộ BM GDTC 2016-

2021 

2016-2021 BM GDTC 

 

4 H7.07.04.03   

Thống kê cử đi đào tạo trong 

nước ngoài nước từ 2015 - 

2020 

Năm 2020 
Trường 

ĐHCT 

 

5 H7.07.04.04   

Thống kê thu nhận sau đào 

tạo trong nước ngoài nước từ 

2015 - 2020 

Năm 2020 
Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

6  
H6.06.01.06 

(2) 

Quyết định ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ Trường 

ĐHCT năm 2017 

Số 939/QĐ-ĐHCT, ngày 

28/3/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

7 H7.07.04.05   
Dự toán kinh phí đào tạo và 

thuyết minh dự toán kinh phí 
  

 

 

(1)   

Dự toán kinh phí đào tạo và 

thuyết minh dự toán kinh phí 

năm 2019 

Ngày 15/11/2019 

Phòng Tổ 

chức - cán 

bộ 

 

 

(2)   

Dự toán kinh phí đào tạo và 

thuyết minh dự toán kinh phí 

năm 2018 

Ngày 10/12/2018 

Phòng Tổ 

chức - cán 

bộ 

 

 

(3)   

Dự toán kinh phí đào tạo và 

thuyết minh dự toán kinh phí 

năm 2017 

Ngày 30/11/2017 

Phòng Tổ 

chức - cán 

bộ 

 

 
(4)   

Dự toán kinh phí đào tạo và 

thuyết minh dự toán kinh phí 
Ngày 15/12/2016 

Phòng Tổ 

chức - cán 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

năm 2016 bộ 

 

(5)   

Dự toán kinh phí đào tạo và 

thuyết minh dự toán kinh phí 

năm 2015 

Ngày 10/12/2015 

Phòng Tổ 

chức - cán 

bộ 

 

Tiêu 

chí 

7.5 
1 H7.07.05.01   

Quyết định về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ các 

phòng ban của Trường 

ĐHCT 

Số 2346/QĐ-ĐHCT, ngày 

21/7/2014 

Trường 

ĐHCT 

 

2 H7.07.05.02   

Quyết định về việc công bố 

quy trình công tác tại 

Trường ĐHCT 

Số 5706/QĐ-ĐHCT, ngày 

21/12/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

3 H7.07.05.03   

Quyết định ban hành Quy 

định về tổ chức, quản lý và 

sử dụng phòng thí nghiệm, 

phòng thực hành 

Số 3875/QĐ-ĐHCT, ngày 

16/10/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

4  H6.06.02.04 Kế hoạch thực hiện công tác    
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

đánh giá, phân loại viên 

chức, thi đua xét thưởng 

 

 (1) 

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

chức, thi đua xét thưởng 

năm học 2019-2020 

Số 939/KH-ĐHCT ngày 

19/05/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

chức, thi đua xét thưởng 

năm học 2018-2019 

Số 984/KH-ĐHCT ngày 

15/05/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

chức, thi đua xét thưởng 

năm học 2017-2018 

Số 906/ĐHCT-TCCB ngày 

10/05/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (4) 

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

Số 871/ĐHCT-TCCB ngày 

8/05/2017 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

chức, thi đua xét thưởng 

năm học 2016-2017 

 

 (5) 

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

chức, thi đua xét thưởng 

năm học 2015-2016 

Số 774/ĐHCT-TCCB ngày 

4/05/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

5   H7.07.03.01 

Mẫu phiếu: kế hoạch công 

tác chuyên môn và đăng ký 

thi đua của viên chức 

Năm 2020 
Trường 

ĐHCT 

 

6 H7.07.05.04   Mẫu Bảng chấm công  Năm 2001 BM GDTC  

7  H1.01.03.04  Biên bản họp bộ môn  Năm 2016 - 2021 BM GDTC  

 
 (1) 

Biên bản họp Giao ban BM 

GDTC 2017 

 Năm 2017 
BM GDTC 

 

 
 (2) 

Biên bản họp Giao ban BM 

GDTC 2018 

Năm 2018 
BM GDTC 

 

  (3) Biên bản họp Giao ban BM Năm 2019 BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

GDTC 2019 

 
 (4) 

Biên bản họp Giao ban BM 

GDTC 2020 

Năm 2020 
BM GDTC 

 

 
 (5) 

Biên bản họp Giao ban BM 

GDTC 2021 

Năm 2021 
BM GDTC 

 

8 

 

H6.06.06.03 

Quyết định công nhận danh 

hiệu Chiến sĩ  thi đua  cấp cơ 

sở từ 2015-2020 

  

 

  

(1) 

Quyết định công nhận danh 

hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở năm học 2019-2020 

Số 2194/QĐ-ĐHCT, ngày 

21/08/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(2) 

Quyết định công nhận danh 

hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở năm học 2018-2019 

Số 3453/QĐ-ĐHCT, ngày 

21/08/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

  
(3) 

Quyết định công nhận danh 

hiệu lao động tiên tiến năm 

Số 3454/QĐ-ĐHCT, ngày 

21/8/2019 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

học 2018-2019 

  

(4) 

Quyết định công nhận danh 

hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở năm học 2017-2018 

Số 3619/QĐ-ĐHCT, ngày 

22/08/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(5) 

Quyết định công nhận danh 

hiệu lao động tiên tiến năm 

học 2017-2018 

Số 3620/QĐ-ĐHCT, ngày 

22/08/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(6) 

Quyết định công nhận danh 

hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở năm học 2016-2017 

Số 2755/QĐ-ĐHCT, ngày 

15/08/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(7) 

Quyết định công nhận danh 

hiệu lao động tiên tiến năm 

học 2016-2017 

Số 2756/QĐ-ĐHCT, ngày 

15/08/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(8) 

Quyết định công nhận danh 

hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở năm học 2015-2016 

Số 3210/QĐ-ĐHCT, ngày 

16/08/2016 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

  

(9) 

Quyết định công nhận danh 

hiệu lao động tiên tiến năm 

học 2015-2016 

Số 3211/QĐ-ĐHCT, ngày 

16/08/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

9  H6.06.06.04 

Quyết định về việc nâng bậc 

lương, phụ cấp thâm niên 

vượt khung, đối với viên 

chức người lao động từ 2015 

- 2019 

Năm 2015 – 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

 

 (1) 

Quyết định nâng bậc lương, 

phục cấp thâm niên vượt 

khung đối với viên chức và 

người lao động đợt 2 năm 

2019 

Số 6403/QĐ-ĐHCT, ngày 

31/12/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Quyết định nâng bậc lương, 

phục cấp thâm niên vượt 

khung đối với viên chức và 

Số 2802/QĐ-ĐHCT, ngày 

12/07/2019 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

người lao động năm đợt 1 

năm 2019 

 

 (3) 

Quyết định nâng bậc lương, 

phục cấp thâm niên vượt 

khung đối với viên chức và 

người lao động đợt 2 năm 

2018 

Số 6120/QĐ-ĐHCT, ngày 

25/12/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (4) 

Quyết định nâng bậc lương, 

phục cấp thâm niên vượt 

khung đối với viên chức và 

người lao động đợt 1 năm 

2018 

Số 3260/QĐ-ĐHCT, ngày 

06/08/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (5) 

Quyết định nâng bậc lương, 

phục cấp thâm niên vượt 

khung đối với viên chức và 

người lao động năm 2017 

Số 5161/QĐ-ĐHCT, ngày 

29/12/2017 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (6) 

Quyết định nâng bậc lương, 

phục cấp thâm niên vượt 

khung đối với viên chức và 

người lao động năm 2016 

Số 5811/QĐ-ĐHCT, ngày 

29/12/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (7) 

Quyết định nâng bậc lương, 

phục cấp thâm niên vượt 

khung đối với viên chức và 

người lao động năm 2015 

Số 4871/QĐ-ĐHCT, ngày 

24/12/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (8) 

Quyết định tính hưởng phụ 

cấp thâm niên nhà giáo (năm 

2019) 

Số 5902/QĐ-ĐHCT, ngày 

04/12/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (9) 

Quyết định tính hưởng phụ 

cấp thâm niên nhà giáo (năm 

2018) 

Số 2315/QĐ-ĐHCT, ngày 

14/06/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (10) 

Quyết định tính hưởng phụ 

cấp thâm niên nhà giáo (năm 

Số 3662/QĐ-ĐHCT, ngày 

05/10/2017 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

2017) 

 

 (11) 

Quyết định tính hưởng phụ 

cấp thâm niên nhà giáo (năm 

2016) 

Số 4387/QĐ-ĐHCT, ngày 

14/10/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (12) 

Quyết định tính hưởng phụ 

cấp thâm niên nhà giáo (năm 

2016) 

Số 1170/QĐ-ĐHCT, ngày 

06/06/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

10  H4.04.02.03 
Biên bản hội nghị viên chức 

BM GDTC 
 

  

 
 (1) 

Biên bản hội nghị viên chức 

BM GDTC năm 2021 
Năm 2021 

BM GDTC  

 
 (2) 

Biên bản hội nghị viên chức 

BM GDTC năm 2020 
Năm 2020 

BM GDTC  

 
 (3) 

Biên bản hội nghị viên chức 

BM GDTC năm 2019 
Năm 2019 

BM GDTC  

  (4) Biên bản hội nghị viên chức Năm 2018 BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

BM GDTC năm 2018 

 
 (5) 

Biên bản hội nghị viên chức 

BM GDTC năm 2017 
Năm 2017 

BM GDTC  

 
 (6) 

Biên bản hội nghị viên chức 

BM GDTC năm 2016 
Năm 2016 

BM GDTC  

Tiêu 

chuẩn 
8      

 

Tiêu 

chí 

8.1 

1 H8.08.01.01   
Đề án tuyển sinh hệ chính 

quy 
  

 

 
(1)   

Đề án tuyển sinh năm 2020 

hệ chính quy + phần bổ sung 
Ngày 22/05/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(2)   

Đề án tuyển sinh năm 2019 

hệ chính quy 
Ngày 05/04/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(3)   

Đề án tuyển sinh năm 2018 

hệ chính quy 
Ngày 06/07/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 (4)   Đề án tuyển sinh năm 2017 Ngày 30/03/2017 Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

hệ chính quy ĐHCT 

 

(5)   

Thông tin tuyển sinh Đại 

học, Cao đẳng hệ chính quy 

năm 2016 

Số 113/BC-ĐHCT, ngày 

27/01/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

2 H8.08.01.02   

Kế hoạch phối hợp tổ chức 

kỳ thi Trung học phổ thông 

Quốc gia và tuyển sinh đại 

học hệ chính quy 

  

 

 

(1)   

Kế hoạch phối hợp tổ chức 

kỳ thi Trung học phổ thông 

Quốc gia và tuyển sinh đại 

học hệ chính quy năm 2020 

Số 2017/KH-ĐHCT, ngày 

31/08/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Kế hoạch phối hợp tổ chức 

kỳ thi Trung học phổ thông 

Quốc gia và tuyển sinh đại 

học hệ chính quy năm 2019 

Số 845/KH-ĐHCT, ngày 

26/04/2019 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(3)   

Kế hoạch phối hợp tổ chức 

kỳ thi Trung học phổ thông 

Quốc gia và tuyển sinh đại 

học hệ chính quy năm 2018 

Số 843/KH-ĐHCT, ngày 

03/05/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(4)   

Kế hoạch phối hợp tổ chức 

kỳ thi Trung học phổ thông 

Quốc gia và tuyển sinh đại 

học hệ chính quy năm 2017 

Số 960/KH-ĐHCT, ngày 

18/05/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(5)   

Kế hoạch phối hợp tổ chức 

kỳ thi Trung học phổ thông 

Quốc gia và tuyển sinh đại 

học hệ chính quy năm 2016 

Số 522/KH-ĐHCT, ngày 

31/3/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

3  H3.03.02.03 
Thông tin tuyển sinh của 

Trường ĐHCT 
  

 

 
 (1) 

Thông tin tuyển sinh của 

Trường ĐHCT 2016 
Năm 2016 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
 (2) 

Thông tin tuyển sinh của 

Trường ĐHCT 2017 
Năm 2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (3) 

Thông tin tuyển sinh của 

Trường ĐHCT 2018 
Năm 2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (4) 

Thông tin tuyển sinh của 

Trường ĐHCT 2019 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (5) 

Thông tin tuyển sinh của 

Trường ĐHCT 2020 
Năm 2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (6) 

Thông tin tuyển sinh của 

Trường ĐHCT 2021 
Năm 2021 

Trường 

ĐHCT 

 

4 H8.08.01.03 

 Link website tư vấn tuyển 

sinh trực tuyến Trường 

ĐHCT 

Năm 2019 Trường 

ĐHCT 

 

5  H1.01.03.12 
Link đến Trang thông tin 

điện tử BM GDTC 
https://dpe.ctu.edu.vn/ BM GDTC 

 

6  H1.01.03.02 Phiếu khảo sát và kết quả Năm 2019 BM GDTC  

https://dpe.ctu.edu.vn/
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

phỏng vấn các BLQ về 

CTĐT ngành GDTC 

 

 (1) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn Nhà tuyển dụng 

về CTĐT ngành GDTC 

Năm 2019 BM GDTC 

 

7 H8.08.01.04   Chỉ tiêu tuyển sinh    

 

(1)   

Thông báo chỉ tiêu đào tạo 

nhóm ngành đào tạo giáo 

viên 2019 

Số 1262/BGDĐT – GDĐH, 

ngày 29/03/2019 
BGDĐT 

 

 

(2)   

Thông báo chỉ tiêu đào tạo 

nhóm ngành đào tạo giáo 

viên 2018 

Số 181/TB – BGDĐT, ngày 

30/03/2018 
BGDĐT 

 

 
(3)   

Thông báo về việc đăng ký 

chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 

Số 136/TB – BGDĐT, ngày 

07/03/2017 
BGDĐT 

 

 
(4)   

Thông báo về việc đăng ký 

chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 

Số 68/TB – BGDĐT, ngày 

24/02/2016 
BGDĐT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

8 H8.08.01.05   
Thông báo kết quả xét tuyển 

đại học hệ chính quy 
 

BM GDTC  

 

(1)   

Thông báo kết quả xét tuyển 

đại học hệ chính quy đợt 1 

năm 2019 

Số 1742/TB-ĐHCT-HĐTS, 

ngày 08/8/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Thông báo kết quả xét tuyển 

đại học hệ chính quy đợt 2 

năm 2018 

Số 1732/TB-ĐHCT-HĐTS, 

ngày 22/8/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)   

Thông báo kết quả xét tuyển 

đại học hệ chính quy đợt 1 

năm 2018 

Số 1598/TB-ĐHCT-HĐTS, 

ngày 05/8/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(4)   

Thông báo kết quả xét tuyển 

bổ sung vào đại học hệ chính 

quy năm 2017 

Số 2387/TB-ĐHCT-HĐTS, 

ngày 15/08/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(5)   

Thông báo kết quả xét tuyển 

vào đại học hệ chính quy đợt 

Số 2219/TB-ĐHCT-HĐTS, 

ngày 31/07/2017 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

1 năm 2017 

 

(6)   

Thông báo kết quả xét tuyển 

bổ sung đợt 1 vào đại học - 

năm 2016 

Số 1781/TB-ĐHCT-HĐTS, 

ngày 01/9/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

9 H8.08.01.06   
Danh sách SV chuyên ngành 

GDTC 
  

 

 
(1)  

Danh sách SV chuyên ngành 

GDTC  K47 
Năm 2021 P CTSV 

 

 
(2)  

Danh sách SV chuyên ngành 

GDTC K46 
Năm 2020 P CTSV 

 

 
(3)   

Danh sách SV chuyên ngành 

GDTC K45 
Năm 2019 P CTSV 

 

 
(4)   

Danh sách SV chuyên ngành 

GDTC K44 
Năm 2018 P CTSV 

 

 
(5)   

Danh sách SV chuyên ngành 

GDTC K43 
Năm 2017 P CTSV 

 



198 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
(6)   

Danh sách SV chuyên ngành 

GDTC K42 
Năm 2016 P CTSV 

 

10 H8.08.01.07   
Báo cáo tình hình việc làm 

của SV sau 1 năm 
 

  

 

(1)   

Báo cáo tình hình việc làm 

của SV sau 1 năm tốt nghiệp 

2021 

Số 144/GDTC 

ngày 29/11/2021  
BM GDTC 

 

 

(2)   

Báo cáo tình hình việc làm 

của SV sau 1 năm tốt nghiệp 

2020 

Số 57/BC 

ngày 06/11/2020 
BM GDTC 

 

 

(3)   

Báo cáo tình hình việc làm 

của SV sau 1 năm tốt nghiệp 

2019 

Số 66/BC 

ngày 29/11/2019  
BM GDTC 

 

 

(4)   

Báo cáo tình hình việc làm 

của SV sau 1 năm tốt nghiệp 

2018 

Số 159/BC 

ngày 03/12/2018 
BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(5)   

Báo cáo tình hình việc làm 

của SV sau 1 năm tốt nghiệp 

2017 

Số 17/BC 

ngày 15/11/2017  
BM GDTC 

 

 

(6)  

Báo cáo tình hình việc làm 

của SV sau 1 năm tốt nghiệp 

2016 

Số 63/BC 

ngày 19/12/2016 
BM GDTC 

 

Tiêu 

chí 

8.2 

1  H8.08.01.01 
Đề án tuyển sinh hệ chính 

quy 
  

 

 
 (1) 

Đề án tuyển sinh năm 2020 

hệ chính quy + phần bổ sung 
Ngày 22/05/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (2) 

Đề án tuyển sinh năm 2019 

hệ chính quy 
Ngày 05/04/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (3) 

Đề án tuyển sinh năm 2018 

hệ chính quy 
Ngày 06/07/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (4) 

Đề án tuyển sinh năm 2017 

hệ chính quy 
Ngày 30/03/2017 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (5) 

Thông tin tuyển sinh đại 

học, cao đẳng hệ chính quy 

năm 2016 

Số 113/BC-ĐHCT, ngày 

27/01/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

2 H8.08.02.01   
Báo cáo kết quả tuyển sinh 

trình độ đại học 
  

 

 

(1)   

Công văn Báo cáo kết quả 

tuyển sinh trình độ đại học 

năm 2019 

Số 88/ ĐHCT, ngày 

14/01/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Công văn báo cáo kết quả 

tuyển sinh trình độ đại học 

năm 2018 

Số 46/ĐHCT, ngày 

07/01/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)   

Công văn báo cáo kết quả 

tuyển sinh năm 2016 và 

thông tin về đơn vị 

Số 2222/ĐHCT, ngày 

28/10/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(4)   

Công văn Báo cáo thống kê 

năm học 2018 – 2019 

Số 1111/ĐHCT–KHTH, 

ngày 04/06/2019 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
(5)   

Công văn báo cáo thống kê 

năm học 2017 – 2018. 

Số 129/ ĐHCT – KHTH, 

ngày 18/01/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(6)   

Công văn Báo cáo thống kê 

NH 2016 – 2017 

Số 94/ĐHCT – KHTH, 

ngày 17/01/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

3  H1.01.03.11 

Link đến trang thông tin điện 

tử về đào tạo của Trường 

Đại học Cần Thơ 

https://www.ctu.edu.vn/ 
Trường 

ĐHCT 

 

  

(1) 

Link thông tin tuyển sinh 

Đại học chính quy của  Đại 

học Cần Thơ 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

  

(2) 

Link phương pháp tuyển 

sinh và những điều cần biết 

về tuyển sinh của Trường  

Đại học Cần Thơ 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

4  
H8.08.01.05 

 

Thông báo kết quả xét tuyển 

đại học hệ chính quy 
 BM GDTC 

 

https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (1) 

Thông báo kết quả xét tuyển 

đại học hệ chính quy đợt 1 

năm 2019 

Số 1742/TB-ĐHCT-HĐTS, 

ngày 08/8/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Thông báo kết quả xét tuyển 

đại học hệ chính quy đợt 2 

năm 2018 

Số 1732/TB-ĐHCT-HĐTS, 

ngày 22/8/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Thông báo kết quả xét tuyển 

đại học hệ chính quy đợt 1 

năm 2018 

Số 1598/TB-ĐHCT-HĐTS, 

ngày 05/8/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (4) 

Thông báo kết quả xét tuyển 

bổ sung vào đại học hệ chính 

quy năm 2017 

Số 2387/TB-ĐHCT-HĐTS, 

ngày 15/08/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (5) 

Thông báo kết quả xét tuyển 

vào đại học hệ chính quy đợt 

1 năm 2017 

Số 2219/TB-ĐHCT-HĐTS, 

ngày 31/07/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

  (6) Thông báo kết quả xét tuyển Số 1781/TB-ĐHCT-HĐTS, Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

bổ sung đợt 1 vào đại học - 

năm 2016 

ngày 01/9/2016 ĐHCT 

5  H8.08.01.04 Chỉ tiêu tuyển sinh    

 

 (1) 

Thông báo chỉ tiêu đào tạo 

nhóm ngành đào tạo giáo 

viên 2019 

Số 1262/BGDĐT – GDĐH, 

ngày 29/03/2019 
BGDĐT 

 

 

 (2) 

Thông báo chỉ tiêu đào tạo 

nhóm ngành đào tạo giáo 

viên 2018 

Số 181/TB – BGDĐT, ngày 

30/03/2018 
BGDĐT 

 

 
 (3) 

Thông báo về việc đăng ký 

chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 

Số 136/TB – BGDĐT, ngày 

07/03/2017 
BGDĐT 

 

 
 (4) 

Thông báo về việc đăng ký 

chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 

Số 68/TB – BGDĐT, ngày 

24/02/2016 
BGDĐT 

 

Tiêu 

chí 

8.3 

1 

 

H7.07.05.01 

Quyết định về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ các 

phòng ban của Trường 

Số 2346/QĐ-ĐHCT, ngày 

21/7/2014 

Trường 

ĐHCT 

 



204 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

ĐHCT 

2 

 

H7.07.01.07 

Quyết định ban hành quy 

định về chức năng, nhiệm vụ 

và tổ chức hoạt động của 

văn phòng khoa, viện, trung 

tâm và bộ môn trực thuộc 

Trường ĐHCT 

Số 1052/QĐ - ĐHCT, 

  ngày 25/03/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

3  H5.05.01.11 

Quyết định về việc Thành 

lập tổ giám sát thi kết thúc 

học kỳ BM GDTC, Công 

văn phân công Nhóm giám 

sát thi kết thúc học phần; 

lịch thi. 

2016 - 2021 BM GDTC 

 

  (1) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng thi kỳ thi kết thúc học 

phần trình độ đại học chính 

Số 105/QĐ-GDTC ngày 

14/05/2021 
BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

quy học kỳ II, năm học 

2020-2021 

 

 (2) 

Quyết định về việc kiểm tra 

công tác coi thi kết thúc học 

phần học kỳ II, năm học 

2020-2021 

Số 106/QĐ-GDTC ngày 

14/05/2021 

BM GDTC  

 

 (3) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng thi kỳ thi kết thúc học 

phần trình độ đại học chính 

quy học kỳ I, năm học 2020-

2021 

Số 68/QĐ-GDTC ngày 

16/12/2020 
BM GDTC 

 

 

 (4) 

Quyết định về việc kiểm tra 

công tác coi thi kết thúc học 

phần học kỳ I, năm học 

2020-2021 

Số 69/QĐ-GDTC ngày 

16/12/2020 

BM GDTC  

  (5) Quyết định thành lập Hội Số 32/QĐ-GDTC ngày BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ II, năm học 2019-2020 

22/06/2020 

 

 (6) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ II, năm 

học 2019-2020 

Số 33/QĐ-GDTC ngày 

22/06/2020 
BM GDTC 

 

 

 (7) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ I, năm học 2019-2020 

Số 61/QĐ-GDTC ngày 

11/11/2019 

BM GDTC  

 

 (8) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ I, năm 

học 2019-2020 

Số 62/QĐ-GDTC ngày 

11/11/2019 

BM GDTC  

 

 (9) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ II, năm học 2018-2019 

Số 19/QĐ-GDTC ngày 

18/04/2019 
BM GDTC 

 

 
 (10) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ II, năm 

Số 20/QĐ-GDTC ngày 

18/04/2019 

BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

học 2018-2019 

 

 (11) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ I, năm học 2018-2019 

Số 155/QĐ-GDTC ngày 

01/11/2018 

BM GDTC  

 

 (12) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ I, năm 

học 2018-2019 

Số 156/QĐ-GDTC ngày 

01/11/2018 
BM GDTC 

 

 

 (13) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ II, năm học 2017-2018 

Số 108/QĐ-GDTC ngày 

02/05/2018 

BM GDTC  

 

 (14) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ II, năm 

học 2017-2018 

Số 109/QĐ-GDTC ngày 

02/05/2018 

BM GDTC  

 

 (15) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ I, năm học 2017-2018 

Số 56/QĐ-GDTC ngày 

06/11/2017 
BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (16) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ I, năm 

học 2017-2018 

Số 57/QĐ-GDTC ngày 

06/11/2017 

BM GDTC  

 

 (17) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ II, năm học 2016-2017 

Số 07/QĐ-GDTC ngày 

17/03/2017 

BM GDTC  

 

 (18) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ II, năm 

học 2016-2017 

Số 08/QĐ-GDTC ngày 

17/03/2017 
BM GDTC 

 

 

 (19) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ I, năm học 2016-2017 

Số 51/QĐ-GDTC ngày 

02/10/2016 

BM GDTC  

 

 (20) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ I, năm 

học 2016-2017 

Số 52/QĐ-GDTC ngày 

02/10/2016 

BM GDTC  

4  H7.07.01.12 Quyết định ban hành quy Số 3873/QĐ-ĐHCT, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

(2) định về công tác cố vấn học 

tập 

10/11/2020 ĐHCT 

5  H7.07.01.13 
Quyết định cử cố vấn học 

tập 
  

 

 

 (1) 

Quyết định về việc cử viên 

chức làm cố vấn học tập học 

kỳ I, năm học 2019 - 2020 

cho các lớp chuyên ngành 

khóa 45 

Số 4369/QĐ-ĐHCT, ngày 

02/10/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Quyết định về việc cử viên 

chức làm cố vấn học tập học 

kỳ I, năm học 2018 - 2019 

cho SV khóa 44 

Số 4513/QĐ-ĐHCT, ngày 

11/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Quyết định về việc cử viên 

chức làm cố vấn học tập học 

kỳ II, năm học 2017 - 2018 

Số 4202/QĐ-ĐHCT, ngày 

31/10/2017 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

cho SV khóa 43 

 

 (4) 

Quyết định về việc cử viên 

chức làm cố vấn học tập học 

kỳ I, năm học 2017 - 2018 

cho SV khóa 43 

Số 3148/QĐ-ĐHCT, ngày 

05/09/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (5) 

Quyết định về việc cử viên 

chức làm cố vấn học tập cho 

SV khóa 42 

Số 4351/QĐ-ĐHCT, ngày 

13/10/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

6  H7.07.01.14 Phân công cố vấn học tập    

 
 (1) 

Phân công cố vấn học tập 

khóa 45 

Số 62/GDTC 

Năm 2019 
BM GDTC 

 

 
 (2) 

Phân công cố vấn học tập 

khóa 44 

Số 120/GDTC 

Năm 2018 

BM GDTC  

 
 (3) 

Phân công cố vấn học tập 

khóa 43 

Số 21/GDTC 

Năm 2017 

BM GDTC  

  (4) Phân công cố vấn học tập Số 23/GDTC BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

khóa 42 Năm 2016 

7  H6.06.04.12 
Kế hoạch tình hình thực hiện 

giờ sinh hoạt cố vấn học tập 

Số 2165/KH-ĐHCT, ngày 

20/10/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

8  H6.06.04.13 
Góp ý công tác cố vấn học 

tập 

Số 67/ĐHCT-CTSV, ngày 

18/1/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

9  H5.05.02.05 
Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
  

 

 
 (1) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2020 

BM GDTC  

 
 (2) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2019 

BM GDTC  

 
 (3) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2018 

BM GDTC  

 
 (4) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2017 

BM GDTC  

  (5) Biên bản họp CVHT với SV Năm 2016 BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

BM GDTC 

10  H5.05.01.06 
Biên bản sinh hoạt đầu năm 

học của SV BM GDTC 
  

 

 

 (1) 

Biên bản sinh hoạt đầu năm 

học của SV khóa 41, 42, 43, 

44, 45 BM GDTC 

Năm 2019 BM GDTC 

 

 

 (2) 

Biên bản sinh hoạt đầu năm 

học của SV khóa 40, 41, 42, 

43, 44 BM GDTC 

Năm 2018 

BM GDTC  

 

 (3) 

Biên bản sinh hoạt đầu năm 

học của SV khóa 39, 40, 41, 

42, 43 BM GDTC 

Năm 2017 

BM GDTC  

 

 (4) 

Biên bản sinh hoạt đầu năm 

học của SV khóa 38, 39, 40, 

41, 42 BM GDTC 

Năm 2016 

BM GDTC  

11  H2.02.03.01 Kế hoạch đón tân SV BM    
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

GDTC 

 
 (1) 

Kế hoạch đón tân SV BM 

GDTC K43 
Năm 2017 

BM GDTC  

 
 (2) 

Kế hoạch đón tân SV BM 

GDTC K44 
Năm 2018 

BM GDTC  

 
 (3) 

Kế hoạch đón tân SV BM 

GDTC K45 
Năm 2019 

BM GDTC  

 
 (4) 

Kế hoạch đón tân SV BM 

GDTC K46 
Năm 2020 

BM GDTC  

 
 (5) 

Kế hoạch đón tân SV BM 

GDTC K47 
Năm 2021 

BM GDTC  

12 H8.08.03.01   
Thông tin về sinh hoạt SV 

khoá mới 
  

 

 

(1)   

P CTSV gửi thông tin tham 

khảo phục vụ cho sinh hoạt 

cố vấn học tập 

Ngày 31/8/2019 P CTSV 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(2)   

Chương trình chào đón tân 

SV và những nội dung chính 

của buổi sinh hoạt với SV 

khóa mới 

Ngày 10/2019 BM GDTC 

 

13  H2.02.03.02 

Thông báo phổ biến CTĐT, 

đề cương chi tiết học phần 

cho SV mới nhập Trường 

K45 

Số 52/TB-GDTC 

Ngày 15/09/2019 
BM GDTC 

 

14 H8.08.03.02   

Các biên bản về thực hiện 

chương trình tín chỉ hóa tại 

Trường Đại học Cần Thơ 

  

 

 

(1)   

Biên bản trao đổi và thống 

nhất những nội dung trong 

quá trình chuyển đổi công 

tác đào tạo theo hệ thống tín 

chỉ 

Số 2050/BB-ĐHCT-ĐT, 

ngày 10/12/2007 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(2)   

Biên bản họp bàn về công 

tác đào tạo trong lộ trình tín 

chỉ hoá và phân cấp quản lí 

Số 12/ĐHCT-ĐT, ngày 

10/10/2007 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)   

Quyết định ban hành quy 

chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

Số 43/2007/QĐ-BGDĐT, 

ngày 15/08/2007 
BGDĐT 

 

 
(4)   Thực hiện CTĐT tín chỉ hoá 

Số 1411/ĐHCT.ĐT, ngày 

07/08/2007 

Trường 

ĐHCT 

 

15  H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 
  

 

 
  (1) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2014 

Số 2975/QĐ-ĐHCT Ngày 

28/8/2014 

Trường 

ĐHCT 

 

 
  (2) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2015 

Số 5002/QĐ-ĐHCT Ngày 

30/12/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

   (3) Quyết định về việc ban hành Số 3019/QĐ-ĐHCT Ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

CTĐT 2019 31/07/2019 ĐHCT 

 
  (4) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT 2020 

Số 1063/QĐ-ĐHCT Ngày 

29/05/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

16  H5.05.01.03 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy 

  

 

 

 (1) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2021 

Số 1813/QĐ-ĐHCT, ngày 

18/06/2021 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2020 

Số 2093/QĐ-ĐHCT, ngày 

17/08/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

  (3) Quyết định Ban hành Quy Số 2748/QĐ-ĐHCT, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2019 

12/07/2019 ĐHCT 

 

 (4) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2017 

Số 2742/QĐ-ĐHCT, ngày 

15/08/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (5) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2016 

Số 3324/QĐ-ĐHCT, ngày 

18/08/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

17  H5.05.02.02 
Quyết định Ban hành sổ tay 

SV Trường ĐHCT 

Số 937/QĐ-ĐHCT, ngày 

14/5/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

18  H3.03.01.08 

Sổ tay GV (Tài liệu hướng 

dẫn GV thực hiện học chế 

tín chỉ) 

Tháng 6/2010 
Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

19  H6.06.04.13 
Góp ý công tác cố vấn học 

tập 

Số 67/ĐHCT-CTSV, ngày 

18/1/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

20  H5.05.04.01 

Phần mềm hệ thống quản lý 

của Trường ĐHCT (ảnh 

chụp màn hình và link; dùng 

cho cán bộ viên chức và SV) 

Năm 2021 
Trường 

ĐHCT 

 

21  H5.05.01.02 
Công văn về việc kiểm tra 

tiếng Anh cho SV 
  

 

 
 (1) 

Công văn kiểm tra tiếng Anh 

đầu vào cho SV K46 

Số 2064/ĐHCT-ĐGNLNN, 

ngày 03/09/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (2) 

Công văn kiểm tra tiếng Anh 

đầu vào cho SV K45 

Số 1661/ĐHCT-ĐGNLNN, 

ngày 31/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (3) 

Công văn kiểm tra tiếng Anh 

đầu vào cho SV K44 

Số 1550/ĐHCT-ĐGNLNN, 

ngày 01/08/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (4) 

Công văn kiểm tra tiếng Anh 

đầu vào cho SV K43 

Số 2354/ĐHCT-ĐGNLNN, 

ngày 10/08/2017 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
 (5) 

Công văn kiểm tra tiếng Anh 

đầu vào cho SV K42 

Số 1698/ĐHCT-ĐGNLNN, 

ngày 22/08/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

22 H8.08.03.03   

Thông báo về việc nộp văn 

bằng tốt nghiệp trung học 

phổ thông hoặc tương đương 

để kiểm tra 

  

 

 

(1)   

Thông báo về việc kiểm tra 

văn bằng tốt nghiệp trung 

học phổ thông hoặc tốt 

nghiệp cao đẳng đối với SV 

(Khoá 44) 

Số 180/CTSV, ngày 

04/7/2019 
P CTSV 

 

 

(2)   

Thông báo về việc kiểm tra 

văn bằng tốt nghiệp trung 

học phổ thông hoặc tốt 

nghiệp cao đẳng đối với SV 

(Khoá 43) 

Số 340/CTSV, ngày 

04/7/2018 
P CTSV 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(3)   

Thông báo về việc kiểm tra 

văn bằng tốt nghiệp trung 

học phổ thông hoặc tốt 

nghiệp cao đẳng đối với SV 

(Khoá 42) 

Số 230/CTSV, ngày 

04/7/2017 
P CTSV 

 

 

(4)   

Thông báo về việc kiểm tra 

văn bằng tốt nghiệp trung 

học phổ thông hoặc tốt 

nghiệp cao đẳng đối với SV 

(Khoá 41) 

Số 179/CTSV, ngày 

21/6/2016 
P CTSV 

 

 

(5)   

Thông báo về việc SV không 

nộp văn bằng tốt nghiệp 

trung học phổ thông hoặc 

cao đẳng để kiểm tra 

Số 303/CTSV, ngày 

13/11/2019 
P CTSV 

 

 
(6)   

Thông báo về việc SV không 

nộp văn bằng tốt nghiệp 

Số 495/CTSV, ngày 

05/11/2018 
P CTSV 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

trung học phổ thông hoặc 

cao đẳng để kiểm tra 

 

(7)   

Thông báo về việc SV không 

nộp văn bằng tốt nghiệp 

trung học phổ thông hoặc 

cao đẳng để kiểm tra 

Số 353/CTSV, ngày 

20/10/2017 
P CTSV 

 

 

(8)   

Thông báo về việc nộp văn 

bằng tốt nghiệp trung học 

phổ thông hoặc tương đương 

để kiểm tra 

Số 306/CTSV, ngày 

21/11/2016 
P CTSV 

 

23 H8.08.03.04   
Quyết định cấp học bổng và 

khen thưởng SV 
  

 

 

(1)   

Quyết định về việc phân bổ 

quỹ học bổng khuyến khích 

học tập áp dụng từ học kì II 

năm học 2019-2020 

Số 116/QĐ – ĐHCT, ngày 

13/01/2020 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(2)   

Quyết định về việc phân bổ 

quỹ học bổng khuyến khích 

học tập áp dụng từ học kì I 

năm học 2019-2020 

Số 4357/QĐ – ĐHCT, ngày 

02/10/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)   

Quyết định về việc phân bổ 

quỹ học bổng khuyến khích 

học tập áp dụng từ học kì II 

năm học 2018-2019 

Số 295/QĐ – ĐHCT, ngày 

12/02/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(4)   

Quyết định về việc phân bổ 

quỹ học bổng khuyến khích 

học tập áp dụng từ học kì I 

năm học 2018-2019 

Số 3732/QĐ – ĐHCT, ngày 

27/8/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(5)   

Quyết định về việc phân bổ 

quỹ học bổng khuyến khích 

học tập áp dụng từ học kì II 

năm học 2017-2018 

Số 418/QĐ – ĐHCT, ngày 

26/02/2018 

Trường 

ĐHCT 

 



223 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(6)   

Quyết định về việc cấp học 

bổng khuyến khích học tập 

học kì I năm học 2017-2018 

Số 3762/QĐ – ĐHCT, ngày 

13/10/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(7)   

Quyết định về việc cấp học 

bổng khuyến khích học tập 

học kì II năm học 2016-2017 

Số 647/QĐ – ĐHCT, ngày 

06/3/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(8)   

Quyết định về việc cấp học 

bổng khuyến khích học tập 

học kì I năm học 2016-2017 

Số 3741/QĐ – ĐHCT, ngày 

14/9/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(9)   

Quyết định về việc khen 

thưởng SV năm 2019 

Số 2921/QĐ – ĐHCT, ngày 

29/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(10)   

Quyết định về việc khen 

thưởng SV năm 2018 

Số 2863/QĐ – ĐHCT, ngày 

06/07/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(11)   

Quyết định về việc tặng giấy 

khen SV tốt nghiệp năm 

2017 

Số 2550/QĐ – ĐHCT, ngày 

01/08/2017 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
(12)   

Quyết định về việc khen 

thưởng SV năm 2016 

Số 3019/QĐ – ĐHCT, ngày 

04/8/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

24  H5.05.04.02 

Thông báo cảnh báo học vụ 

của SV BM GDTC từ năm 

2015 đến 2020 

  

 

 
 (1) 

Kiểm tra thông tin học tập 

của SV năm 2020 

Số 21/CTSV, ngày 

04/02/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (2) 

Kiểm tra thông tin học tập 

của SV năm 2019 

Số 198/CTSV, ngày 

29/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (3) 

Kiểm tra thông tin học tập 

của SV năm 2019 

Số 39/CTSV, ngày 

14/2/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (4) 

Kiểm tra thông tin học tập 

của SV năm 2018 

Số 13/CTSV, ngày 

12/01/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (5) 

SV hết thời gian tối đa đào 

tạo năm 2018 

Số 162/CTSV, ngày 

12/04/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

  (6) Kiểm tra thông tin học tập Số 11/CTSV, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

của SV năm 2017 11/01/2017 ĐHCT 

 
 (7) 

Cảnh báo học vụ đối với SV 

năm 2017 

Số 407/TB-ĐHCT, ngày 

09/03/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (8) 

Kiểm tra thông tin học tập 

của SV năm 2016 

Số 178/CTSV, ngày 

17/06/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (9) 

Kiểm tra thông tin học tập 

của SV năm 2016 

Số 19/CTSV, ngày 

19/11/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

25 H8.08.03.05   

Danh sách SV BM GDTC 

tốt nghiệp và xếp loại tốt 

nghiệp 

  

 

 

(1)   

Danh sách SV BM GDTC 

tốt nghiệp và xếp loại tốt 

nghiệp - Khoá 42 

Năm 2020 
Phòng Đào 

tạo 

 

 

(2)   

Danh sách SV BM GDTC 

tốt nghiệp và xếp loại tốt 

nghiệp - Khoá 41 

Năm 2019 
Phòng Đào 

tạo 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(3)   

Danh sách SV BM GDTC 

tốt nghiệp và xếp loại tốt 

nghiệp - Khoá 40 

Năm 2018 
Phòng Đào 

tạo 

 

 

(4)   

Danh sách SV BM GDTC 

tốt nghiệp và xếp loại tốt 

nghiệp - Khoá 39 

Năm 2017 
Phòng Đào 

tạo 

 

 

(5)   

Danh sách SV BM GDTC 

tốt nghiệp và xếp loại tốt 

nghiệp - Khoá 38 

Năm 2016 
Phòng Đào 

tạo 

 

26 H8.08.03.06   

Các biên bản xét tốt nghiệp 

SV hệ chính quy từ 2016 - 

2019 

  

 

 

(1)   

Quyết định về việc công 

nhận tốt nghiệp cho SV (Đợt 

2 - Khoá 38) 

Số 1918/QĐ-ĐHCT, ngày 

09/6/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 (2)   Quyết định về việc công Số 14/QĐ-ĐHCT, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

nhận tốt nghiệp cho SV (Đợt 

1 - Khoá 39) 

03/01/2017 ĐHCT 

 

(3)   

Quyết định về việc công 

nhận tốt nghiệp cho SV (Đợt 

2 - Khoá 39) 

Số 1915/QĐ-ĐHCT, ngày 

09/6/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(4)   

Quyết định về việc công 

nhận tốt nghiệp cho SV (Đợt 

1 - Khoá 40) 

Số 29/QĐ-ĐHCT, ngày 

4/01/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(5)   

Quyết định về việc công 

nhận tốt nghiệp cho SV (Đợt 

2 - Khoá 40) 

Số 2382/QĐ-ĐHCT, ngày 

19/6/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(6)   

Quyết định về việc công 

nhận tốt nghiệp cho SV (Đợt 

3 - Khoá 40) 

Số 3725/QĐ-ĐHCT, ngày 

24/8/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(7)   

Quyết định về việc công 

nhận tốt nghiệp cho SV (Đợt 

Số 47/QĐ-ĐHCT, ngày 

07/01/2019 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

1 - Khoá 41) 

 

(8)   

Quyết định về việc công 

nhận tốt nghiệp cho SV (Đợt 

2 - Khoá 41) 

Số 2061/QĐ-ĐHCT, ngày 

18/06/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(9)   

Quyết định về việc công 

nhận tốt nghiệp cho SV (Đợt 

3 - Khoá 41) 

Số 3609/QĐ-ĐHCT, ngày 

22/8/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

27 H8.08.03.07   

Bảng đánh giá kết quả rèn 

luyện của SV + giao diện 

duyệt điểm rèn luyện cho SV 

của CVHT 

Năm học 2019-2020 
Trường 

ĐHCT 

 

28 H8.08.03.08   

Biên bản họp Ban chủ nhiệm 

BM GDTC và Ban cán sự 

các lớp 

Năm 2019 BM GDTC 

 

29  H7.07.01.17 
Biên bản hợp tổ chức lấy ý 

kiến SV ngành GDTC 2016 
Ngày 14/02/2016 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

30  H7.07.01.18 Ý kiến phản ánh của SV    

 

 (1) 

Tổng hợp ý kiến phản ánh và 

trả lời phản ánh, góp ý của 

SV phục vụ buổi tiếp xúc 

giữa Hiệu trưởng và đại biểu 

SV năm 2019 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Tổng hợp ý kiến phản ánh 

của SV phục vụ buổi tiếp 

xúc giữa Hiệu trưởng và đại 

biểu SV năm 2018 

Năm 2018 
Trường 

ĐHCT 

 

Tiêu 

chí 

8.4 

1 
 

H5.05.01.06 
Biên bản sinh hoạt đầu năm 

học của SV BM GDTC 
  

 

  

(1) 

Biên bản sinh hoạt đầu năm 

học của SV khóa 41, 42, 43, 

44, 45 BM GDTC 

Năm 2019 BM GDTC 

 

  (2) Biên bản sinh hoạt đầu năm Năm 2018 BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

học của SV khóa 40, 41, 42, 

43, 44 BM GDTC 

  

(3) 

Biên bản sinh hoạt đầu năm 

học của SV khóa 39, 40, 41, 

42, 43 BM GDTC 

Năm 2017 

BM GDTC  

  

(4) 

Biên bản sinh hoạt đầu năm 

học của SV khóa 38, 39, 40, 

41, 42 BM GDTC 

Năm 2016 

BM GDTC  

2  H5.05.01.07 
Kế hoạch giảng dạy và đăng 

ký học phần 
  

 

 

 (1) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ II, năm 

học 2020-2021 

Số 2874/ĐHCT-ĐT, ngày 

30/11/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ I, năm 

học 2020-2021 

Số 1696/ĐHCT-ĐT, ngày 

29/07/2020 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (3) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ III, năm 

học 2019-2020 

Số 960/ĐHCT-ĐT, ngày 

21/05/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (4) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ II, năm 

học 2019-2020 

Số 2371/ĐHCT-ĐT, ngày 

17/10/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (5) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ I, năm 

học 2019-2020 

Số 1115/ĐHCT-ĐT, ngày 

05/06/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (6) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ III, năm 

học 2018-2019 

Số 534/ĐHCT-ĐT, ngày 

19/03/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (7) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ II, năm 

học 2018-2019 

Số 2319/ĐHCT-ĐT, ngày 

29/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

  (8) Kế hoạch giảng dạy và đăng Số 1139/ĐHCT-ĐT, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

kí học phần học kỳ I, năm 

học 2018-2019 

11/06/2018 ĐHCT 

 

 (9) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ III, năm 

học 2017-2018 

Số 361/ĐHCT-ĐT, ngày 

05/03/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (10) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ II, năm 

học 2017-2018 

Số 3082/ĐHCT-ĐT, ngày 

30/10/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (11) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ I, năm 

học 2017-2018 

Số 1492/ĐHCT-ĐT, ngày 

05/06/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (12) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ III, năm 

học 2016-2017 

Số 375/ĐHCT-ĐT, ngày 

06/03/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (13) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ II, năm 

Số 2234/ĐHCT-ĐT, ngày 

01/11/2016 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

học 2016-2017 

 

 (14) 

Kế hoạch giảng dạy và đăng 

kí học phần học kỳ I, năm 

học 2016-2017 

Số 849/ĐHCT-ĐT, ngày 

16/05/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

3 H8.08.04.01   
Thông báo mở lại website 

nhập kế hoạch học tập 
  

 

 

(1)   

Thông báo mở lại website 

nhập kế hoạch học tập năm 

2020 đợt 1 

Số 27/ĐHCT-ĐT, ngày 

06/01/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)  

Thông báo mở lại website 

nhập kế hoạch học tập năm 

2019 đợt 2 

Số 29/ĐHCT-ĐT, ngày 

13/08/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)   

Thông báo mở lại website 

nhập kế hoạch học tập năm 

2019 

Số 01/ĐHCT-ĐT, ngày 

08/01/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 (4)   Thông báo mở lại website Số 46/ĐHCT-ĐT, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

nhập kế hoạch học tập năm 

2018 đợt 2 

13/08/2018 ĐHCT 

 

(5)   

Thông báo mở lại website 

nhập kế hoạch học tập năm 

2018 đợt 1 

Số 04/ĐHCT-ĐT, ngày 

09/01/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(6)   

Thông báo mở lại website 

nhập kế hoạch học tập năm 

2017 

Số 50/ĐHCT-ĐT, ngày 

07/08/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(7)   

Thông báo mở lại website 

nhập kế hoạch học tập năm 

2016 

Số 132/ĐHCT-ĐT, ngày 

4/08/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

4  H5.05.03.05 

Quyết định Ban hành quy 

định xét miễn và công nhận 

học phần trong CTĐT đại 

học hệ chính quy 

Số 5339/QĐ-ĐHCT, ngày 

04/11/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

5  H5.05.03.06 Hướng dẫn về việc xét miễn Số 3570 /HD-ĐHCT, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

và công nhận điểm học phần 

trong CTĐT bậc đại học hệ 

chính quy cho SV được 

Trường ĐHCT cử đi học tập 

ở nước ngoài 

21/12/2016 ĐHCT 

6  H5.05.03.07 

Quyết định thành lập Hội 

đồng xét miễn và công nhận 

điểm học phần Trường 

ĐHCT, nhiệm kỳ 2017-2022 

Số 5204/QĐ-ĐHCT, ngày 

12/11/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

7 H8.08.04.02   
Thủ tục hành chính liên quan 

đến học tập SV 
  

 

 

(1)   

Đơn xin xác nhận học phần 

tương đương để được miễn 

giảm học phí 

Ngày 6/8/2019 BM GDTC 

 

 
(2)   

Đơn đề nghị mở lớp học 

phần 
Ngày 4/6/2021 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

8 H8.08.04.03   

Quyết định phân công phụ 

trách phong trào và Danh 

sách phân công phụ trách 

phòng trào (Hội thao truyền 

thống). 

Số 90/GDTC  

ngày 17/3/2021 
BM GDTC 

 

9  H5.05.02.05 
Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
  

 

 
 (1) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2020 

BM GDTC  

 
 (2) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2019 

BM GDTC  

 
 (3) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2018 

BM GDTC  

 
 (4) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2017 

BM GDTC  

  (5) Biên bản họp CVHT với SV Năm 2016 BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

BM GDTC 

10  H6.06.04.13 
Góp ý công tác cố vấn học 

tập 

Số 67/ĐHCT-CTSV, ngày 

18/1/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

11  H1.01.03.02 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn  các BLQ về 

CTĐT ngành GDTC 

 BM.GDTC 

 

 

 (3) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn  cựu SV về 

CTĐT ngành GDTC 

Năm 2019 BM.GDTC 

 

 

 (4) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn  SV về mục tiêu, 

chuẩn đầu ra CTĐT ngành 

GDTC 

Năm 2019 BM.GDTC 

 

12  
H4.04.03.03 

(2)  

Thống kê đề tài NCKH của 

SV BM GDTC từ năm 2016 

đến năm 2021 

2016-2021 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

13  H4.04.03.10 

Danh sách các bài báo khoa 

học của SV BM GDTC 

trong hội nghị SV NCKH 

các trường ĐH từ  năm 2016 

đến 2021  

2016-2021 BM GDTC 

 

14  H4.04.03.07 

Quyết định cho phép SV 

tham gia học tập trao đổi 

nước ngoài giai đoạn 2015 - 

2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHCT 

 

 

 (1) 

Quyết định về việc SV học 

tập ngắn hạn ở nước ngoài 

năm 2019 

Số 6034/QĐ-ĐHCT, Ngày 

10/12/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Quyết định về việc SV học 

tập ngắn hạn ở nước ngoài 

năm 2018 

Số 2575/QĐ-ĐHCT, Ngày 

02/07/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

  (3) Quyết định về việc SV học Số 4492/QĐ-ĐHCT, Ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

tập ngắn hạn ở nước ngoài 

năm 2017 

21/11/2017 ĐHCT 

15  H8.08.03.04 
Quyết định cấp học bổng và 

khen thưởng SV 
  

 

 

 (1) 

Quyết định về việc phân bổ 

quỹ học bổng khuyến khích 

học tập áp dụng từ học kì II 

năm học 2019-2020 

Số 116/QĐ – ĐHCT, ngày 

13/01/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Quyết định về việc phân bổ 

quỹ học bổng khuyến khích 

học tập áp dụng từ học kì I 

năm học 2019-2020 

Số 4357/QĐ – ĐHCT, ngày 

02/10/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Quyết định về việc phân bổ 

quỹ học bổng khuyến khích 

học tập áp dụng từ học kì II 

năm học 2018-2019 

Số 295/QĐ – ĐHCT, ngày 

12/02/2019 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (4) 

Quyết định về việc phân bổ 

quỹ học bổng khuyến khích 

học tập áp dụng từ học kì I 

năm học 2018-2019 

Số 3732/QĐ – ĐHCT, ngày 

27/8/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (5) 

Quyết định về việc phân bổ 

quỹ học bổng khuyến khích 

học tập áp dụng từ học kì II 

năm học 2017-2018 

Số 418/QĐ – ĐHCT, ngày 

26/02/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (6) 

Quyết định về việc cấp học 

bổng khuyến khích học tập 

học kì I năm học 2017-2018 

Số 3762/QĐ – ĐHCT, ngày 

13/10/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (7) 

Quyết định về việc cấp học 

bổng khuyến khích học tập 

học kì II năm học 2016-2017 

Số 647/QĐ – ĐHCT, ngày 

06/3/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (8) 

Quyết định về việc cấp học 

bổng khuyến khích học tập 

Số 3741/QĐ – ĐHCT, ngày 

14/9/2016 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

học kì I năm học 2016-2017 

 
 (9) 

Quyết định về việc khen 

thưởng SV năm 2019 

Số 2921/QĐ – ĐHCT, ngày 

29/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (10) 

Quyết định về việc khen 

thưởng SV năm 2018 

Số 2863/QĐ – ĐHCT, ngày 

06/07/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (11) 

Quyết định về việc tặng giấy 

khen SV tốt nghiệp năm 

2017 

Số 2550/QĐ – ĐHCT, ngày 

01/08/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (12) 

Quyết định về việc khen 

thưởng SV năm 2016 

Số 3019/QĐ – ĐHCT, ngày 

04/8/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

16 H8.08.04.04   

Các thông báo và công văn 

về việc nộp hồ sơ trợ cấp xã 

hội 

  

 

 

(1)   

Thông báo về việc nộp hồ sơ 

trợ cấp xã hội học kì I, năm 

học 2019-2020 

Số 201/TB-CTSV, ngày 

30/7/2019 
P CTSV 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(2)   

Thông báo về việc nộp hồ sơ 

trợ cấp xã hội học kì I, năm 

học 2018-2019 

Số 372/CTSV, ngày 

16/8/2018 
P CTSV 

 

 

(3)   

Thông báo về việc nộp hồ sơ 

trợ cấp xã hội học kì I, năm 

học 2017-2018 

Số 311/TB-CTSV, ngày 

08/9/2017 
P CTSV 

 

 

(4)   

Thông báo về việc nộp hồ sơ 

trợ cấp xã hội học kì I, năm 

học 2016-2017 

Số 181/TB-CTSV, ngày 

21/6/2016 
P CTSV 

 

17 H8.08.04.05   

Bảng danh mục thống kê các 

nguồn học bổng tài trợ của 

các đơn vị, tổ chức trong và 

ngoài nước dành cho SV 

chính qui (giai đoạn: 2016-

2020) 

Ngày 24/03/2020 
Trường 

ĐHCT 

 

18 H8.08.04.06   Các hướng dẫn và quy định    
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

đánh giá luận văn tốt nghiệp 

đại học của SV 

 
(1)   

Hướng dẫn định dạng luận 

văn tốt nghiệp 
Năm 2019 BM GDTC 

 

 

(2)   

Kế hoạch bảo vệ luận văn tốt 

nghiệp và chấm điểm luận 

văn tốt nghiệp đại học 

Năm 2021 BM GDTC 

 

 
(3)   

Các biên bản họp hội đồng 

luận văn tốt nghiệp 
2016-2021 BM GDTC 

 

19  H6.06.01.20 
Danh sách hội đồng chấm 

luận văn tốt nghiệp 
 

  

 

 (1) 

Danh sách hội đồng chấm 

luận văn tốt nghiệp năm học 

2019-2020 

Năm 2020 BM GDTC 

 

 
 (2) 

Danh sách hội đồng chấm 

luận văn tốt nghiệp năm học 
Năm 2019 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

2018-2019 

 

 (3) 

Danh sách hội đồng chấm 

luận văn tốt nghiệp năm học 

2017-2018 

Năm 2018 BM GDTC 

 

 

 (4) 

Danh sách hội đồng chấm 

luận văn tốt nghiệp năm học 

2016-2017 

Năm 2017 BM GDTC 

 

 

 (5) 

Danh sách hội đồng chấm 

luận văn tốt nghiệp năm học 

2015-2016 

Năm 2016 BM GDTC 

 

20 

 

H5.05.01.08 

Phiếu đánh giá và phiếu tổng 

hợp điểm báo cáo luận văn 

tốt nghiệp  

2016-2021 BM GDTC 

 

21 
 

H3.03.01.07 
 Bộ đề cương chi tiết HP 

năm 2019, BM GDTC 
Năm 2019 BM GDTC 

 

22 H8.08.04.07   Kế hoạch sinh hoạt chuyên 2017-2021   
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

môn học thuật ngành GDTC. 

 
(1)   

Kế hoạch sinh hoạt chuyên 

môn học thuật ngành GDTC. 
Năm 2021 BM GDTC 

 

 
(2)   

Kế hoạch sinh hoạt chuyên 

môn học thuật ngành GDTC. 
Năm 2019 BM GDTC 

 

 
(3)   

Kế hoạch sinh hoạt chuyên 

môn học thuật ngành GDTC. 
Năm 2018 BM GDTC 

 

 
(4)   

Kế hoạch sinh hoạt chuyên 

môn học thuật ngành GDTC. 
Năm 2017 BM GDTC 

 

23 H8.08.04.08   

Các hoạt động ngoại khóa 

cho người học của Trường 

ĐHCT 

  

 

 (1)   

Các thông báo hội thi tiếng 

hát tài năng, nghệ thuật Đại 

học Cần Thơ 

2016-2021 
Trường 

ĐHCT 

 

 (2)   Các thông báo kế hoạch – 2016-2021 Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

điều lệ Hội thao truyền 

thống Trường ĐHCT và BM 

GDTC 

ĐHCT 

24 H8.08.04.09   

Các hoạt động ngoại khóa 

cho người học của ngành 

GDTC 

  

 

 

(1)   

Kế hoạch về tổ chức Chương 

trình Vui ngày Khai trường 

năm 2019 

Số 11 KH/ĐTN, ngày 

01/08/2019 
BM GDTC 

 

 

(2)   

Kế hoạch Tổ chức hoạt động 

vì lợi ích cộng đồng "Dọn 

dẹp vệ sinh khu vực ngoài 

trời xung quanh 2 nhà thi 

đấu BM GDTC" 

Số 35 KH/ĐTN, ngày 

18/7/2015 
BM GDTC 

 

25 H8.08.04.10   
Danh sách SV nồng cốt của 

BM GDTC các năm 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
(1)   

Danh sách SV nồng cốt của 

BM GDTC năm 2021 
Năm 2021 BM GDTC 

 

 
(2)   

Danh sách SV nồng cốt của 

BM GDTC năm 2020 
Năm 2020 BM GDTC 

 

 
(3)   

Danh sách SV nồng cốt của 

BM GDTC năm 2019 
Năm 2019 BM GDTC 

 

 
(4)   

Danh sách SV nồng cốt của 

BM GDTC năm 2018 
Năm 2018 BM GDTC 

 

 
(5)   

Danh sách SV nồng cốt của 

BM GDTC năm 2017 
Năm 2017 BM GDTC 

 

26 H8.08.04.11   

Các báo cáo công tác đoàn 

và phong trào thanh niên 

Trường ĐHCT 

  

 

 

(1)   

Báo cáo công tác đoàn và 

phong trào thanh niên 

Trường Đại học Cần Thơ 

Số 110 

ngày 10/7/2020 

Đoàn Thanh 

niên 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

năm 2019-2020 

 

(2)   

Báo cáo công tác đoàn và 

phong trào thanh niên 

Trường Đại học Cần Thơ 

năm 2018-2019 

Số 363 

ngày 25/5/2019 

Đoàn Thanh 

niên 

 

 

(3)   

Báo cáo công tác đoàn và 

phong trào thanh niên 

Trường Đại học Cần Thơ 

năm 2017-2018 

Số 219 

ngày 25/5/2018 

Đoàn Thanh 

niên 

 

 

(4)   

Báo cáo công tác đoàn và 

phong trào thanh niên 

Trường Đại học Cần Thơ 

2016-2017 

Số 612 

ngày 31/7/2017 

Đoàn Thanh 

niên 

 

 

(5)   

Báo cáo công tác hội và 

phong trào SV từ năm 2018-

2019 

Số 223 

ngày 20/5/2019 

Đoàn Thanh 

niên 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(6)   

Báo cáo công tác hội và 

phong trào SV từ năm 2017-

2018 

Số 443 

ngày 25/5/2018 

Đoàn Thanh 

niên 

 

 

(7)   

Báo cáo công tác hội và 

phong trào SV từ năm 2016-

2017 

Số 276 

ngày 28/5/2017 

Đoàn Thanh 

niên 

 

 

(8)   

Báo cáo công tác hội và 

phong trào SV từ năm 2015-

2016 

Số 113 

ngày 7/6/2016 

Đoàn Thanh 

niên 

 

27 H8.08.04.12   

Quyết định về việc thành lập 

Trung tâm tư vấn, Hỗ trợ và 

Khởi nghiệp SV thuộc 

Trường ĐHCT 

Số 3235/QĐ – ĐHCT, ngày 

02/08/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

28 H8.08.04.13  Website Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

 

 (1)  Link Trung tâm Tư vấn, Hỗ Năm 2019 Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

trợ và Khởi nghiệp SV ĐHCT 

 (2)  Link giới thiệu về các hoạt 

động hỗ trợ SV của P CTSV 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 (3)  Link thông báo các dịch vụ 

công nghệ thông tin hỗ trợ 

người dùng 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

 (4)  Link về các thông tin y tế 

mới nhất, các quy trình chăm 

sóc sức khỏe và bảo hiểm y 

tế của P CTSV 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

29  H4.04.02.01 

Các hình thức học tập của 

SV: chia sẻ kinh nghiệm 

thực tập Sư phạm giữa SV 

khóa trước và khóa sau. Báo 

cáo kinh nghiệm về công tác 

chủ nhiệm của giáo viên phổ 

Năm 2020 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

thông 

30  H2.02.03.03 
Kế hoạch họp mặt cựu SV 

BM GDTC 
  

 

 
 (1) 

Kế hoạch họp mặt cựu SV 

BM GDTC năm 2016 

Số 10/TB-CSV 

ngày 20/02/2016 
BM.GDTC 

 

 
 (2) 

Kế hoạch họp mặt cựu SV 

BM GDTC năm 2019 

Số 05/KH-CSV 

ngày 10/05/2019 
BM.GDTC 

 

31  H1.01.03.02 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn  các BLQ về 

CTĐT ngành GDTC 

 BM.GDTC 

 

 

 (3) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn  cựu SV về 

CTĐT ngành GDTC 

Năm 2019 BM.GDTC 

 

 

 (4) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn  SV về mục tiêu, 

chuẩn đầu ra CTĐT ngành 

Năm 2019 BM.GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

GDTC 

32 H8.08.04.14   

Các công tác thực tập - kiến 

tập Sư phạm liên quan đến 

hỗ trợ đào tạo, thực hành, 

thực tập và tuyển dụng 

  

 

 

(1)   

Kế hoạch tổ chức thực tập sư 

phạm khóa 42 năm học 

2019-2020 

Số 208/KH-KSP ngày 

14/11/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Kế hoạch tổ chức thực tập sư 

phạm khóa 41 năm học 

2018-2019 

Số 225/KH-KSP ngày 

08/11/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)   

Kế hoạch tổ chức thực tập sư 

phạm khóa 40 năm học 

2017-2018 

Số 218/KH-KSP ngày 

10/11/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(4)   

Kế hoạch tổ chức thực tập sư 

phạm khóa 39 năm học 

Số 210/KH-KSP ngày 

15/11/2016 

Trường 

ĐHCT 

 



253 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

2016-2017 

 

(5)   

Kế hoạch tổ chức thực tập sư 

phạm khóa 38 năm học 

2015-2016 

Số 329/KH-KSP ngày 

23/11/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(6)   

Quyết định về việc thành lập 

ban chỉ đạo thực tập sư 

phạm khóa 42 (năm học 

2019-2020) 

Số 5568/QĐ-ĐHCT, ngày 

19/11/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(7)   

Quyết định về việc thành lập 

ban chỉ đạo thực tập sư 

phạm khóa 41 (năm học 

2018-2019) 

Số 5266/QĐ-ĐHCT, ngày 

14/11/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(8)   

Quyết định về việc thành lập 

ban chỉ đạo thực tập sư 

phạm khóa 40 (năm học 

2017-2018) 

Số 4386/QĐ-ĐHCT, ngày 

14/11/2017 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(9)   

Quyết định về việc thành lập 

ban chỉ đạo thực tập sư 

phạm khóa 39 (năm học 

2016-2017) 

Số 5239/QĐ-ĐHCT, ngày 

29/11/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(10)   

Quyết định về việc thành lập 

ban chỉ đạo thực tập sư 

phạm khóa 38 (năm học 

2015-2016) 

Số 4414/QĐ-ĐHCT, ngày 

25/11/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(11)   

Kế hoạch kiến tập sư phạm 

khóa 43 (năm học 2019-

2020) 

Số 162/ĐHCT-KSP, ngày 

09/9/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(12)   

Kế hoạch kiến tập sư phạm 

khóa 42 (năm học 2018-

2019) 

Số 153/ĐHCT-KSP, ngày 

07/9/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(13)   

Kế hoạch kiến tập sư phạm 

khóa 41 (năm học 2017-

Số 171/ĐHCT-KSP, ngày 

11/9/2017 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

2018) 

 

(14)   

Kế hoạch kiến tập sư phạm 

khóa 40 (năm học 2016-

2017) 

Số 140/ĐHCT-KSP, ngày 

25/8/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(15)   

Kế hoạch kiến tập sư phạm 

khóa 39 (năm học 2015-

2016) 

Số 258/ĐHCT-KSP, ngày 

24/8/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(16)   

Quyết định về việc thành lập 

ban chỉ đạo kiến tập sư 

phạm khóa 43 (năm học 

2019-2020) 

Số 3916/QĐ-ĐHCT, ngày 

09/9/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(17)   

Quyết định về việc thành lập 

ban chỉ đạo kiến tập sư 

phạm khóa 42 (năm học 

2018-2019) 

Số 3798/QĐ-ĐHCT, ngày 

10/9/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 (18)   Quyết định về việc thành lập Số 3382/QĐ-ĐHCT, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

ban chỉ đạo kiến tập sư 

phạm khóa 41 (năm học 

2017-2018) 

20/9/2017 ĐHCT 

 

(19)   

Quyết định về việc thành lập 

ban chỉ đạo kiến tập sư 

phạm khóa 40 (năm học 

2016-2017) 

Số 3545/QĐ-ĐHCT, ngày 

30/8/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(20)   

Quyết định về việc thành lập 

ban chỉ đạo kiến tập sư 

phạm khóa 39 (năm học 

2015-2016) 

Số 3032/QĐ-ĐHCT, ngày 

27/8/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

33  H1.01.03.05 
 Danh sách phân công CB 

hướng dẫn kiến tập sư phạm 
2016 - 2020 BM GDTC 

 

 

 (1) 

Danh sách phân công CB 

hướng dẫn kiến tập sư phạm 

2016 

 Năm 2016 

BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (2) 

Danh sách phân công CB 

hướng dẫn kiến tập sư phạm 

2017 

Năm 2017 

BM GDTC 

 

 

 (3) 

Danh sách phân công CB 

hướng dẫn kiến tập sư phạm 

2018 

Năm 2018 

BM GDTC 

 

 

 (4) 

Danh sách phân công CB 

hướng dẫn kiến tập sư phạm 

2019 

Năm 2019 

BM GDTC 

 

 

 (5) 

Danh sách phân công CB 

hướng dẫn kiến tập sư phạm 

2020 

Năm 2020 

BM GDTC 

 

34  H1.01.03.06 
Danh sách phân công CB 

hướng dẫn thực tập sư phạm 
2016 - 2020 BM GDTC 

 

  (1) Danh sách phân công CB 

hướng dẫn thực tập sư phạm 
Năm 2016 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

2016 

  (2) Danh sách phân công CB 

hướng dẫn thực tập sư phạm 

2017 

Năm 2017 BM GDTC 

 

  (3) Danh sách phân công CB 

hướng dẫn thực tập sư phạm 

2018 

Năm 2018 BM GDTC 

 

  (4) Danh sách phân công CB 

hướng dẫn thực tập sư phạm 

2019 

Năm 2019 BM GDTC 

 

  (5) Danh sách phân công CB 

hướng dẫn thực tập sư phạm 

2020 

Năm 2020 BM GDTC 

 

35  H1.01.03.07 
 Kết quả đánh giá về kiến tập 

sư phạm các khóa 
2016 - 2020 BM GDTC 

 

  (1)  Kết quả đánh giá về kiến tập Năm 2016 BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

sư phạm năm 2016 

  (2) Kết quả đánh giá về kiến tập 

sư phạm năm 2017 
Năm 2017 BM GDTC 

 

  (3) Kết quả đánh giá về kiến tập 

sư phạm năm 2018 
Năm 2018 BM GDTC 

 

  (4) Kết quả đánh giá về kiến tập 

sư phạm năm 2019 
Năm 2019 BM GDTC 

 

  (5) Kết quả đánh giá về kiến tập 

sư phạm năm 2020 
Năm 2020 BM GDTC 

 

36  H1.01.03.08 
 Kết quả đánh giá về thực 

tập sư phạm các khóa 
2016 - 2020 BM GDTC 

 

  (1)  Kết quả đánh giá về thực 

tập sư phạm năm 2016 
Năm 2016 BM GDTC 

 

  (2) Kết quả đánh giá về thực tập 

sư phạm năm 2017 
Năm 2017 BM GDTC 

 

  (3) Kết quả đánh giá về thực tập Năm 2018 BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

sư phạm năm 2018 

  (4) Kết quả đánh giá về thực tập 

sư phạm năm 2019 
Năm 2019 BM GDTC 

 

  (5) Kết quả đánh giá về thực tập 

sư phạm năm 2020 
Năm 2020 BM GDTC 

 

37  H5.05.02.01 

Tài liệu hướng dẫn công tác 

thực tập sư phạm và kiến tập 

sư phạm với các biểu mẫu 

đính kèm 

Tháng 12/2017 
Khoa Sư 

phạm 

 

38 
 

H8.08.04.13 
Website Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

  

  (5) Link tài liệu hướng dẫn thực 

tập sư phạm và kiến tập sư 

phạm 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

  (6) Link các biểu mẫu thực tập 

sư phạm 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

39  H4.04.03.05 

Báo cáo tình hình kiến tập 

sư phạm giai đoạn từ năm 

2015 - 2019 

2015-2019 
Khoa Sư 

phạm 

 

40  H4.04.03.06 Tổng kết thực tập sư phạm  2016 - 2021 BM GDTC  

 
 (1) 

Tổng kết thực tập sư phạm 

khóa 43  
Năm 2021 

BM GDTC  

 
 (2) 

Tổng kết thực tập sư phạm 

khóa 42 
Năm 2020 

BM GDTC  

 
 (3) 

Tổng kết thực tập sư phạm 

khóa 41 
Năm 2019 

BM GDTC  

 
 (4) 

Tổng kết thực tập sư phạm 

khóa 40 
Năm 2018 

BM GDTC  

 
 (5) 

Tổng kết thực tập sư phạm 

khóa 39 
Năm 2017 

BM GDTC  

41 H8.08.04.15   
Kế hoạch thực hiện công tác 

điều tra sự hài lòng của 

Số 1766 /ĐHCT-KHTH, 

ngày 13/08/2019 

Trường 

ĐHCT 

 



262 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

người dân đối với dịch vụ 

giáo dục công năm 2019 

42 H8.08.04.16   

Báo cáo kết quả điều tra sự 

hài lòng của người dân đối 

với dịch vụ giáo dục công 

năm 2019 của Trường Đại 

học Cần Thơ 

Số 219/ĐHCT, ngày 

11/02/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

43  H8.08.01.07 
Báo cáo tình hình việc làm 

của SV sau 1 năm 
 

  

 

 (1) 

Báo cáo tình hình việc làm 

của SV sau 1 năm tốt nghiệp 

2021 

Số 144/GDTC 

ngày 29/11/2021  
BM GDTC 

 

 

 (2) 

Báo cáo tình hình việc làm 

của SV sau 1 năm tốt nghiệp 

2020 

Số 57/BC 

ngày 06/11/2020 
BM GDTC 

 

  (3) Báo cáo tình hình việc làm Số 66/BC BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

của SV sau 1 năm tốt nghiệp 

2019 

ngày 29/11/2019  

 

 (4) 

Báo cáo tình hình việc làm 

của SV sau 1 năm tốt nghiệp 

2018 

Số 159/BC 

ngày 03/12/2018 
BM GDTC 

 

 

 (5) 

Báo cáo tình hình việc làm 

của SV sau 1 năm tốt nghiệp 

2017 

Số 17/BC 

ngày 15/11/2017  
BM GDTC 

 

 

 (6) 

Báo cáo tình hình việc làm 

của SV sau 1 năm tốt nghiệp 

2016 

Số 63/BC 

ngày 19/12/2016 
BM GDTC 

 

44  H1.01.03.02 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn  các BLQ về 

CTĐT ngành GDTC 

  

 

  
(3) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn  cựu SV về 
Năm 2019 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

CTĐT ngành GDTC 

Tiêu 

chí 

8.5 

1 H8.08.05.01   

Bản đồ hiện trạng địa hình 

kiến trúc cảnh quan và hạ 

tầng KT (TL: 1/500) 

 
Trường 

ĐHCT 

 

2 H8.08.05.02   

Các hình ảnh về Nhà Thi 

Đấu TDTT, Nhà tập luyện 

TDTT. 

Năm 2022 BM GDTC 

 

3 H8.08.05.03   

Các nội quy, quy định đảm 

bảo an toàn hoạt động giảng 

dạy, nghiên cứu tại Trường 

ĐHCT 

  

 

 
(1)   

Kế hoạch về việc tăng cường 

an ninh trật tự trong Trường 

Số 2008/KH-ĐHCT ngày 

29/10/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Quyết định về việc ban hành 

nội quy ra, vào cổng Trường 

ĐHCT (kèm theo nội quy) 

Số 1274/KH-ĐHCT ngày 

09/5/2016 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
(3)   

Nội quy về công tác nội trú 

tại Ký túc xá Trường ĐHCT 
2016-2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(4)   Nội quy căn tin 

Số: 101/NQ-ĐHCT, ngày 

23/01/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(5)   

Nội quy sử dụng Trung tâm 

Học liệu Trường ĐHCT 
Ngày 12/26/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 (6)  Sổ mượn sách Năm 2021 BM GDTC  

 
(7)   

Nội quy tập luyện tại NTĐ 

và Nhà tập luyện TDTT. 

Số 09/NQ-GDTC 

Ngày 01/8/2017 
BM GDTC 

 

 

(8)   

Quyết định ban hành Quy 

định về thực hiện nếp sống 

văn minh trong Trường 

ĐHCT 

Số 5976/QĐ-ĐHCT, ngày 

23/12/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

4  H8.08.04.16 

Báo cáo kết quả điều tra sự 

hài lòng của người dân đối 

với dịch vụ giáo dục công 

Số 219/ĐHCT, ngày 

11/02/2020 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

năm 2019 của Trường Đại 

học Cần Thơ 

5 

 

H1.01.03.02 

Phiếu khảo sát và kết quả 

phỏng vấn   các BLQ về 

CTĐT ngành GDTC 

  

 

  

(3) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn  cựu SV về 

CTĐT ngành GDTC 

Năm 2019 BM GDTC 

 

  

(4) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn  SV về mục tiêu, 

chuẩn đầu ra CTĐT ngành 

GDTC 

Năm 2019 BM GDTC 

 

6  H8.08.04.12 

Quyết định về việc thành lập 

Trung tâm tư vấn, Hỗ trợ và 

Khởi nghiệp SV thuộc 

Trường ĐHCT 

Số 3235/QĐ – ĐHCT, ngày 

02/08/2018 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

7 H8.08.05.04   

Các thông báo về việc khám 

chữa bệnh và bảo vệ sức 

khỏe của người học 

  

 

 
(1)   

Thông báo tư vấn chăm sóc 

sức khỏe SV năm 2019-2020 

Số 13a/KH-CTSV, ngày 

08/01/2020 
P CTSV 

 

 
(2)   

Thông báo tư vấn chăm sóc 

sức khỏe SV năm 2018-2019 

Số 496/KH-CTSV, ngày 

06/11/2018 
P CTSV 

 

 
(3)   

Thông báo tư vấn chăm sóc 

sức khỏe SV năm 2017-2018 

Số 39/KH-CTSV, ngày 

25/01/2018 
P CTSV 

 

 
(4)   

Thông báo tư vấn chăm sóc 

sức khỏe SV năm 2016-2017 

Số 223/TB-CTSV, ngày 

22/08/2016 
P CTSV 

 

 
(5)   

Thông báo tư vấn chăm sóc 

sức khỏe SV năm 2015-2016 

Số 52/KH-CTSV, ngày 

29/02/2016 
P CTSV 

 

8   
H8.08.04.13 

(4) 

Link về các thông tin y tế 

mới nhất, các quy trình chăm 

sóc sức khỏe và bảo hiểm y 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

tế của P CTSV 

9 H8.08.05.05   
Biên bản kiểm tra an toàn vệ 

sinh thực phẩm 
  

 

 

(1)   

Biên bản kiểm tra, giám sát 

chủ động mối nguy phòng, 

chống ngộ độc thực phẩm 

cho các cơ sở và phục vụ các 

sự kiện năm 2019 

Ngày 10/05/2019 
Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Biên bản kiểm tra, giám sát 

chủ động mối nguy phòng, 

chống ngộ độc thực phẩm 

cho các cơ sở và phục vụ các 

sự kiện năm 2017 

Ngày 07/06/2017 
Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)   

Biên bản kiểm tra, giám sát 

chủ động mối nguy phòng, 

chống ngộ độc thực phẩm 

Ngày 10/06/2016 
Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

cho các cơ sở và phục vụ các 

sự kiện năm 2016 

 

(4)   

Biên bản kiểm tra, giám sát 

chủ động mối nguy phòng, 

chống ngộ độc thực phẩm 

cho các cơ sở và phục vụ các 

sự kiện năm 2015 

Ngày 03/06/2015 
Trường 

ĐHCT 

 

10 H8.08.05.06   
Biên bản, thông báo về 

phòng cháy chữa cháy 
  

 

 

(1)   

Thông báo kiểm tra phòng 

cháy chữa cháy và các biên 

bản kiểm tra phòng cháy 

chữa cháy 

Năm 2015-2018 
Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Diễn tập phương án chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 

Trường ĐHCT 

Ngày 07/12/2018 
Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

11  H8.08.04.16 

Báo cáo kết quả điều tra sự 

hài lòng của người dân đối 

với dịch vụ giáo dục công 

năm 2019 của Trường Đại 

học Cần Thơ 

Số 219/ĐHCT, ngày 

11/02/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

Tiêu 

chuẩn 
9      

 

Tiêu 

chí 

9.1 

1 H9.09.01.01   

Thông tư quy định chuẩn 

Quốc gia đối với cơ sở giáo 

dục đại học 

Số 24/2015/TT-BGDĐT, 

ngày 23/09/2015 

Bộ Giáo dục 

& Đào tạo 

 

2 H9.09.01.02   

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

3981:1985 về trường đại học 

– tiêu chuẩn thiết kế 

Năm 1985 
Bộ Xây 

dựng 

 

3 H9.09.01.03   
Các báo cáo thống kê cơ sở 

vật chất Trường ĐHCT 
  

 

 (1)   Thống kê cơ sở vật chất, thư Ngày 30/09/2020 Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

viện Trường ĐHCT ĐHCT 

 

(2)   

Thông báo Công khai thông 

tin cơ sở vật chất của 

Trường năm học 2019-2020 

Ngày 30/06/2020 
Trường 

ĐHCT 

 

 
(3)   

Báo cáo thống kê định kỳ 

quý 4/2020 

Số 3170/BC-ĐHCT, ngày 

31/12/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(4)   

Bảng thống kê phòng làm 

việc của Trường ĐHCT 
Ngày 30/06/2020 

Phòng Quản 

trị thiết bị 

 

 

(5)   

Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của Đại học Cần 

Thơ 

Năm 1997, 1998, 2001, 

2002, 2013, 2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 (6)  Thống kê phòng học lý 

thuyết của Trường ĐHCT 

Ngày 30/06/2021 Trường 

ĐHCT 

 

4 H9.09.01.04   

Quyết định về việc phân 

giao đất, nhà cửa, vật kiến 

trúc cho các đơn vị quản lý, 

Số 6031/ QĐ-ĐHCT, ngày 

17/11/2014 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

sử dụng 

5 H9.09.01.05   
Báo cáo số liệu cơ sở vật 

chất BM GDTC 
Năm 2019 BM GDTC 

 

6 H9.09.01.06   Sơ đồ tổng thể BM GDTC Năm 2022 BM GDTC  

7 H9.09.01.07   

Sơ đồ văn phòng BM GDTC 

và các phòng hợp, phòng 

làm việc. 

Năm 2022 BM GDTC 

 

8  H4.04.02.02 
Bảng thống kê máy tính máy 

chiếu-Tivi-âm thanh 
  

 

 
 (1) 

Bảng thống kê máy chiếu -

Tivi-âm thanh 
Năm 2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (2) 

Bảng thống kê máy tính của 

Trường ĐHCT 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

9  H7.07.01.08 
Biên bản về việc phân công 

công việc tổ Văn phòng 

Số 24/BB-GDTC 

Ngày 08/06/2017 
BM GDTC 

 

10  H7.07.01.09 Công văn về việc phân công Số 162 BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

nhiệm vụ ở Văn phòng BM 

GDTC 

ngày 07/01/2018 

11 H9.09.01.08   
Ảnh chụp NTĐ, Nhà tập 

luyện TDTT BM GDTC 
Năm 2019 BM GDTC 

 

12 H9.09.01.09   Ảnh chụp Văn phòng GDTC Năm 2019 BM GDTC  

13 H9.09.01.10   

Danh mục tài sản BM 

GDTC (giai đoạn 2016-

2021) 

Năm 2021 BM GDTC 

 

14  
H8.08.05.03 

(7)  

Nội quy tập luyện tại NTĐ 

và Nhà tập luyện TDTT. 

Số 09/NQ-GDTC 

Ngày 01/8/2017 
BM GDTC 

 

15 H9.09.01.11   

Quyết định về việc ban hành 

nội quy sử dụng nhà học, 

phòng học trong Trường 

ĐHCT 

Số 4911/QĐ-ĐHCT, ngày 

31/12/2012 

Trường 

ĐHCT 

 

16  
H5.05.04.01 

Phần mềm hệ thống quản lý 

của Trường ĐHCT (ảnh 
Năm 2021 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

chụp màn hình và link; dùng 

cho cán bộ viên chức và SV) 

17 H9.09.01.12   

Danh mục các phân hệ phần 

mềm trong hệ thống thông 

tin tích hợp trường- Quản lý 

nhà học 

Năm 2017 

Trung tâm 

Thông tin & 

Quản trị 

mạng 

 

18 H9.09.01.13   

Dự toán chi tiết sửa chữa 

mua sắm, cải tạo tài sản BM 

GDTC giai đoạn 2017-2021 

2017 - 2020 BM GDTC 

 

19 H9.09.01.14   

Báo cáo thống kê tình hình 

đầu tư mua sắm, sửa chữa tài 

sản và dịch vụ khác của 

trường Đại học Cần Thơ giai 

đoạn 2015-2019 

Ngày 31/03/2020 
Phòng Quản 

trị thiết bị 

 

20 H9.09.01.15   
Phiếu nhập tài sản cố định 

của BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
(1)   

Phiếu nhập tài sản cố định 

BM GDTC năm 2021 

Năm 2021 Phòng Quản 

trị thiết bị 

 

 
(2)   

Phiếu nhập tài sản cố định 

BM GDTC năm 2020 
Năm 2020 

Phòng Quản 

trị thiết bị 

 

 
(3)  

Phiếu nhập tài sản cố định 

BM GDTC năm 2019 
Năm 2019 

Phòng Quản 

trị thiết bị 

 

 
(4)  

Phiếu nhập tài sản cố định 

BM GDTC năm 2018 
Năm 2018 

Phòng Quản 

trị thiết bị 

 

 
(5)  

Phiếu nhập tài sản cố định 

BM GDTC năm 2017 
Năm 2017 

Phòng Quản 

trị thiết bị 

 

21 H9.09.01.16   Cơ sở vật chất kí túc xá    

 
(1)   Link cơ sở vật chất kí túc xá Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Thông báo về việc sửa chữa 

lớn dãy nhà C2, C6- kí túc 

xá khu A 

Số 115/TB-PVSV, ngày 

07/04/2017 

Trung tâm 

Phục vụ SV 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

22  H7.07.01.17 
Biên bản hợp tổ chức lấy ý 

kiến SV ngành GDTC 2016 
Ngày 14/02/2016 BM GDTC 

 

23  H7.07.01.18 Ý kiến phản ánh của SV    

 

 (1) 

Tổng hợp ý kiến phản ánh và 

trả lời phản ánh, góp ý của 

SV phục vụ buổi tiếp xúc 

giữa Hiệu trưởng và đại biểu 

SV năm 2019 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Tổng hợp ý kiến phản ánh 

của SV phục vụ buổi tiếp 

xúc giữa Hiệu trưởng và đại 

biểu SV năm 2018 

Năm 2018 
Trường 

ĐHCT 

 

24 
 

H5.05.02.05 
Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
  

 

  
(1) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2020 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

  
(2) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2019 BM GDTC 

 

  
(3) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2018 BM GDTC 

 

  
(4) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2017 BM GDTC 

 

  
(5) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2016 BM GDTC 

 

25  H8.08.03.08 

Biên bản họp Ban chủ nhiệm 

BM GDTC và Ban cán sự 

các lớp 

Năm 2019 BM GDTC 

 

26  H1.01.03.01 
Kết quả khảo sát lấy ý kiến 

SV tốt nghiệp K39 
Năm 2017 

Trường 

ĐHCT 

 

27 

 

H1.01.03.02 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn  các BLQ về 

CTĐT ngành GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

  

(3) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn  cựu SV về 

CTĐT ngành GDTC 

Năm 2019 BM.GDTC 

 

  

(4) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn  SV về mục tiêu, 

chuẩn đầu ra CTĐT ngành 

GDTC 

Năm 2019 BM.GDTC 

 

28 

 

H8.08.04.16 

Báo cáo kết quả điều tra sự 

hài lòng của người dân đối 

với dịch vụ giáo dục công 

năm 2019 của Trường Đại 

học Cần Thơ 

Số 219/ĐHCT, ngày 

11/02/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

Tiêu 

chí 

9.2 

1 H9.09.02.01   
Link video giới thiệu Trung 

tâm Học liệu 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

2 H9.09.02.02   
Sơ đồ vị trí  Trung tâm Học 

liệu và ảnh chụp khu vực để 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

sách BM GDTC 

 
(1)   

Sơ đồ bố trí các tầng Trung 

tâm Học liệu 
Năm 2019 

Trung tâm 

Học liệu 

 

 
(2)   

Ảnh chụp khu vực để sách 

BM GDTC 
Năm 2020 BM GDTC 

 

3 H9.09.02.03   

Báo cáo thống kê hiện trạng 

quản lý sử dụng thư viện và 

Trung tâm Học liệu 

Ngày 30/06/2021 
Trung tâm 

Học liệu 

 

4 H9.09.02.04   
Link chính sách bạn đọc 

Trung tâm Học liệu 
Ngày 28/02/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

5 H9.09.02.05   

Link hướng dẫn sử dụng 

Trung tâm Học liệu và 

Hướng dẫn tra cứu tài liệu 

trong hệ thống thư viện 

Trường ĐHCT 

Ngày 21/05/2019 
Trường 

ĐHCT 

 

6  H8.08.05.03 Các nội quy, quy định đảm    
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

bảo an toàn hoạt động giảng 

dạy, nghiên cứu tại Trường 

ĐHCT 

 
 (5) 

Nội quy sử dụng Trung tâm 

Học liệu Trường ĐHCT 
Ngày 12/26/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

  (6) Sổ mượn sách Năm 2021 BM GDTC  

7  
H9.09.01.03 

(2) 

Thông báo Công khai thông 

tin cơ sở vật chất của 

Trường năm học 2019-2020 

Ngày 30/06/2020 
Trường 

ĐHCT 

 

8  H4.04.02.04 
Danh mục tài liệu ngành 

GDTC 2016-2021 
2016 - 2021 

Trung tâm 

Học liệu 

 

9 

 
H1.01.01.01 

(3) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT năm 2019 và bản mô 

tả 

Số 3019/QĐ-ĐHCT, ngày 

31/7/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
  

 (4) 

Quyết định về việc ban hành 

CTĐT năm 2020 và bản mô 

Số 1063/QĐ-ĐHCT, ngày 

29/5/2020 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

tả 

10 
 

H4.04.03.01 
Link các đề cương học phần 

từ khóa 40, 44, 45, 46 
Năm 2020 

Trường 

ĐHCT 

 

11 H9.09.02.06   

Chủ trương phát triển tài liệu 

của hệ thống thư viện 

Trường 

Số 50/TTHL, ngày 

18/11/2019 

Trung tâm 

Học liệu 

 

12 H9.09.02.07   

Nội dung kinh phí phân giao 

hàng năm cho Trung tâm 

Học liệu 

  

 

 
(1)   

Nội dung kinh phí phân giao 

năm 2020 

Số 201/QĐ-ĐHCT, ngày 

17/01/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(2)   

Nội dung kinh phí phân giao 

năm 2019 

Số 281/QĐ-ĐHCT, ngày 

25/01/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(3)   

Nội dung kinh phí phân giao 

năm 2018 

Số 330/QĐ-ĐHCT, ngày 

02/02/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 (4)   Nội dung kinh phí phân giao Số 261/QĐ-ĐHCT, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

năm 2017 06/02/2017 ĐHCT 

 
(5)   

Nội dung kinh phí phân giao 

năm 2016 

Số 210/QĐ-ĐHCT, ngày 

26/01/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(6)   

Nội dung kinh phí phân giao 

năm 2015 

Số 789/QĐ-ĐHCT, ngày 

26/03/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

13 H9.09.02.08   Link Hướng dẫn đặt tài liệu Tháng 04/2020 
Trường 

ĐHCT 

 

14 H9.09.02.09   

Dự toán mua quyền truy cập 

bộ sách điện tử Ebrary 

Academic Complete 

Số 40/TTHL, ngày 

08/10/2019 

Trung tâm 

Học liệu 

 

15 H9.09.02.10   

Thống kê kinh phí mua sách, 

tạp chí CSDL hàng năm của 

Trung Tâm Học liệu 

  

 

 
(1)   

Kinh phí mua sách, tạp chí 

CSDL năm 2020 
Ngày 15/11/2019 

Trung tâm 

Học liệu 

 

 (2)   Kinh phí mua sách, tạp chí Ngày 30/11/2018 Trung tâm  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

CSDL năm 2019 Học liệu 

 
(3)   

Kinh phí mua sách, tạp chí 

CSDL năm 2018 
Ngày 30/11/2017 

Trung tâm 

Học liệu 

 

 (4)   
Kinh phí mua sách, tạp chí 

CSDL năm 2017 
Ngày 06/12/2016 

Trung tâm 

Học liệu 

 

16 H9.09.02.11   

Link số liệu tổng hợp hàng 

năm của Trung Tâm Học 

liệu 

Ngày 15/03/2019 
Trung tâm 

Học liệu 

 

17  H6.06.04.11 

Danh mục tổng hợp biên 

soạn Giáo trình (giai đoạn từ 

năm 2016 đến 2021) 

Năm 2021 BM GDTC 

 

18  H4.04.02.09 

Danh mục các giáo trình, 

sách tham khảo của GV BM 

GDTC 

2016-2021 BM GDTC 

 

19 H9.09.02.12   
Danh mục tài liệu chuyên 

ngành GDTC bổ sung từ 
Năm 2016 -2021 

Trung tâm 

Học liệu 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

năm 2016 - 2021 

20  H9.09.01.12 

Danh mục các phân hệ phần 

mềm trong hệ thống thông 

tin tích hợp trường- Quản lý 

nhà học 

Năm 2017 

Trung tâm 

Thông tin & 

Quản trị 

mạng 

 

21 H9.09.02.13   

Hợp đồng cung cấp phần 

mềm quản lý thư viện điện 

tử (Ilib) cho Trung tâm Học 

liệu, Trường ĐHCT 

Số 03-9/2014/HD/CTU-

CMCSOFT, ngày 

03/09/20014 

Trung tâm 

Học liệu 

 

22 H9.09.02.14   

Dữ liệu theo dõi hoạt động 

của hệ thống thư viện 

Trường ĐHCT (2015-2020) 

  

 

 

(1)   

Dữ liệu SV ngành GDTC 

vào cổng Trung tâm Học 

liệu 

2016 -2021 
Trung tâm 

Học liệu 

 

 (2)   Dữ liệu chi tiết SV ngành 2016 -2021 Trung tâm  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

GDTC vào cổng Trung tâm 

Học liệu 

Học liệu 

 
(3)   

Dữ liệu chi tiết SV ngành 

GDTC mượn tài liệu 
2016 -2021 

Trung tâm 

Học liệu 

 

 

(4)   

Dữ liệu mượn tài liệu của 

SV ngành GDTC trong hệ 

thống thư viện Trường 

(2015-2019) 

2016 -2021 
Trung tâm 

Học liệu 

 

23 H9.09.02.15   

Báo cáo kết quả khảo sát 

hoạt động của Trung tâm 

Học liệu 

  

 

 

(1)   

Báo cáo kết quả khảo sát 

trực tuyến của SV về Trung 

tâm Học liệu 

Năm 2020 
Trung tâm 

Học liệu 

 

 
(2)   

Báo cáo kết quả khảo sát 

hoạt động Trung tâm Học 
Năm 2019 

Trung tâm 

Học liệu 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

liệu 

24 

 

H1.01.03.02 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn  các BLQ về 

CTĐT ngành GDTC 

  

 

  

(3) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn  cựu SV về 

CTĐT ngành GDTC 

Năm 2019 BM.GDTC 

 

  

(4) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn  SV về mục tiêu, 

chuẩn đầu ra CTĐT ngành 

GDTC 

Năm 2019 BM.GDTC 

 

25  H8.08.04.16 

Báo cáo kết quả điều tra sự 

hài lòng của người dân đối 

với dịch vụ giáo dục công 

năm 2019 của Trường Đại 

học Cần Thơ 

Số 219/ĐHCT, ngày 

11/02/2020 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

Tiêu 

chí 

9.3 

1  H9.09.01.05 
Báo cáo số liệu cơ sở vật 

chất BM GDTC 
Năm 2019 BM GDTC 

 

2  H9.09.01.06 Sơ đồ tổng thể BM GDTC Năm 2022 BM GDTC  

 
 H9.09.01.08 

Ảnh chụp NTĐ, Nhà tập 

luyện TDTT BM GDTC 
Năm 2019 BM GDTC 

 

3 H9.09.03.01   

Ảnh chụp phía trong NTĐ 

đa năng, NTL TDTT cầu 

lông, thể dục võ, sân bóng 

đá 11 người 

Năm 2022 BM GDTC 

 

4  H9.09.01.10 

Danh mục tài sản BM 

GDTC (giai đoạn 2016-

2021) 

Năm 2021 BM GDTC 

 

5 H9.09.03.02   
Kế hoạch về việc tổng kiểm 

kê tài sản các năm 
  

 

 (1)   
Kế hoạch về việc tổng kiểm 

kê tài sản năm 2020 

Số 02/ĐHCT-QTTB, ngày 

17/01/2020 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 (2)   
Kế hoạch về việc tổng kiểm 

kê tài sản năm 2018 

Số 2874/ĐHCT-QTTB, 

ngày 28/12/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 (3)   
Kế hoạch về việc tổng kiểm 

kê tài sản nằm 2017 

Số 3521/ĐHCT-QTTB, 

ngày 30/12/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 (4)   
Kế hoạch về việc tổng kiểm 

kê tài sản 2016 

Số 129/ĐHCT-QTTB, ngày 

28/01/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 (5)   
Kế hoạch về việc tổng kiểm 

kê tài sản năm 2015 

Số 268/ĐHCT-QTTB, ngày 

12/02/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

6 H9.09.03.03   

Công văn hướng dẫn ghi 

chép biểu mẫu kiểm kê tài 

sản các năm 

Năm 2015-2020 
Trường 

ĐHCT 

 

 

(1)   

Công văn hướng dẫn ghi 

chép biểu mẫu kiểm kê tài 

sản các năm 2020 

Số 03/QTTB, ngày 

17/01/2020 

Phòng Quản 

trị thiết bị 

 

 
(2)   

Công văn hướng dẫn ghi 

chép biểu mẫu kiểm kê tài 

Số 16/QTTB, ngày 

28/12/2018 

Phòng Quản 

trị thiết bị 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

sản các năm 2018 

 

(3)   

Công văn hướng dẫn ghi 

chép biểu mẫu kiểm kê tài 

sản các năm 2017 

Số 18/QTTB, ngày 

30/12/2017 

Phòng Quản 

trị thiết bị 

 

 

(4)   

Công văn hướng dẫn ghi 

chép biểu mẫu kiểm kê tài 

sản các năm 2015 

Số 04/QTTB, ngày 

12/02/2015 

Phòng Quản 

trị thiết bị 

 

7 H9.09.03.04   
Biên bản kiểm kê tài sản 

ngành GDTC các năm 
  

 

 
(1)   

Biên bản kiểm kê tài sản 

ngành GDTC năm 2020 
Năm 2020 BM GDTC 

 

 
(2)   

Biên bản kiểm kê tài sản 

ngành GDTC năm 2019 
Năm 2019 BM GDTC 

 

 
(3)   

Biên bản kiểm kê tài sản 

ngành GDTC năm 2018 
Năm 2018 BM GDTC 

 

 (4)   Biên bản kiểm kê tài sản Năm 2017 BM GDTC  



290 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

ngành GDTC năm 2017 

 
(5)   

Biên bản kiểm kê tài sản 

ngành GDTC năm 2016 
Năm 2016 BM GDTC 

 

8 H9.09.03.05   
Danh sách thanh lý tài sản 

GDTC năm 2018 
Năm 2018 BM GDTC 

 

9 H9.09.03.06   
Kế hoạch mua sắm dụng cụ 

giảng dạy BM GDTC 
  

 

 

(1)   

Kế hoạch mua sắm dụng cụ 

giảng dạy BM GDTC năm 

2021 

Năm 2021 BM GDTC 

 

 

(2)   

Kế hoạch mua sắm dụng cụ 

giảng dạy BM GDTC năm 

2020 

Năm 2020 BM GDTC 

 

 

(3)   

Kế hoạch mua sắm dụng cụ 

giảng dạy BM GDTC năm 

2019 

Năm 2019 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(4)   

Kế hoạch mua sắm dụng cụ 

giảng dạy BM GDTC năm 

2018 

Năm 2018 BM GDTC 

 

 

(5)   

Kế hoạch mua sắm dụng cụ 

giảng dạy BM GDTC năm 

2017 

Năm 2017 BM GDTC 

 

10 H9.09.03.07   

Thống kê tình hình phân bổ 

kinh phí thường xuyên của 

Trường ĐHCT cấp cho BM 

GDTC (2016-2021) 

Năm 2020 BM GDTC 

 

11 H9.09.03.08   
Dự toán kinh phí thường 

xuyên của BM GDTC 
  

 

 

(1)   

Dự toán kinh phí thường 

xuyên của BM GDTC năm 

2021 

Năm 2021 BM GDTC 

 

 (2)   Dự toán kinh phí thường Năm 2020 BM GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

xuyên của BM GDTC năm 

2020 

 

(3)   

Dự toán kinh phí thường 

xuyên của BM GDTC năm 

2019 

Năm 2019 BM GDTC 

 

 

(4)   

Dự toán kinh phí thường 

xuyên của BM GDTC năm 

2018 

Năm 2018 BM GDTC 

 

 

(5)   

Dự toán kinh phí thường 

xuyên của BM GDTC năm 

2017 

Năm 2017 BM GDTC 

 

 
(6)   

Quyết định phân giao kinh 

phí – BM GDTC năm 2020 

Số 201/QĐ-ĐHCT ngày 

17/01/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(7)  

Quyết định phân giao kinh 

phí – BM GDTC năm 2019 

Số 281/QĐ-ĐHCT ngày 

25/01/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 (8)  Quyết định phân giao kinh Số 330/QĐ-ĐHCT ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

phí – BM GDTC năm 2018 02/02/2018 ĐHCT 

 
(9)  

Quyết định phân giao kinh 

phí – BM GDTC năm 2017 

Số 261/QĐ-ĐHCT ngày 

06/02/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(10)  

Quyết định phân giao kinh 

phí – BM GDTC năm 2016 

Số 210/QĐ-ĐHCT ngày 

26/01/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

12 H9.09.03.09   

Công văn, báo cáo về việc rà 

soát cơ sở vật chất … 

Trường ĐHCT 

  

 

 

(1)   

Công văn về việc rà soát 

thực trạng cơ sở vật chất, 

thiết bị đào tạo của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

Số 1441/BGDĐT-CSVC, 

ngày 13/04/2018 
BGDĐT 

 

 

(2)   

Công văn về việc triển khai 

thực hiện rà soát thực trạng 

cơ sở vật chất, thiết bị đào 

tạo của Trường ĐHCT 

Số 05/QTTB, ngày 

15/05/2018 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

13  

 

H9.09.01.10 

 

Danh mục tài sản BM 

GDTC (giai đoạn 2016-

2021) 

Năm 2021 BM GDTC 

 

14 H9.09.03.10   
Sổ theo dõi mượn - trả dụng 

cụ 
Năm 2021 

BM GDTC  

15  H9.09.01.15 
Phiếu nhập tài sản cố định 

của BM GDTC 
  

 

 
 (1) 

Phiếu nhập tài sản cố định 

BM GDTC năm 2021 

Năm 2021 Phòng Quản 

trị thiết bị 

 

 
 (2) 

Phiếu nhập tài sản cố định 

BM GDTC năm 2020 
Năm 2020 

Phòng Quản 

trị thiết bị 

 

16 
 

H8.08.05.03 

(7)  

Nội quy tập luyện tại NTĐ 

và Nhà tập luyện TDTT. 

Số 09/NQ-GDTC 

Ngày 01/8/2017 
BM GDTC 

 

17  H1.01.03.01 
Kết quả khảo sát lấy ý kiến 

SV tốt nghiệp K39 
Năm 2017 

Trường 

ĐHCT 

 

18  H1.01.03.02 Phiếu khảo sát và kết quả    



295 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

phỏng vấn các BLQ về 

CTĐT ngành GDTC 

 

 (3) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn cựu SV về CTĐT 

ngành GDTC 

Năm 2019 BM.GDTC 

 

 

 (4) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn SV về mục tiêu, 

chuẩn đầu ra CTĐT ngành 

GDTC 

Năm 2019 BM.GDTC 

 

19  H8.08.04.16 

Báo cáo kết quả điều tra sự 

hài lòng của người dân đối 

với dịch vụ giáo dục công 

năm 2019 của Trường Đại 

học Cần Thơ 

Số 219/ĐHCT, ngày 

11/02/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

Tiêu 

chí 
1  H7.07.01.07 

Quyết định ban hành quy 

định về chức năng, nhiệm vụ 

Số 1052/QĐ - ĐHCT, 

  ngày 25/03/2013 

Trường 

ĐHCT 

 



296 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

9.4 và tổ chức hoạt động của 

văn phòng khoa, viện, trung 

tâm và bộ môn trực thuộc 

Trường ĐHCT 

2 H9.09.04.01   

Quyết định thành lập Trung 

tâm Thông tin và Quản trị 

mạng 

Số 1366/QĐ-ĐHCT, ngày 

03/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

3 H9.09.04.02   

Các báo cáo thống kê trang 

thiết bị và hiện trạng ứng 

dụng công nghệ thông tin ở 

Trường ĐHCT. 

  

 

 (1)   

Báo cáo thống kê tình hình 

trang thiết bị tin học (phần 

cứng) giai đoan 2009-2021 

Ngày 30/06/2021 
Phòng Quản 

trị thiết bị 

 

 (2)   
Báo cáo hiện trạng ứng dụng 

công nghệ thông tin ở 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

Trường Đại học Cần Thơ 

4 H9.09.04.03   

Các hợp đồng cung cấp và 

sử dụng dịch vụ internet trực 

tiếp cho Trung tâm Thông 

tin & Quản trị mạng Trường 

ĐHCT 

  

 

 

(1)   

Hợp đồng cung cấp và sử 

dụng dịch vụ internet trực 

tiếp cho Trung tâm Thông 

tin & Quản trị mạng Trường 

ĐHCT năm 2019 

Số 3112-18/HDDV-ĐHCT-

VNPTCT, ngày 31/12/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Hợp đồng cung cấp và sử 

dụng dịch vụ internet trực 

tiếp cho Trung tâm Thông 

tin & Quản trị mạng Trường 

ĐHCT năm 2018 

Số 2912-17/HDDV-ĐHCT-

VNPTCT, ngày 29/12/2017 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(3)   

Hợp đồng cung cấp và sử 

dụng dịch vụ internet trực 

tiếp cho Trung tâm Thông 

tin & Quản trị mạng Trường 

ĐHCT năm 2017 

Số 0101-17/HDDV-ĐHCT-

VNPTCT, ngày 01/01/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(4)   

Hợp đồng cung cấp và sử 

dụng dịch vụ internet trực 

tiếp cho Trung tâm Thông 

tin & Quản trị mạng Trường 

ĐHCT năm 2016 

Số 40/15/VDC2-

VNNTT/HĐDV, ngày 

01/01/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(5)   

Hợp đồng cung cấp và sử 

dụng dịch vụ internet trực 

tiếp cho Trung tâm Thông 

tin & Quản trị mạng Trường 

ĐHCT năm 2015 

Số 10/15/VDC2-

VNNTT/HĐDV, ngày 

31/12/2014 

Trường 

ĐHCT 

 

 (6)  Hợp đồng dịch vụ internet Số 3112-19/HDDV-DHCT- Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

trực tiếp và internet FTTH 

cho khu 1 và khu 2 năm 

2020 của Trường ĐHCT 

VNPTCT, ngày 31/12/2019 ĐHCT 

 

(7)  

Hợp đồng dịch vụ internet 

trực tiếp và internet FTTH 

cho khu 1 và khu 2 năm 

2021 của Trường ĐHCT 

Số 01012021/HDDV-

DHCT-VNPTCT, ngày 

01/01/2021 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(8)  

Hợp đồng dịch vụ thuê kênh 

Fiber thanh toán trả trước 12 

tháng cho khu 1, Trường 

ĐHCT năm 2020 

Số 3112/2019/TTKD CTO-

ĐHCT, ngày 31/12/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(9)  

Hợp đồng dịch vụ thuê kênh 

Fiber thanh toán trả trước 12 

tháng cho khu 1, Trường 

ĐHCT năm 2021 

Số 0101/2021/TTKD CTO-

ĐHCT, ngày 01/01/2021 

Trường 

ĐHCT 

 

 (10)  Hợp đồng dịch vụ thuê kênh Số Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

Fiber thanh toán trả trước 12 

tháng cho khu 2, Trường 

ĐHCT năm 2020 

HDCTO31122019/KHDN-

ĐHCT, ngày 31/12/2019 

ĐHCT 

 

(11)  

Hợp đồng dịch vụ thuê kênh 

Fiber thanh toán trả trước 12 

tháng cho khu 2, Trường 

ĐHCT năm 2021 

Số 

HDCTO01012021/KHDN-

ĐHCT, ngày 01/01/2021 

Trường 

ĐHCT 

 

5 H9.09.04.04   Danh mục các máy chủ Năm 2019 

Trung tâm 

Thông tin & 

Quản trị 

mạng 

 

6   H9.09.01.12  

Danh mục các phân hệ phần 

mềm trong hệ thống thông 

tin tích hợp trường- Quản lý 

nhà học 

Năm 2017 

Trung tâm 

Thông tin & 

Quản trị 

mạng 

 

7   H9.09.01.03 Thống kê cơ sở vật chất, thư Ngày 30/09/2020 Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

(1) viện Trường Đại học Cần 

Thơ 

ĐHCT 

8   
H4.04.02.02 

(2) 

Bảng thống kê máy tính của 

Trường ĐHCT 
Ngày 30/06/2021 

Trường 

ĐHCT 

 

9 H9.09.04.05   

Sổ theo dõi phòng máy tính- 

Trung Tâm Thông tin & 

Quản trị mạng 

Năm 2019 

Trung tâm 

Thông tin & 

Quản trị 

mạng 

 

10 H9.09.04.06   

Link về buối họp mặt và trao 

tặng máy tính cho các tân 

tiến sĩ 

  

 

 

(1)   

Link về buối họp mặt và trao 

tặng máy tính cho các tân 

tiến sĩ năm 2019 

Ngày 18/09/2019 
Trường 

ĐHCT 

 

 
(2)   

Link về buối họp mặt và trao 

tặng máy tính cho các tân 
Ngày 15/05/2018 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

tiến sĩ năm 2018 

 

(3)   

Link về buối họp mặt và trao 

tặng máy tính cho các tân 

tiến sĩ năm 2017 

Ngày 22/02/2017 
Trường 

ĐHCT 

 

 

(4)   

Link về buối họp mặt và trao 

tặng máy tính cho các tân 

tiến sĩ năm 2015 

Ngày 51/0/2015 
Trường 

ĐHCT 

 

11  H7.07.01.18 Ý kiến phản ánh của SV    

 

 (1) 

Tổng hợp ý kiến phản ánh và 

trả lời phản ánh, góp ý của 

SV phục vụ buổi tiếp xúc 

giữa Hiệu trưởng và đại biểu 

SV năm 2019 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Tổng hợp ý kiến phản ánh 

của SV phục vụ buổi tiếp 

xúc giữa Hiệu trưởng và đại 

Năm 2018 
Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

biểu SV năm 2018 

12 H9.09.04.07   

Báo cáo khảo sát mức độ hài 

lòng của SV về chất lượng 

phục vụ, hỗ trợ 

Số 265/BC-CTSV, ngày 

11/11/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

13 H9.09.04.08   

Các nội quy, quy định về 

việc sử dụng phòng máy 

tính, hệ thống thông tin điện 

tử Trường ĐHCT 

  

 

 
(1)   

Nội quy sử dụng máy tính 

công 
Ngày 02/01/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(2)   Nội quy sử dụng internet Ngày 02/01/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(3)   

Nội quy sử dụng hộp thư 

điện tử (dành cho cán bộ) 
Ngày 02/01/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(4)   

Nội quy sử dụng hộp thư 

điện tử (dành cho SV) 
Ngày 02/01/2017 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(5)  

Quy định về quản lý phòng 

máy tính công Trường 

ĐHCT 

Số 1471/QĐ-ĐHCT, ngày 

23/10/2008 

Trường 

ĐHCT 

 

14 

 

H5.05.04.01  

Phần mềm hệ thống quản lý 

của Trường ĐHCT (ảnh 

chụp màn hình và link; dùng 

cho cán bộ viên chức và SV) 

Năm 2021 
Trường 

ĐHCT 

 

15 H9.09.04.09   

Link các quy trình hỗ trợ 

hoạt động quản lý và đào tạo 

của Trung tâm Thông tin & 

Quản trị mạng 

  

 

 
(1)   

Quy trình xây dựng phần 

mềm 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Quy trình phân quyền sử 

dụng các phân hệ phần mềm 

trong hệ thống thông tin tích 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

hợp 

 

(3)   

Quy trình tiếp nhận và khắc 

phục/hỗ trợ khắc phục sự cố 

website 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

 
(4)   

Quy trình tiếp nhận và đăng 

thông tin lên website trường 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(5)   

Quy trình cấp phát tài 

nguyên máy chủ phục vụ 

xây dựng website 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

 

(6)   

Quy trình khắc phục, hỗ trợ 

khắc phục sự cố mạng tại 

các đơn vị 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

 
(7)   

Quy trình cấp tài khoản hộp 

thư/máy tính cho viên chức 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(8)   

Quy trình cấp lại mật khẩu 

tài khoản hộp thư/máy tính 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 



306 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

cho viên chức 

 

(9)   

Quy trình cấp lại mật khẩu 

tài khoản hộp thư/máy tính 

cho SV 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

16 H9.09.04.10   

Link an toàn dữ liệu mạng, 

hướng dẫn bật firewall (bức 

tường lửa) trong các hệ điều 

hành window 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

17 H9.09.04.11   

Link hệ thống Eleaning và 

Hướng dẫn sử dụng phần 

mềm dạy-học trực tuyến 

Năm 2020 
Trường 

ĐHCT 

 

18 
H9.09.04.12  Link hướng dẫn sử dụng hệ 

thống E-Learning 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

19 H9.09.04.13   

Link Các khu vực phủ sóng 

wifi phục vụ SV và các hoạt 

động chung 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 



307 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

20 H9.09.04.14   
Kế hoạch nâng cấp hệ thống 

wifi Trường ĐHCT 
  

 

 (1)   
Kế hoạch phủ sóng wifi khu 

2 Trường ĐHCT 

Số 23/TTTT&QTM, ngày 

15/11/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 (2)   
Công văn về việc điều chỉnh 

bổ sung wifi khu 2 

Số 8/TTTT&QTM, ngày 

02/03/2017 

Trung tâm 

Thông tin & 

Quản trị 

mạng 

 

21 H9.09.04.15   
Kế hoạch mua sắm thiết bị 

CNTT 
  

 

 
(1)   

Kế hoạch mua sắm thiết bị 

CNTT năm 2020 

Số 03/TTTT-QTM 

Ngày 18/02/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(2)   

Kế hoạch mua sắm thiết bị 

CNTT năm 2019 
Ngày 04/12/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(3)   

Kế hoạch mua sắm thiết bị 

CNTT năm 2018 
Ngày 11/22/2017 

Trường 

ĐHCT 

 



308 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
(4)   

Kế hoạch mua sắm thiết bị 

CNTT năm 2017 
Ngày 15/02/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(5)   

Biên bản bàn giao và nghiệm 

thu các thiết bị công nghệ 

thông tin 

Ngày 27/11/ 2018 

Trung tâm 

Thông tin & 

Quản trị 

mạng 

 

 
(6)   

Kế hoạch đầu tư máy chủ - 

Hệ thống tích hợp 2016 

Số 06/TTTT-QTM, ngày 

18/02/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

22 H9.09.04.16   
Các hợp đồng chuyển giao 

phần mềm ứng dụng 
  

 

 

(1)   

Gói thầu: “Xây dựng phần 

mềm hệ thống khảo sát việc 

làm SV tốt nghiệp Trường 

ĐHCT” 

Số 1910A-18/HĐ-ĐHCT-

ĐTTH, ngày 19/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(2)   

Gói thầu: “Mođun phần 

mềm nâng cấp hệ thống lấy 

Số 1910B-18/HĐ-ĐHCT-

ĐTTH, ngày 19/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 



309 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

ý kiến trực tuyến các BLQ 

trong hệ thống thông tin tích 

hợp của Trường ĐHCT” 

 

(3)   

Gói thầu: “Xây dựng phân 

hệ phần mềm quản lý phòng 

học và tiếp nhận phản ánh 

của SV về cơ sở vật chất và 

điều kiện học tập trong hệ 

thống thông tin tích hợp của 

Trường ĐHCT” 

Số 1408-18/HĐ-ĐHCT-

TTCNPM, ngày 14/08/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(4)   

Gói thầu; “Module quản lý 

hoạt động ngoại khóa trong 

hệ thống thông tin tích hợp 

của Trường ĐHCT” 

Số 2912A-17/HĐ-ĐHCT-

TTCNPM, ngày 29/12/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(5)   

Gói thầu: “Nâng cấp hệ 

thống thông tin tích hợp của 

Số 2912B-17/HĐ-ĐHCT- 

TTCNPM, ngày 29/12/2017 

Trường 

ĐHCT 

 



310 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

Trường ĐHCT” 

 

(6)   

Gói thầu: “Module phần 

mềm Đánh giá điểm rèn 

luyện trực tuyến trong hệ 

thống thông tin tích hợp 

Trường ĐHCT năm 2017” 

Số 2807-17/HĐ-ĐHCT-

TTCNPM, ngày 28/07/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(7)   

Gói thầu: “Module phần 

mềm quản lý thu nhập cán 

bộ thuộc hệ thống thông tin 

tích hợp Trường ĐHCT năm 

2016” 

Số 3012A-16/HĐ-ĐHCT-

TTCNPM, ngày 30/12/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(8)   

Gói thầu: “Phần mềm nâng 

cấp các phân hệ trong hệ 

thống thông tin tích hợp 

Trường ĐHCT năm 2015” 

Số 194/2015/HĐPM-

CNPM-PM, ngày 

31/12/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

23 H9.09.04.17   Link Rà quét, xử lý, bóc gỡ Năm 2019 Trường  



311 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

mã độc của chiến dịch tấn 

công mạng có chủ đích 

(APT) tại Việt Nam 

ĐHCT 

24 H9.09.04.18   

Link Kiểm tra và vá lỗi hệ 

điều hành máy tính phòng 

chống mã độc Wannacry 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

25 H9.09.04.19   

Kế hoạch phát triển và ứng 

dụng công nghệ thông tin 

Trường ĐHCT giai đoạn 

2017-2021 

Số 25/TTTT&QTM, ngày 

06/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

26 H9.09.04.20   

Link Kết quả xếp hạng 

Trường ĐHCT theo 

Webometrics 

Năm 2020 
Webometric

s ranks 

 

27 

  

H1.01.03.01 

 

Kết quả khảo sát lấy ý kiến 

SV tốt nghiệp K39 
Năm 2017 

Trường 

ĐHCT 

 



312 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

28 

 

H8.08.04.16 

Báo cáo kết quả điều tra sự 

hài lòng của người dân đối 

với dịch vụ giáo dục công 

năm 2019 của Trường Đại 

học Cần Thơ 

Số 219/ĐHCT, ngày 

11/02/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

Tiêu 

chí 

9.5 
1  H8.08.05.03 

Các nội quy, quy định đảm 

bảo an toàn hoạt động giảng 

dạy, nghiên cứu tại Trường 

ĐHCT 

  

 

 
 (1) 

Kế hoạch về việc tăng cường 

an ninh trật tự trong Trường 

Số 2008/KH-ĐHCT ngày 

29/10/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Quyết định về việc ban hành 

nội quy ra, vào cổng Trường 

ĐHCT (kèm theo nội quy) 

Số 1274/KH-ĐHCT ngày 

09/5/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (3) 

Nội quy về công tác nội trú 

tại Ký túc xá Trường ĐHCT 
2016-2017 

Trường 

ĐHCT 

 



313 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
 (4) Nội quy căn tin 

Số: 101/NQ-ĐHCT, ngày 

23/01/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (5) 

Nội quy sử dụng Trung tâm 

Học liệu Trường ĐHCT 
Ngày 12/26/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

  (6) Sổ mượn sách Năm 2021 BM GDTC  

 
 (7) 

Nội quy tập luyện tại NTĐ 

và Nhà tập luyện TDTT. 

Số 09/NQ-GDTC 

Ngày 01/8/2017 
BM GDTC 

 

 

 (8) 

Quyết định ban hành Quy 

định về thực hiện nếp sống 

văn minh trong Trường 

ĐHCT 

Số 5976/QĐ-ĐHCT, ngày 

23/12/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

2 H9.09.05.01   

Quyết định ban hành quy 

định về sử dụng pano, băng 

rôn, áp phích, tờ rơi và bảng 

thông báo trong Trường 

ĐHCT 

Số 4010/QĐ-ĐHCT, ngày 

30/09/2013 

Trường 

ĐHCT 

 



314 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

3   
H8.08.05.03 

(4) 
Nội quy căn tin 

Số: 101/NQ-ĐHCT, ngày 

23/01/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

4 H9.09.05.02 

 Các văn bản về việc trang bị 

phương tiện bảo hộ lao động 

cho viên chức và người lao 

động Trường ĐHCT 

   

 

(1) 

 Quyết định về việc trang bị 

phương tiện bảo hộ lao động 

cho viên chức và người lao 

động Trường ĐHCT năm 

học 2019-2020 

Số 5450/QĐ-ĐHCT, ngày 

12/11/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2) 

 Quyết định về việc trang bị 

phương tiện bảo hộ lao động 

cho viên chức và người lao 

động Trường ĐHCT năm 

học 2018-2019 

Số 5587/QĐ-ĐHCT, ngày 

29/11/2018 

Trường 

ĐHCT 

 



315 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(3) 

 Quyết định về việc trang bị 

phương tiện bảo hộ lao động 

cho viên chức và người lao 

động Trường ĐHCT năm 

học 2017-2018 

Số 4750/QĐ-ĐHCT, ngày 

01/12/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(4) 

 Quyết định về việc trang bị 

phương tiện bảo hộ lao động 

cho viên chức và người lao 

động Trường ĐHCT năm 

học 2016-2017 

Số 5279/QĐ-ĐHCT, ngày 

01/12/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(5) 

 Quyết định về việc trang bị 

phương tiện bảo hộ lao động 

cho viên chức và người lao 

động Trường ĐHCT năm 

học 2015-2016 

Số 4587/QĐ-ĐHCT, ngày 

08/12/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

5 H9.09.05.03   Quyết định về việc ban hành Số 1961/QĐ-ĐHCT, ngày Trường  



316 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

Nội quy Phòng cháy và chữa 

cháy tại Trường ĐHCT 

30/05/2018 ĐHCT 

6 H9.09.05.04 

 Công văn về việc kiểm tra an 

toàn cơ sở vật chất và chăm 

sóc cảnh quan, vệ sinh môi 

trường 

   

 

(1) 

 Công văn về việc kiểm tra an 

toàn cơ sở vật chất và chăm 

sóc cảnh quan, vệ sinh môi 

trường năm 2020 

Số 2547/ĐHCT-QTTB, 

ngày 22/10/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2) 

 Công văn về việc kiểm tra an 

toàn cơ sở vật chất và chăm 

sóc cảnh quan, vệ sinh môi 

trường trước mùa mưa 

Số 988/ĐHCT-QTTB, ngày 

16/05/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(3) 

 Công văn về việc kiểm tra an 

toàn cơ sở vật chất và chăm 

Số 904/ĐHCT-QTTB, ngày 

10/05/2018 

Trường 

ĐHCT 

 



317 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

sóc cảnh quan, vệ sinh môi 

trường trước mùa mưa 

 

(4) 

 Công văn về việc chăm sóc 

cảnh quan, vệ sinh môi 

trường và kiểm tra an toàn 

trước mùa mưa 

Số 982/ĐHCT-QTTB, ngày 

22/05/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(5) 

 Công văn về việc chăm sóc 

cảnh quan, vệ sinh môi 

trường và kiểm tra an toàn 

trước mùa mưa 

Số 926/ĐHCT-QTTB, ngày 

23/05/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(6) 

 Công văn về việc triển khai 

chăm sóc cảnh quan môi 

trường ngày Quốc tế môi 

trường 05-06-2015 

Số 945/ĐHCT-QTTB, ngày 

25/05/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

7 H9.09.05.05   
Hợp đồng vệ sinh NTĐ, 

NTL 
  

 



318 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
(1)  

Hợp đồng vệ sinh NTL, 

NTĐ 12 tháng năm 2022 
Số 01/2022 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(2)   

Hợp đồng vệ sinh NTL, 

NTĐ 12 tháng năm 2021 

Số 01/2021 Trường 

ĐHCT 

 

 
(3)   

Hợp đồng vệ sinh NTL, 

NTĐ 12 tháng năm 2020 

Số 07/2020 Trường 

ĐHCT 

 

 
(4)   

Hợp đồng vệ sinh NTL, 

NTĐ 12 tháng năm 2019 

Số 04/2019 Trường 

ĐHCT 

 

 
(5)   

Hợp đồng vệ sinh NTL, 

NTĐ 12 tháng năm 2017 

Số 21/2017 Trường 

ĐHCT 

 

 
(6)   

Hợp đồng vệ sinh NTL, 

NTĐ 12 tháng năm 2016 

Số 10/17/VSHN/2016 Trường 

ĐHCT 

 

8  H8.08.05.02 

Các hình ảnh về Nhà Thi 

Đấu TDTT, Nhà tập luyện 

TDTT. 

Năm 2022 BM GDTC 

 

9  H8.08.05.04 Các thông báo về việc khám    



319 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

chữa bệnh và bảo vệ sức 

khỏe của người học 

 
 (1) 

Thông báo tư vấn chăm sóc 

sức khỏe SV năm 2019-2020 

Số 13a/KH-CTSV, ngày 

08/01/2020 
P CTSV 

 

 
 (2) 

Thông báo tư vấn chăm sóc 

sức khỏe SV năm 2018-2019 

Số 496/KH-CTSV, ngày 

06/11/2018 
P CTSV 

 

 
 (3) 

Thông báo tư vấn chăm sóc 

sức khỏe SV năm 2017-2018 

Số 39/KH-CTSV, ngày 

25/01/2018 
P CTSV 

 

 
 (4) 

Thông báo tư vấn chăm sóc 

sức khỏe SV năm 2016-2017 

Số 223/TB-CTSV, ngày 

22/08/2016 
P CTSV 

 

 
 (5) 

Thông báo tư vấn chăm sóc 

sức khỏe SV năm 2015-2016 

Số 52/KH-CTSV, ngày 

29/02/2016 
P CTSV 

 

10 H9.09.05.06   

Công văn về khám sức khoẻ 

cho công chức, viên chức, 

người lao động 

  

 

 (1)   Công văn về việc tầm soát Số 67/CV-CĐ, ngày Công đoàn  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

bệnh cho công chức, viên 

chức, người lao động năm 

2019 

31/08/2019 Trường 

ĐHCT 

 

(2)   

Thông báo về việc tổ chức 

khám sức khỏe định kì cho 

viên chức, người lao động 

làm việc trong môi trường 

độc hại, nguy hiểm năm 

2018 

Số 2328/TB-ĐHCT, ngày 

30/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)   

Thông báo về việc tổ chức 

khám sức khỏe định kì cho 

viên chức, người lao động 

làm việc trong môi trường 

độc hại, nguy hiểm năm 

2017 

Số 3270/TB-ĐHCT, ngày 

23/11/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 (4)   Thông báo về việc tổ chức Số 2393/TB-ĐHCT, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

khám sức khỏe định kì cho 

viên chức, người lao động 

làm việc trong môi trường 

độc hại, nguy hiểm năm 

2016 

24/11/2016 ĐHCT 

 

(5)   

Thông báo về việc tổ chức 

khám sức khỏe định kì cho 

viên chức, người lao động 

làm việc trong môi trường 

độc hại, nguy hiểm năm 

2015 

Số 2349/TB-ĐHCT, ngày 

25/11/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(6)   

Thông báo về việc khám 

chữa bệnh ban đầu tại trạm 

Y tế Trường 

Số 216/CTSV-TB, 

10/05/2018 
P CTSV 

 

 
(7) 

 Công văn khám sức khoẻ 

định kì cho viên chức, người 

Số 56/CĐ, ngày 23/07/2020 Công đoàn 

Trường 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

lao động năm 2020 ĐHCT 

 

(8) 

 Công văn khám sức khoẻ 

định kì cho viên chức, người 

lao động năm 2018 

Số 61/CV-CĐ, ngày 

13/07/2018 

Công đoàn 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(9) 

 Kế hoạch khám sức khoẻ 

cho nữ công chức, viên 

chức, người lao động năm 

2018 

Số 69/CV-CĐ, ngày 

03/08/2018 

Công đoàn 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(10) 

 Kế hoạch khám sức khoẻ 

cho nam công chức, viên 

chức, người lao động năm 

2018 

Số 71/CV-CĐ, ngày 

09/08/2018 

Công đoàn 

Trường 

ĐHCT 

 

11 H9.09.05.07   

Các văn bản hướng dẫn học 

tập-làm việc tại nhà-khai báo 

y tế tự nguyện phòng chống 

dịch COVID19 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(1)   

Thông báo về việc học 

không tập trung để phòng, 

chống dịch Covid-19 

Số 210/ĐHCT-KHTH, ngày 

02/02/2021 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Thông báo về việc thực hiện 

Chỉ thị của Thủ tướng về 

thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch 

Covid-19 

Số 640/ĐHCT-KHTH, ngày 

31/03/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)   

Công văn về việc phổ biến 

và hướng dẫn khai báo sức 

khỏe tự nguyện để phòng, 

chống dịch Covid-19 

Số 969/BGDĐT-CNTT, 

ngày 20/03/2020 

Bộ Giáo 

dục và đào 

 

12 H9.09.05.08   

Các công văn hướng dẫn 

thực hiện tháng hành động 

vệ sinh an toàn lao động của 

Công đoàn Trường ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(1)   

Công văn về việc thực hiện 

tháng hành động vệ sinh an 

toàn lao động năm 2019 

Số 25/CV-CĐ, ngày 

24/04/2019 

Công 

đoàn 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Công văn về việc thực hiện 

tháng hành động vệ sinh an 

toàn lao động năm 2018 

Số 20/CV-CĐ, ngày 

24/04/2018 

Công đoàn 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)   

Công văn về việc thực hiện 

tháng hành động vệ sinh an 

toàn lao động năm 2017 

Số 33/CV-CĐ, ngày 

11/05/2017 

Công đoàn 

Trường 

ĐHCT 

 

13 H9.09.05.09   

Link tuyên truyền, phổ biến 

luật về vệ sinh an toàn lao 

động 

Năm 2015 
Trường 

ĐHCT 

 

14   H8.08.05.05 
Biên bản kiểm tra an toàn vệ 

sinh thực phẩm 
  

 

   (1) Biên bản kiểm tra, giám sát Ngày 10-05-2019 Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

chủ động mối nguy phòng, 

chống ngộ độc thực phẩm 

cho các cơ sở và phục vụ các 

sự kiện năm 2019 

ĐHCT 

 

  (2) 

Biên bản kiểm tra, giám sát 

chủ động mối nguy phòng, 

chống ngộ độc thực phẩm 

cho các cơ sở và phục vụ các 

sự kiện năm 2017 

Ngày 07-06-2017 
Trường 

ĐHCT 

 

 

  (3) 

Biên bản kiểm tra, giám sát 

chủ động mối nguy phòng, 

chống ngộ độc thực phẩm 

cho các cơ sở và phục vụ các 

sự kiện năm 2016 

Ngày 10/6/2016 
Trường 

ĐHCT 

 

 
  (4) 

Biên bản kiểm tra, giám sát 

chủ động mối nguy phòng, 
Ngày 03-06-2015 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

chống ngộ độc thực phẩm 

cho các cơ sở và phục vụ các 

sự kiện năm 2015 

15 H9.09.05.10   

Các hoạt động triển khai 

trong công tác phòng cháy 

chữa cháy, an toàn phòng thí 

nghiệm 

  

 

 

(1)   

Quyết định về việc thành lập 

Đội phòng cháy và chữa 

cháy Trường Đại học Cần 

Thơ 

Số 78/QĐ-ĐHCT, ngày 

13/01/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Tuyên truyền công tác 

phòng cháy chữa cháy cho 

cán bộ viên chức Trường 

Quyết định về việc thành lập 

Đội phòng cháy và chữa 

Số 78/QĐ-ĐHCT, ngày 

13/01/2016 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

cháy Trường Đại học Cần 

Thơ 

 

(3)   

Tập huấn về "Quản lý và sử 

dụng an toàn phòng thí 

nghiệm" 

Ngày 06/06/2019 
Trường 

ĐHCT 

 

 

(4)   

Quyết định về việc cử cán 

bộ viên chức tham dự tập 

huấn nghiệp vụ phòng cháy 

và chữa cháy năm 2018 

Số 6054/QĐ-ĐHCT, ngày 

20/12/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 (5)  Báo cáo kiểm tra công tác 

quản lý, sử dụng máy móc 

thiết bị, phòng thí nghiệm, 

phòng thực hành, bảo hộ, an 

toàn lao động, phòng chống 

cháy nổ 

Số 07/BC-ĐKT, ngày 

17/02/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 (6)  Báo cáo kiểm tra công tác Ngày 25/01/2016 Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

quản lý, sử dụng thiết bị 

phòng chống cháy ở các đơn 

vị đào tạo trong Trường 

ĐHCT 

 

(7) 

 Kế hoạch tập huấn sử dụng 

phương tiện chữa cháy và 

thoát nạn; phương án phòng 

cháy chữa cháy tại Trung 

tâm Học liệu năm 2019. 

Năm 2019 Trường 

ĐHCT 

 

 

(8) 

 Kế hoạch thực tập phương 

án chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ Khu III Trường Đại 

học Cần Thơ 

Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(9) 

 Kế hoạch thực tập phương 

án chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ tại Trường Đại học 

Cần Thơ (Khu II). 

Năm 2018 Công an 

Thành phố 

Cần Thơ 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(10) 

 Kế hoạch tổ chức Lớp tập 

huấn cán bộ Hội SV cấp 

Trường năm học 2019-2020 

(Kỹ năng công tác phòng 

cháy chữa cháy và kiến thức 

y tế cơ bản) 

Số 344/KH-HSV, ngày 

25/11/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(11) 

 Kế hoạch tổ chức tập huấn 

cán bộ Hội SV cấp trường 

năm học 2017-2018 (Kỹ 

năng công tác phòng cháy 

chữa cháy) 

Số 400/KH-HSV, ngày 

29/11/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

16   H8.08.05.06 
Biên bản, thông báo về 

phòng cháy chữa cháy 
  

 

 

  (1) 

Thông báo kiểm tra phòng 

cháy chữa cháy và các biên 

bản kiểm tra phòng cháy 

Năm 2015-2018 
Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

chữa cháy 

 

  (2) 

Diễn tập phương án chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 

Trường ĐHCT 

Ngày 07-12-2018 
Trường 

ĐHCT 

 

17 H9.09.05.11   

Các văn bản về việc thực 

hiện công tác đảm bảo an 

ninh trật trự, an toàn phòng 

cháy chữa cháy dịp lễ, Tết 

  

 

 

(1)   

Thông báo về việc đề cao 

cảnh giác bảo quản tài sản 

và thực hiện an toàn giao 

thông trong dịp Tết Nguyên 

Đán Canh Tý năm 2020 

Số 114/Tb-ĐHCT, ngày 

17/01/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Thông báo về việc đón 

mừng xuân Kỷ Hợi năm 

2019 

Số 95/ĐHCT-KHTH, ngày 

14/01/2019 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
(3)   

Thông báo nghỉ Tết Dương 

lịch năm 2019 

Số 2726/ĐHCT-KHTH, 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(4)   

Thông báo về việc nghỉ Tết 

Dương lịch 2017 

Số 3569/ĐHCT-KHTH, 

ngày 21/12/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 
(5)   

Thông báo công tác chuẩn bị 

nghỉ Tết Nguyên Đán 

Số 28/TB-PVSV, ngày 

28/01/2015 
P CTSV 

 

18 H9.09.05.12   

Link thông báo số điện thoại 

của các bệnh viện gần 

Trường 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

19 H9.09.05.13  

Kế hoạch xây dựng cơ quan 

an toàn về an ninh trật tự, 

phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh tổ quốc 

  

 

 

(1)  

Kế hoạch xây dựng cơ quan 

an toàn về an ninh trật tự, 

phong trào toàn dân bảo vệ 

Số 1088/KH-ĐHCT, ngày 

04/06/2020 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

an ninh tổ quốc năm 2020 

 

(2)  

Kế hoạch xây dựng cơ quan 

an toàn về an ninh trật tự, 

phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh tổ quốc năm 2019 

Số 632/KH-ĐHCT, ngày 

29/03/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)  

Kế hoạch xây dựng cơ quan 

an toàn về an ninh trật tự, 

phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh tổ quốc năm 2018 

Số 817/KH-ĐHCT, ngày 

27/04/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(4)  

Kế hoạch xây dựng cơ quan 

an toàn về an ninh trật tự, 

phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh tổ quốc năm 2017 

Số 209/KH-ĐHCT, ngày 

15/02/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(5)  

Kế hoạch xây dựng cơ quan 

an toàn về an ninh trật tự, 

phong trào toàn dân bảo vệ 

Số 464/KH-ĐHCT, ngày 

18/03/2016 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

an ninh tổ quốc năm 2016 

 

(6)  

Kế hoạch xây dựng cơ quan 

an toàn về an ninh trật tự, 

phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh tổ quốc năm 2015 

Số 415/KH-ĐHCT, ngày 

13/03/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

20 H9.09.05.14 

 Báo cáo công tác xây dựng 

cơ quan an toàn, đạt tiêu 

chuẩn ”An toàn về an ninh, 

trật tự”  

   

 (1) 

 Báo cáo công tác xây dựng 

cơ quan an toàn, đạt tiêu 

chuẩn ”An toàn về an ninh, 

trật tự” năm 2019 

Số 2554/BC-ĐHCT, ngày 

06/11/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 (2) 

 Báo cáo công tác xây dựng 

cơ quan an toàn, đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về an ninh, 

Số 2555/BC-ĐHCT, ngày 

27/11/2018 
Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

trật tự” năm 2018 

 

(3) 

 Báo cáo công tác xây dựng 

cơ quan an toàn, đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về an ninh, 

trật tự” năm 2017 

Số 3234/BC-ĐHCT, ngày 

16/11/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(4) 

 Báo cáo công tác xây dựng 

cơ quan an toàn, đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về an ninh, 

trật tự” năm 2016 

Số 2397/BC-ĐHCT, ngày 

24/11/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(5) 

 Báo cáo công tác xây dựng 

cơ quan an toàn, đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về an ninh, 

trật tự” năm 2015 

Số 2280/BC-ĐHCT, ngày 

17/11/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

21 H9.09.05.15 
 Các quyết định khen thưởng, 

công nhận cơ quan an toàn 

 
 

 

 (1)  Quyết định khen thưởng của Số 184/QĐ-BCA, ngày Bộ Công an  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

Bộ Công an năm 2019 09/01/2019 

 
(2) 

 Quyết định khen thưởng của 

Bộ Công an năm 2018 

Số 460/QĐ-BCA-V28, ngày 

30/01/2018 

Bộ Công an  

 
(3) 

 Quyết định khen thưởng của 

Bộ Công an năm 2016 

Số 309/QĐ-BCA-V28, ngày 

25/01/2016 

Bộ Công an  

 
(4) 

 Quyết định khen thưởng của 

Bộ Công an năm 2015 

Số 28/QĐ-BCA-V28, ngày 

07/01/2015 

Bộ Công an  

 

(5) 

 Quyết định công nhận cơ 

quan, doanh nghiệp, nhà 

trường đạt tiêu chuẩn “An 

toàn về an ninh, trật tự” năm 

2019 

Số 1734/QĐ-CATP-PV05, 

ngày 20/12/2019 

Công an 

Thành phố 

Cần Thơ 

 

 

(6) 

 Quyết định công nhận cơ 

quan, doanh nghiệp, nhà 

trường đạt tiêu chuẩn “An 

toàn về an ninh, trật tự” năm 

Số 609/QĐ-CATP-PV05, 

ngày 18/12/2018 

Công an 

Thành phố 

Cần Thơ 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

2018 

 

(7) 

 Quyết định công nhận cơ 

quan, doanh nghiệp, nhà 

trường đạt tiêu chuẩn “An 

toàn về an ninh, trật tự” năm 

2017 

Số 58/QĐ-CATP-PV28, 

ngày 18/01/2018 

Công an 

Thành phố 

Cần Thơ 

 

 

(8) 

 Quyết định công nhận cơ 

quan, doanh nghiệp, nhà 

trường đạt tiêu chuẩn “An 

toàn về an ninh, trật tự” năm 

2015 

Số 44/QĐ-CATP-PV28, 

ngày 18/01/2016 

Công an 

Thành phố 

Cần Thơ 

 

22 

 

H9.09.05.04 

Công văn về việc kiểm tra an 

toàn cơ sở vật chất và chăm 

sóc cảnh quan, vệ sinh môi 

trường 

   

  (1) Công văn về việc kiểm tra an Số 2547/ĐHCT-QTTB, Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

toàn cơ sở vật chất và chăm 

sóc cảnh quan, vệ sinh môi 

trường năm 2020 

ngày 22/10/2020 ĐHCT 

  

(2) 

Công văn về việc kiểm tra an 

toàn cơ sở vật chất và chăm 

sóc cảnh quan, vệ sinh môi 

trường trước mùa mưa 

Số 988/ĐHCT-QTTB, ngày 

16/05/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(3) 

Công văn về việc kiểm tra an 

toàn cơ sở vật chất và chăm 

sóc cảnh quan, vệ sinh môi 

trường trước mùa mưa 

Số 904/ĐHCT-QTTB, ngày 

10/05/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(4) 

Công văn về việc chăm sóc 

cảnh quan, vệ sinh môi 

trường và kiểm tra an toàn 

trước mùa mưa 

Số 982/ĐHCT-QTTB, ngày 

22/05/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

  (5) Công văn về việc chăm sóc Số 926/ĐHCT-QTTB, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

cảnh quan, vệ sinh môi 

trường và kiểm tra an toàn 

trước mùa mưa 

23/05/2016 ĐHCT 

  

(6) 

Công văn về việc triển khai 

chăm sóc cảnh quan môi 

trường ngày Quốc tế môi 

trường 05-06-2015 

Số 945/ĐHCT-QTTB, ngày 

25/05/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

23  H7.07.01.18 Ý kiến phản ánh của SV    

  

(1) 

Tổng hợp ý kiến phản ánh và 

trả lời phản ánh, góp ý của 

SV phục vụ buổi tiếp xúc 

giữa Hiệu trưởng và đại biểu 

SV năm 2019 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

  

(2) 

Tổng hợp ý kiến phản ánh 

của SV phục vụ buổi tiếp 

xúc giữa Hiệu trưởng và đại 

Năm 2018 
Trường 

ĐHCT 

 



339 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

biểu SV năm 2018 

24 
 

H1.01.03.01 
Kết quả khảo sát lấy ý kiến 

SV tốt nghiệp K39 
Năm 2017 

Trường 

ĐHCT 

 

25 

 

H8.08.04.16 

Báo cáo kết quả điều tra sự 

hài lòng của người dân đối 

với dịch vụ giáo dục công 

năm 2019 của Trường Đại 

học Cần Thơ 

Số 219/ĐHCT, ngày 

11/02/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

Tiêu 

chuẩn 
10      

 

Tiêu 

chí 

10.1 

1  H4.04.01.01 

Quyết định ban hành quy 

chế tổ chức và hoạt động của 

Trường ĐHCT 

  

 

 

 (1) 

Quyết định ban hành quy 

chế tổ chức và hoạt động của 

Trường ĐHCT 

Số 355/QĐ-ĐHCT, ngày 

18/12/2019 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (2) 

Quyết định về việc ban hành 

quy định hoạt động đảm bảo 

chất lượng của Trường 

ĐHCT 

Số 1086/QĐ -ĐHCT, ngày 

17/04/2014 

Trường 

ĐHCT 

 

2  H7.07.05.02 

Quyết định về việc công bố 

quy trình công tác tại 

Trường ĐHCT 

Số 5706/QĐ-ĐHCT, ngày 

21/12/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

3 H10.10.01.01   

Quyết định tổ chức: đổi tên 

Trung tâm Đảm bảo Chất 

lượng và Khảo thí thành TT 

QLCL 

Số 1258/QĐ-ĐHCT, ngày 

24/04/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

4 H10.10.01.02   
Phần mềm lấy ý kiến trực 

tuyến cho các BLQ 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

5 H10.10.01.03   
Quyết định ban hành về lấy 

ý kiến các BLQ năm 2015 

Số 1640/QĐ-ĐHCT, ngày 

20/8/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

6 H10.10.01.04   Kế hoạch xét tốt nghiệp và    
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

lấy ý kiến SV tốt nghiệp về 

CTĐT 

 

(1)   

Kế hoạch xét tốt nghiệp và 

lấy ý kiến SV tốt nghiệp về 

CTĐT 2020 

Số 2580/KH-ĐHCT, ngày 

08/11/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Kế hoạch xét tốt nghiệp và 

lấy ý kiến SV tốt nghiệp về 

CTĐT 2019 

Số 2433/KH-ĐHCT, ngày 

09/11/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)   

Kế hoạch xét tốt nghiệp và 

lấy ý kiến SV tốt nghiệp về 

CTĐT 2018 

Số 3191/ĐHCT-ĐT, ngày 

10/11/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(4)   

Kế hoạch xét tốt nghiệp và 

lấy ý kiến SV tốt nghiệp về 

CTĐT 2017 

Số 2307/ĐHCT-ĐT, ngày 

10/11/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

7 H10.10.01.05   
Công văn về việc sử dụng 

các mẫu phiếu lý ý kiến mới 

Số 35/ĐBCL&KT, ngày 

05/06/2014 
TT QLCL 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

phục vụ cho công tác đảm 

bảo chất lượng và đánh giá 

CTĐT 

8  H1.01.03.01 
Kết quả khảo sát lấy ý kiến 

SV tốt nghiệp K39 
Năm 2017 

Trường 

ĐHCT 

 

9 H10.10.01.06   

Công văn báo cáo hướng 

đến phát triển năng lực 

người học của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Số 4612/BGDĐT-GDTrH, 

ngày 03/10/2017 
BGDĐT 

 

10 H10.10.01.07   Văn bản điều chỉnh CTĐT Năm 2018 
Trường 

ĐHCT 

 

11  H1.01.01.06 

Biên bản họp Hội Đồng BM 

và Tổ điều chỉnh CTĐT 

ngành GDTC 

 BM GDTC 

 

 
 (1) 

 Biên bản họp Tổ điều chỉnh 

CTĐT ngành GDTC 
Ngày 19/11/2018 BM GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (2) 

 Biên bản họp Hội đồng BM 

GDTC về việc điều chỉnh 

CTĐT ngành GDTC 

Ngày 07/12/2018 BM GDTC 

 

12  H1.01.03.02 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn các BLQ về 

CTĐT ngành GDTC 

Năm 2019 BM.GDTC 

 

 

 (1) 

Phiếu khảo sát và kết quả 

phỏng vấn Nhà tuyển dụng 

về CTĐT ngành GDTC 

Năm 2019 BM.GDTC 

 

13 H10.10.01.08   

Biên bản phiên họp Hội 

đồng Đảm bảo chất lượng 

Trường ĐHCT mở rộng 

phiên họp lần thứ 3 

Số 2484/BB-ĐHCT-

HĐBCL, ngày 25/12/2014 

Trường 

ĐHCT 

 

14  H2.02.03.03 
Kế hoạch họp mặt cựu SV 

BM GDTC 
  

 

  (1) Kế hoạch họp mặt cựu SV Số 10/TB-CSV BM.GDTC  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

BM GDTC năm 2016 ngày 20/02/2016 

 
 (2) 

Kế hoạch họp mặt cựu SV 

BM GDTC năm 2019 

Số 05/KH-CSV 

ngày 10/05/2019 

BM.GDTC  

15 H10.10.01.09   

Báo cáo tổng kết công tác 

đảm bảo chất lượng năm 

2016-2020 

  

 

 

(1)   

Báo cáo tổng kết công tác 

đảm bảo chất lượng năm 

2019 và phương hướng 2020 

Số 318/BC-ĐHCT.QLCL, 

ngày 20/02/2020 

TT Quản lý 

Chất lượng 

 

 

(2)   

Báo cáo tổng kết công tác 

đảm bảo chất lượng năm 

2018 và phương hướng 2019 

Số 484/BC-ĐHCT.QLCL, 

ngày 13/03/2019 

TT Quản lý 

Chất lượng 

 

 

(3)   

Báo cáo tổng kết công tác 

đảm bảo chất lượng năm 

2017 và phương hướng 2018 

Số 12/BC-ĐBCL&KT, 

ngày 09/04/18 

TT Quản lý 

Chất lượng 

 

 (4)   Báo cáo tổng kết công tác Số 52/BC-ĐBCL&KT, TT Quản lý  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

đảm bảo chất lượng năm 

2016 và phương hướng 2017 

ngày 26/12/2016 Chất lượng 

 

(5)   

Báo cáo tổng kết công tác 

đảm bảo chất lượng năm 

2015 và phương hướng 2016 

Số 53/BC-ĐBCL&KT, 

ngày 22/12/2015 

TT Quản lý 

Chất lượng 

 

16 

 

H1.01.01.06 

Biên bản họp Hội Đồng BM 

và Tổ điều chỉnh CTĐT 

ngành GDTC 

  

 

  
(1) 

 Biên bản họp Tổ điều chỉnh 

CTĐT ngành GDTC 
Ngày 19/11/2018 BM GDTC 

 

  

(2) 

 Biên bản họp Hội đồng BM 

GDTC về việc điều chỉnh 

CTĐT ngành GDTC 

Ngày 07/12/2018 BM GDTC 

 

Tiêu 

chí 

10.2 

1 

 

H1.01.02.03 

Thông tư Ban hành quy định 

về khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực 

Số 07/2015/TT-BGDĐT BGDĐT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

mà người học đạt được sau 

khi tốt nghiệp đối với mỗi 

trình độ đào tạo của giáo dục 

đại học và quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành  

CTĐT trình độ đại học, thạc 

sĩ, tiến sĩ 

2 

 

H3.03.02.02 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

  

 

  

(1) 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

2015-2016 

Năm 2015 TT QLCL 

 

  
(2) 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 
Năm 2016 TT QLCL 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

động giảng dạy của GV 

2016-2017 

  

(3) 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

2017- 2018 

Năm 2017 TT QLCL 

 

  

(4) 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

2018- 2019 

Năm 2018 TT QLCL 

 

  

(5) 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

2019 - 2020 

Năm 2019 TT QLCL 

 

3 
 

H1.01.03.02 
Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn các BLQ về 
Năm 2019 

BM.GDT

C 

 



348 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

CTĐT ngành GDTC 

  

(1) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn Nhà tuyển dụng 

về CTĐT ngành GDTC 

Năm 2019 
BM.GDT

C 

 

  

 (2) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn GV về CTĐT 

ngành GDTC 

Năm 2019 
BM.GDT

C 

 

  

(3) 

Phiếu khảo sát và kết quả 

phỏng vấn cựu SV về CTĐT 

ngành GDTC 

Năm 2019 
BM.GDT

C 

 

  

(4) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn SV về mục tiêu, 

chuẩn đầu ra CTĐT ngành 

GDTC 

Năm 2019 BM.GDTC 

 

4  H10.10.01.07 Văn bản điều chỉnh CTĐT Năm 2018 
Trường 

ĐHCT 

 



349 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

5  
H1.01.01.03 

(4) 

Quyết định về thành lập Tiểu 

ban chuyên môn trực thuộc 

Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo Trường Đại học Cần Thơ 

nhiệm kỳ 2017 -2022 

Số 3646/QĐ-ĐHCT, ngày 

23/08/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

6  H10.10.01.09 

Báo cáo tổng kết công tác 

đảm bảo chất lượng năm 

2016-2020 

  

 

 

 (1) 

Báo cáo tổng kết công tác 

đảm bảo chất lượng năm 

2019 và phương hướng 2020 

Số 318/BC-ĐHCT.QLCL, 

ngày 20/02/2020 

TT QLCL  

 

 (2) 

Báo cáo tổng kết công tác 

đảm bảo chất lượng năm 

2018 và phương hướng 2019 

Số 484/BC-ĐHCT.QLCL, 

ngày 13/03/2019 

TT QLCL  

 
 (3) 

Báo cáo tổng kết công tác 

đảm bảo chất lượng năm 

Số 12/BC-ĐBCL&KT, 

ngày 09/04/18 

TT QLCL  



350 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

2017 và phương hướng 2018 

 

 (4) 

Báo cáo tổng kết công tác 

đảm bảo chất lượng năm 

2016 và phương hướng 2017 

Số 52/BC-ĐBCL&KT, 

ngày 26/12/2016 

TT QLCL  

 

 (5) 

Báo cáo tổng kết công tác 

đảm bảo chất lượng năm 

2015 và phương hướng 2016 

Số 53/BC-ĐBCL&KT, 

ngày 22/12/2015 

TT QLCL  

7 

 

H1.01.01.06 

Biên bản họp Hội Đồng BM 

và Tổ điều chỉnh CTĐT 

ngành GDTC 

  

 

  
(1) 

 Biên bản họp Tổ điều chỉnh 

CTĐT ngành GDTC 
Ngày 19/11/2018 BM GDTC 

 

  

(2) 

 Biên bản họp Hội đồng BM 

GDTC về việc điều chỉnh 

CTĐT ngành GDTC 

Ngày 07/12/2018 BM GDTC 

 

8  H1.01.01.04  Kế hoạch điều chỉnh CTĐT    
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

trình độ đại học 

 

 (1) 

Kế hoạch điều chỉnh CTĐT 

trình độ đại học áp dụng từ 

Khóa 40 

Số 2097/KH-ĐHCT, 

NGÀY 08/11/2013 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Kế hoạch điều chỉnh CTĐT 

trình độ đại học áp dụng từ 

Khóa 45 

Số 2222/KH-ĐHCT, 

NGÀY 19/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

9 H10.10.02.01   

Ảnh chụp GV tham gia các 

buổi tập huấn về kỹ năng 

dạy học, thiết kế chương 

trình, chuẩn đầu ra do các tổ 

chức liên kết với đại học 

Cần Thơ thực hiện 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

10 
 

H2.02.03.03 
Kế hoạch họp mặt cựu SV 

BM GDTC 
  

 

  (1) Kế hoạch họp mặt cựu SV Số 10/TB-CSV BM.GDTC  



352 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

BM GDTC năm 2016 ngày 20/02/2016 

  
(2) 

Kế hoạch họp mặt cựu SV 

BM GDTC năm 2019 

Số 05/KH-CSV 

ngày 10/05/2019 

BM.GDTC  

11  H10.10.01.07 Văn bản điều chỉnh CTĐT Năm 2018 
Trường 

ĐHCT 

 

Tiêu 

chí 

10.3 

1 

 

H4.04.01.01 

Quyết định ban hành quy 

chế tổ chức và hoạt động của 

Trường ĐHCT 

  

 

  

(1) 

Quyết định ban hành quy 

chế tổ chức và hoạt động của 

Trường ĐHCT 

Số 355/QĐ-ĐHCT, ngày 

18/12/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(2) 

Quyết định về việc ban hành 

quy định hoạt động đảm bảo 

chất lượng của Trường 

ĐHCT 

Số 1086/QĐ -ĐHCT, ngày 

17/04/2014 

Trường 

ĐHCT 

 

2 H10.10.03.01   Các quyết định thành lập tổ    
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

đảm bảo chất lượng ở các 

đơn vị 

 

(1)   

Các quyết định thành lập tổ 

đảm bảo chất lượng ở các 

đơn vị năm 2018 

Số 5860/QD-ĐHCT, ngày 

12/12/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Các quyết định thành lập tổ 

đảm bảo chất lượng ở các 

đơn vị năm 2015 

Số 4495/QD-ĐHCT, ngày 

30/11/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)   

Các quyết định thành lập tổ 

đảm bảo chất lượng ở các 

đơn vị năm 2014 

Số 1264/QD-ĐHCT, ngày 

02/06/2014 

Trường 

ĐHCT 

 

3 

 

H5.05.01.03 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy 

  

 

  (1) Quyết định Ban hành Quy Số 1813/QĐ-ĐHCT, ngày Trường  



354 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2021 

18/06/2021 ĐHCT 

  

(2) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2020 

Số 2093/QĐ-ĐHCT, ngày 

17/08/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(3) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2019 

Số 2748/QĐ-ĐHCT, ngày 

12/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(4) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2017 

Số 2742/QĐ-ĐHCT, ngày 

15/08/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

  (5) Quyết định Ban hành Quy Số 3324/QĐ-ĐHCT, ngày Trường  



355 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2016 

18/08/2016 ĐHCT 

4 
 

H5.05.02.05 
Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
  

 

  
(1) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2020 

BM GDTC  

  
(2) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2019 

BM GDTC  

  
(3) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2018 

BM GDTC  

  
(4) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2017 

BM GDTC  

  
(5) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2016 

BM GDTC  

5 H10.10.03.02   Email nhắc nhở dạy trên lớp Ngày 16/01/2020 Trường  



356 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

của quản lý nhà học: Thông 

báo chấm công giảng dạy 

ĐHCT 

6 H10.10.03.03   
Bảng phân công giảng dạy 

2016 - 2020 
  

 

 
(1)   

Bảng phân công giảng dạy 

năm 2020 
Năm 2020 

BM GDTC  

 
(2)   

Bảng phân công giảng dạy 

năm 2019 

Năm 2019 BM GDTC  

 
(3)   

Bảng phân công giảng dạy 

năm 2018 

Năm 2018 BM GDTC  

 
(4)   

Bảng phân công giảng dạy 

năm 2017 

Năm 2017 BM GDTC  

 
(5)   

Bảng phân công giảng dạy 

năm 2016 

Năm 2016 BM GDTC  

7 
 

H3.03.01.07 
 Bộ đề cương chi tiết HP 

năm 2019, BM GDTC 
Năm 2019 BM GDTC 

 



357 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

8  H5.05.01.05 

Quyết định về việc Công bố 

quy trình công tác tại 

Trường ĐHCT (Quy trình 

liên quan đến đánh giá kết 

quả học tập) 

Số 5706/QĐ-ĐHCT, ngày 

21/12/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

9  H2.02.02.02 
Mẫu đề cương chi tiết HP 

trình độ đại học 
  

 

 

 (1) 

Mẫu đề cương chi tiết HP 

trình độ đại học 2014 (trích 

phụ lục CV số 258/ĐHCT-

ĐT) 

Số 258/ĐHCT-ĐT, ngày 

20/02/2014 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Mẫu đề cương chi tiết HP 

trình độ đại học 2018 (trích 

phụ lục CV số 2224/ĐHCT) 

Số 2224/ĐHCT-ĐT, ngày 

19/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

10  H5.05.01.06 
Biên bản sinh hoạt đầu năm 

học của SV BM GDTC 
  

 



358 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (1) 

Biên bản sinh hoạt đầu năm 

học của SV khóa 41, 42, 43, 

44, 45 BM GDTC 

Năm 2019 BM GDTC 

 

 

 (2) 

Biên bản sinh hoạt đầu năm 

học của SV khóa 40, 41, 42, 

43, 44 BM GDTC 

Năm 2018 BM GDTC 

 

 

 (3) 

Biên bản sinh hoạt đầu năm 

học của SV khóa 39, 40, 41, 

42, 43 BM GDTC 

Năm 2017 BM GDTC 

 

 

 (4) 

Biên bản sinh hoạt đầu năm 

học của SV khóa 38, 39, 40, 

41, 42 BM GDTC 

Năm 2016 BM GDTC 

 

11 H10.10.03.04 

 Link lịch công tác và kế 

hoạch hoạt động hàng 

tuần/tháng của trường 

Năm 2020 
Trường 

ĐHCT 

 

12 H10.10.03.05   Minh chứng về thời khoa Ngày 03/05/2020 Trường  



359 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

biểu của GV và SV ĐHCT 

13  H5.05.01.11 

Quyết định về việc Thành 

lập tổ giám sát thi kết thúc 

học kỳ BM GDTC, Công 

văn phân công Nhóm giám 

sát thi kết thúc học phần; 

lịch thi. 

2016 - 2021 BM GDTC 

 

 

 (1) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng thi kỳ thi kết thúc học 

phần trình độ đại học chính 

quy học kỳ II, năm học 

2020-2021 

Số 105/QĐ-GDTC ngày 

14/05/2021 
BM GDTC 

 

 

 (2) 

Quyết định về việc kiểm tra 

công tác coi thi kết thúc học 

phần học kỳ II, năm học 

2020-2021 

Số 106/QĐ-GDTC ngày 

14/05/2021 
BM GDTC 

 



360 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (3) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng thi kỳ thi kết thúc học 

phần trình độ đại học chính 

quy học kỳ I, năm học 2020-

2021 

Số 68/QĐ-GDTC ngày 

16/12/2020 
BM GDTC 

 

 

 (4) 

Quyết định về việc kiểm tra 

công tác coi thi kết thúc học 

phần học kỳ I, năm học 

2020-2021 

Số 69/QĐ-GDTC ngày 

16/12/2020 
BM GDTC 

 

 

 (5) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ II, năm học 2019-2020 

Số 32/QĐ-GDTC ngày 

22/06/2020 
BM GDTC 

 

 

 (6) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ II, năm 

học 2019-2020 

Số 33/QĐ-GDTC ngày 

22/06/2020 
BM GDTC 

 

  (7) Quyết định thành lập Hội Số 61/QĐ-GDTC ngày BM GDTC  



361 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ I, năm học 2019-2020 

11/11/2019 

 

 (8) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ I, năm 

học 2019-2020 

Số 62/QĐ-GDTC ngày 

11/11/2019 
BM GDTC 

 

 

 (9) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ II, năm học 2018-2019 

Số 19/QĐ-GDTC ngày 

18/04/2019 
BM GDTC 

 

 

 (10) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ II, năm 

học 2018-2019 

Số 20/QĐ-GDTC ngày 

18/04/2019 
BM GDTC 

 

 

 (11) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ I, năm học 2018-2019 

Số 155/QĐ-GDTC ngày 

01/11/2018 
BM GDTC 

 

 
 (12) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ I, năm 

Số 156/QĐ-GDTC ngày 

01/11/2018 
BM GDTC 

 



362 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

học 2018-2019 

 

 (13) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ II, năm học 2017-2018 

Số 108/QĐ-GDTC ngày 

02/05/2018 
BM GDTC 

 

 

 (14) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ II, năm 

học 2017-2018 

Số 109/QĐ-GDTC ngày 

02/05/2018 
BM GDTC 

 

 

 (15) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ I, năm học 2017-2018 

Số 56/QĐ-GDTC ngày 

06/11/2017 
BM GDTC 

 

 

 (16) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ I, năm 

học 2017-2018 

Số 57/QĐ-GDTC ngày 

06/11/2017 
BM GDTC 

 

 

 (17) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ II, năm học 2016-2017 

Số 07/QĐ-GDTC ngày 

17/03/2017 
BM GDTC 

 



363 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (18) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ II, năm 

học 2016-2017 

Số 08/QĐ-GDTC ngày 

17/03/2017 
BM GDTC 

 

 

 (19) 

Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức, quản lý thi học 

kỳ I, năm học 2016-2017 

Số 51/QĐ-GDTC ngày 

02/10/2016 
BM GDTC 

 

 

 (20) 

Quyết định thành lập Tổ 

giám sát thi học kỳ I, năm 

học 2016-2017 

Số 52/QĐ-GDTC ngày 

02/10/2016 
BM GDTC 

 

14 H10.10.03.06   
Báo cáo tổng kết công tác 

giám sát hoạt động coi thi 
 

  

 

(1)  

Báo cáo tổng kết công tác 

giám sát hoạt động coi thi 

Học kỳ II năm 2020 - 2021 

Số 35/BC-BM GDTC 

ngày 30/06/2021 
BM GDTC 

 

 
(2)  

Báo cáo tổng kết công tác 

giám sát hoạt động coi thi 

Số 70/BC-BM GDTC 

ngày 20/02/2020 

BM GDTC  



364 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

Học kỳ I năm 2020 - 2021 

 

(3)  

Báo cáo tổng kết công tác 

giám sát hoạt động coi thi 

Học kỳ II năm 2019 - 2020 

Số 17/BC-BM GDTC 

ngày 31/05/2020 
BM GDTC 

 

 

(4)  

Báo cáo tổng kết công tác 

giám sát hoạt động coi thi 

Học kỳ Inăm 2019 - 2020 

Số 72/BC-BM GDTC 

ngày 20/12/2019 

BM GDTC  

 

(5)   

Báo cáo tổng kết công tác 

giám sát hoạt động coi thi 

học kỳ II năm 2018 - 2019 

Số 32/BC-BM GDTC 

ngày 31/05/2019 
BM GDTC 

 

 

(6)   

Báo cáo tổng kết công tác 

giám sát hoạt động coi thi 

Học kỳ I năm 2018 - 2019 

Số 165/BC-BM GDTC 

ngày 22/12/2018 

BM GDTC  

 

(7)   

Báo cáo tổng kết công tác 

giám sát hoạt động coi thi 

học kỳ II năm 2017 - 2018 

Số 25/BC-BM GDTC 

ngày 31/05/2018 
BM GDTC 

 



365 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(8)   

Báo cáo tổng kết công tác 

giám sát hoạt động coi thi 

học kỳ I năm 2017 - 2018 

Số 64/BC-BM GDTC 

ngày 19/12/2017 

BM GDTC  

 

(9) 

 Báo cáo tổng kết công tác 

giám sát hoạt động coi thi 

học kỳ II năm 2016 - 2017 

Số 22/BC-BM GDTC 

ngày 31/5/2017 BM GDTC 

 

 

(10) 

 Báo cáo tổng kết công tác 

giám sát hoạt động coi thi 

học kỳ I năm 2016 - 2017 

Số 64/BC-BM GDTC 

ngày 20/02/2016 

BM GDTC  

15  H5.05.03.08 

Hướng dẫn sử dụng công cụ 

đo lường mức độ đạt chuẩn 

đầu ra và thang đo theo 

Bloom 

Số 2144/ĐHCT-QLCL 

ngày 23/09/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

16  H5.05.03.01 
Biên bản và Phiếu rà soát 

công tác đánh giá học phần 
Năm 2020 BM GDTC 

 

17  H5.05.01.12 Công văn về việc tổ chức kỳ Số 2972/ ĐHCT, ngày Trường  



366 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

thi kết thúc học phần áp 

dụng từ học kỳ I, năm học 

2020-2021 

09/12/2020 ĐHCT 

18  H5.05.01.13 

Quyết định về việc thanh tra 

công tác tổ chức, quản lý Kỳ 

thi kết thúc học phần học kỳ 

I năm học 2020-2021 tại các 

đơn vị có đào tạo tại Trường 

Số 4614/ ĐHCT, ngày 

15/12/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

19  H5.05.01.14 

Công văn về việc Mẫu đề thi 

và Mẫu đáp án đề thi kết 

thúc học kỳ của học phần 

(áp dụng từ năm học 2020-

2021) 

Số 3107/ĐHCT, ngày 

23/12/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

20  H5.05.03.01 
Biên bản và Phiếu rà soát 

công tác đánh giá học phần 
Năm 2020 BM GDTC 

 

21  H10.10.01.09 Báo cáo tổng kết công tác    



367 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

đảm bảo chất lượng năm 

2016-2020 

 

 (1) 

Báo cáo tổng kết công tác 

đảm bảo chất lượng năm 

2019 và phương hướng 2020 

Số 318/BC-ĐHCT.QLCL, 

ngày 20/02/2020 
TT QLCL 

 

 

 (2) 

Báo cáo tổng kết công tác 

đảm bảo chất lượng năm 

2018 và phương hướng 2019 

Số 484/BC-ĐHCT.QLCL, 

ngày 13/03/2019 
TT QLCL 

 

 

 (3) 

Báo cáo tổng kết công tác 

đảm bảo chất lượng năm 

2017 và phương hướng 2018 

Số 12/BC-ĐBCL&KT, 

ngày 09/04/18 
TT QLCL 

 

 

 (4) 

Báo cáo tổng kết công tác 

đảm bảo chất lượng năm 

2016 và phương hướng 2017 

Số 52/BC-ĐBCL&KT, 

ngày 26/12/2016 
TT QLCL 

 

 
 (5) 

Báo cáo tổng kết công tác 

đảm bảo chất lượng năm 

Số 53/BC-ĐBCL&KT, 

ngày 22/12/2015 
TT QLCL 

 



368 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

2015 và phương hướng 2016 

22 H10.10.03.07   

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của bản thân 

mỗi GV 

2018-2019 
Trường 

ĐHCT 

 

23  H10.10.01.08 

Biên bản phiên họp Hội 

đồng Đảm bảo chất lượng 

Trường Đại học Cần Thơ 

mở rộng phiên họp lần thứ 3 

Số 2484/BB-ĐHCT-

HĐBCL, ngày 25/12/2014 

Trường 

ĐHCT 

 

Tiêu 

chí 

10.4 

1  H4.04.03.03 
Thống kê đề tài nghiên cứu 

khoa học của BM GDTC 
  

 

 

 (1) 

Danh sách đề tài NCKH của 

GV BM GDTC từ năm 2016 

đến năm 2021 

2016-2021 BM GDTC 

 

2  H4.04.02.09 
Danh mục các giáo trình, 

sách tham khảo của GV BM 
2016-2021 BM GDTC 

 



369 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

GDTC 

3  H4.04.03.11 

Danh sách các bài báo khoa 

học của GV BM GDTC 

đăng trên các tạp chí quốc tế, 

trong nước và trên các hội 

nghị khoa học từ năm 2016 

đến 2021 

Năm 2021 BM GDTC 

 

4  H6.06.06.02 
Hướng dẫn thực hiện 

Seminar 

49/ĐHCT-QLKH ngày 

31/12/2019 
ĐHCT 

 

Tiêu 

chí 

10.5 
1 H10.10.05.01   

Minh chứng Đại học Cần 

Thơ đạt chuẩn 

Số 05/HDKDCLGD, ngày 

20/04/2018 

Hội đồng 

kiểm định 

chất lượng 

giáo dục 

 

2 

 

H5.05.01.05 

Quyết định về việc Công bố 

quy trình công tác tại 

Trường ĐHCT (Quy trình 

Số 5706/QĐ-ĐHCT, ngày 

21/12/2016 

Trường 

ĐHCT 

 



370 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

liên quan đến đánh giá kết 

quả học tập) 

3  H8.08.04.13 Website Trường ĐHCT    

  
(1) 

Link Trung tâm Tư vấn, Hỗ 

trợ và Khởi nghiệp SV 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

  
(2) 

Link giới thiệu về các hoạt 

động hỗ trợ SV của P CTSV 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(3) 

Link thông báo các dịch vụ 

công nghệ thông tin hỗ trợ 

người dùng 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

4 H10.10.05.02   
Phiếu lấy ý kiến về dịch vụ 

hỗ trợ 
Năm 2014 TT QLCL 

 

5 H10.10.05.03   

Bài báo của thư viện về ý 

kiến người dùng dịch vụ của 

Trung tâm Học liệu 

Năm 2012 

Tạp chí 

Khoa học 

Trường 

ĐHCT 

 



371 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

6 

 

H8.08.04.16 

Báo cáo kết quả điều tra sự 

hài lòng của người dân đối 

với dịch vụ giáo dục công 

năm 2019 của Trường Đại 

học Cần Thơ 

Số 219/ĐHCT, ngày 

11/02/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

7  H9.09.02.15 

Báo cáo kết quả khảo sát 

hoạt động của Trung tâm 

Học liệu 

  

 

 

 (1) 

Báo cáo kết quả khảo sát 

trực tuyến của SV về Trung 

tâm Học liệu 

Năm 2020 
Trung tâm 

Học liệu 

 

 

 (2) 

Báo cáo kết quả khảo sát 

hoạt động Trung tâm Học 

liệu 

Năm 2019 
Trung tâm 

Học liệu 

 

8 
 

H8.08.04.13 
Website Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

 



372 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

  (1) Link Trung tâm Tư vấn, Hỗ 

trợ và Khởi nghiệp SV 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

9 

 

H7.07.01.12 

Quyết định ban hành quy 

định về công tác cố vấn học 

tập 

Số 3873/QĐ-ĐHCT, ngày 

10/11/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

10 
 

H7.07.01.13 
Quyết định cử cố vấn học 

tập 
  

 

  

(1) 

Quyết định về việc cử viên 

chức làm cố vấn học tập học 

kỳ I, năm học 2019 - 2020 

cho các lớp chuyên ngành 

khóa 45 

Số 4369/QĐ-ĐHCT, ngày 02/10/2019 
Trường 

ĐHCT 

 

  

(2) 

Quyết định về việc cử viên 

chức làm cố vấn học tập học 

kỳ I, năm học 2018 - 2019 

cho SV khóa 44 

Số 4513/QĐ-ĐHCT, ngày 

11/10/2018 

Trường 

ĐHCT 

 



373 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

  

(3) 

Quyết định về việc cử viên 

chức làm cố vấn học tập học 

kỳ II, năm học 2017 - 2018 

cho SV khóa 43 

Số 4202/QĐ-ĐHCT, ngày 

31/10/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(4) 

Quyết định về việc cử viên 

chức làm cố vấn học tập học 

kỳ I, năm học 2017 - 2018 

cho SV khóa 43 

Số 3148/QĐ-ĐHCT, ngày 

05/09/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(5) 

Quyết định về việc cử viên 

chức làm cố vấn học tập cho 

SV khóa 42 

Số 4351/QĐ-ĐHCT, ngày 

13/10/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

11 H10.10.05.04   
Nội quy sử dụng email của 

SV 
Ngày 02/01/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

12 

 

H10.10.01.09 

Báo cáo tổng kết công tác 

đảm bảo chất lượng năm 

2016-2020 

  

 



374 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 

(1) 

Báo cáo tổng kết công tác 

đảm bảo chất lượng năm 

2019 và phương hướng 2020 

Số 318/BC-ĐHCT.QLCL, 

ngày 20/02/2020 
TT QLCL 

 

13 H10.10.05.05  
Kế hoạch điều chỉnh phủ 

sóng wifi 

Số 23/TTTT&QTM, ngày 

15/11/2016 

Trung tâm 

Học liệu 

 

14 H10.10.05.06   
Yêu cầu bổ sung tư liệu cho 

thư viện 
Ngày 12/02/2020  

Trung tâm 

Thông tin & 

Quản trị 

mạng 

 

15 H10.10.05.07   

Quyết định phê duyệt báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự án 

"Nâng cấp Trường ĐHCT" 

sử dụng ODA của chính phủ 

Nhật Bản 

Số 938/QĐ-BGDĐT, ngày 

27/03/2015 
BGDĐT 

 

Tiêu 

chí 
1  H10.10.01.01 

Quyết định tổ chức: đổi tên 

Trung tâm Đảm bảo Chất 

Số 1258/QĐ-ĐHCT 

 ngày 24/04/2018 

Trường 

ĐHCT 

 



375 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

10.6 lượng và Khảo thí thành TT 

QLCL 

2  H10.10.03.01 

Các quyết định thành lập Tổ 

Đảm bảo chất lượng ở các 

đơn vị 

  

 

 

 (1) 

Các quyết định thành lập Tổ 

Đảm bảo chất lượng ở các 

đơn vị năm 2018 

Số 5860/ 

QD-ĐHCT,  

ngày 12/12/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Các quyết định thành lập Tổ 

Đảm bảo chất lượng ở các 

đơn vị năm 2015 

Số 4495/ 

QD-ĐHCT,  

ngày 30/11/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Các quyết định thành lập Tổ 

Đảm bảo chất lượng ở các 

đơn vị năm 2014 

Số 1264/ 

QD-ĐHCT,  

ngày 02/06/2014 

Trường 

ĐHCT 

 

3 
 

H4.04.01.01 
Quyết định ban hành quy 

chế tổ chức và hoạt động của 
  

 



376 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

Trường ĐHCT 

  

(1) 

Quyết định ban hành quy 

chế tổ chức và hoạt động của 

Trường ĐHCT 

Số 355/ 

QĐ-ĐHCT,  

ngày 18/12/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(2) 

Quyết định về việc ban hành 

quy định hoạt động đảm bảo 

chất lượng của Trường 

ĐHCT 

Số 1086/ 

QĐ -ĐHCT,  

ngày 17/04/2014 

Trường 

ĐHCT 

 

4    H10.10.01.03 
Quyết định ban hành về lấy 

ý kiến các BLQ năm 2015 

Số 1640/ 

QĐ-ĐHCT, 

 ngày 20/8/2015 

Trường 

ĐHCT 

 

5  H1.01.03.01 
Kết quả khảo sát lấy ý kiến 

SV tốt nghiệp K39 
Năm 2017 

Trường 

ĐHCT 

 

6  H3.03.03.03 

Biên bản họp Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo 

Trường ĐHCT mở rộng năm 

Số 2526/ 

BB-ĐHCT- 

HĐKHĐT,  

Trường 

ĐHCT 

 



377 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

2015 (về việc thêm học phần 

kỹ năng mềm) 

ngày 17/12/2015 

7     H10.10.01.05 

Công văn về việc sử dụng 

các mẫu phiếu lý ý kiến mới 

phục vụ cho công tác đảm 

bảo chất lượng và đánh giá 

CTĐT 

Số 35/ 

ĐBCL&KT, 

 ngày 05/06/2014 

TT QLCL 

 

8  H1.01.03.04  Biên bản họp Bộ môn  Năm 2016 - 2021 BM GDTC  

 
 (1) 

Biên bản họp Giao ban 

BM.GDTC 2017 

 Năm 2017 BM.GDTC  

 
 (2) 

Biên bản họp Giao ban 

BM.GDTC 2018 

Năm 2018 BM.GDTC  

 
 (3) 

Biên bản họp Giao ban 

BM.GDTC 2019 

Năm 2019 BM.GDTC  

 
 (4) 

Biên bản họp Giao ban 

BM.GDTC 2020 

Năm 2020 BM.GDTC  



378 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
 (5) 

Biên bản họp Giao ban 

BM.GDTC 2021 

Năm 2021 BM.GDTC  

9  H5.05.01.05 

Quyết định về việc Công bố 

quy trình công tác tại 

Trường ĐHCT (Quy trình 

liên quan đến đánh giá kết 

quả học tập) 

Số 5706/ 

QĐ-ĐHCT,  

ngày 21/12/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

10 
 

H10.10.01.07 Văn bản điều chỉnh CTĐT      Năm 2018 
Trường 

ĐHCT 

 

11  H5.05.03.02 
Báo cáo tổng kết năm học 

BM GDTC 
  

 

 

 (1) 

Báo cáo tổng kết năm học 

2019-2020 và kế hoạch công 

tác năm 2020-2021 

Năm 2020 

BM GDTC  

 
 (2) 

Báo cáo tổng kết năm học 

2018-2019 và kế hoạch công 
Năm 2019 

BM GDTC  



379 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

tác năm 2019-2020 

 

 (3) 

Báo cáo tổng kết năm học 

2017-2018 và kế hoạch công 

tác năm 2018-2019 

Năm 2018 

BM GDTC  

 

 (4) 

Báo cáo tổng kết năm học 

2016-2017 và kế hoạch công 

tác năm 2017-2018 

Năm 2017 

BM GDTC  

 

 (5) 

Báo cáo tổng kết năm học 

2015-2016 và kế hoạch công 

tác năm 2016-2017 

  Năm 2016 

BM GDTC  

12 

 

H1.01.03.02 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn các BLQ về 

CTĐT ngành GDTC 

  

 

  

(3) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn cựu SV về CTĐT 

ngành GDTC 

Năm 2019 BM.GDTC 

 



380 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

  

(4) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn SV về mục tiêu, 

chuẩn đầu ra CTĐT ngành 

GDTC 

Năm 2019 BM.GDTC 

 

Tiêu 

chuẩn 
11      

 

Tiêu 

chí 

11.1 
1  H5.05.01.03 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy 

  

 

 

 (1) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2021 

Số 1813/QĐ-ĐHCT, ngày 

18/06/2021 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (2) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

Số 2093/QĐ-ĐHCT, ngày 

17/08/2020 

Trường 

ĐHCT 

 



381 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2020 

 

 (3) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2019 

Số 2748/QĐ-ĐHCT, ngày 

12/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (4) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2017 

Số 2742/QĐ-ĐHCT, ngày 

15/08/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (5) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2016 

Số 3324/QĐ-ĐHCT, ngày 

18/08/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

2  H5.05.04.02 
Thông báo cảnh báo học vụ 

của SV BM GDTC từ năm 
  

 



382 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

2015 đến 2020 

 
 (1) 

Kiểm tra thông tin học tập 

của SV năm 2020 

Số 21/CTSV,  

ngày 04/02/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (2) 

Kiểm tra thông tin học tập 

của SV năm 2019 

Số 198/CTSV, ngày 

29/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (3) 

Kiểm tra thông tin học tập 

của SV năm 2019 

Số 39/CTSV,  

ngày 14/2/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (4) 

Kiểm tra thông tin học tập 

của SV năm 2018 

Số 13/CTSV, 

 ngày 12/01/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (5) 

SV hết thời gian tối đa đào 

tạo năm 2018 

Số 162/CTSV, ngày 

12/04/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (6) 

Kiểm tra thông tin học tập 

của SV năm 2017 

Số 11/CTSV, ngày 

11/01/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (7) 

Cảnh báo học vụ đối với SV 

năm 2017 

Số 407/TB-ĐHCT, ngày 

09/03/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

  (8) Kiểm tra thông tin học tập Số 178/CTSV, ngày Trường  



383 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

của SV năm 2016 17/06/2016 ĐHCT 

 
 (9) 

Kiểm tra thông tin học tập 

của SV năm 2016 

Số 19/CTSV,  

ngày 19/11/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

3  H8.08.03.06 

Các biên bản xét tốt nghiệp 

SV hệ chính quy từ 2016 - 

2019 

  

 

 

 (1) 

Quyết định về việc công 

nhận tốt nghiệp cho SV (Đợt 

2 - Khoá 38) 

Số 1918/QĐ-ĐHCT, ngày 

09/6/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Quyết định về việc công 

nhận tốt nghiệp cho SV (Đợt 

1 - Khoá 39) 

Số 14/QĐ-ĐHCT, ngày 

03/01/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Quyết định về việc công 

nhận tốt nghiệp cho SV (Đợt 

2 - Khoá 39) 

Số 1915/QĐ-ĐHCT, ngày 

09/6/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

  (4) Quyết định về việc công Số 29/QĐ-ĐHCT, ngày Trường  



384 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

nhận tốt nghiệp cho SV (Đợt 

1 - Khoá 40) 

4/01/2018 ĐHCT 

 

 (5) 

Quyết định về việc công 

nhận tốt nghiệp cho SV (Đợt 

2 - Khoá 40) 

Số 2382/QĐ-ĐHCT, ngày 

19/6/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (6) 

Quyết định về việc công 

nhận tốt nghiệp cho SV (Đợt 

3 - Khoá 40) 

Số 3725/QĐ-ĐHCT, ngày 

24/8/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (7) 

Quyết định về việc công 

nhận tốt nghiệp cho SV (Đợt 

1 - Khoá 41) 

Số 47/QĐ-ĐHCT, ngày 

07/01/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (8) 

Quyết định về việc công 

nhận tốt nghiệp cho SV (Đợt 

2 - Khoá 41) 

Số 2061/QĐ-ĐHCT, ngày 

18/06/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 
 (9) 

Quyết định về việc công 

nhận tốt nghiệp cho SV (Đợt 

Số 3609/QĐ-ĐHCT, ngày 

22/8/2019 

Trường 

ĐHCT 

 



385 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

3 - Khoá 41) 

4 H11.11.01.01   

Quyết định thôi học của SV 

ngành GDTC từ khoá 37 đến 

khoá 41 

  

 

 
(1) 

 Quyết định thôi học của SV 

khóa 41 

Số 2954/QĐ-ĐHCT 

ngày 9/9/2020 
BM GDTC 

 

 
(2) 

 Quyết định thôi học của SV 

khóa 40 

Số 540/QĐ-ĐHCT 

ngày 02/10/2019 
BM GDTC 

 

 
(3) 

 Quyết định thôi học của SV 

khóa 39 

Số 6626/QĐ-ĐHCT 

ngày 18/12/2018 
BM GDTC 

 

 
(4) 

 Quyết định thôi học của SV 

khóa 38 

Số 576/QĐ-ĐHCT 

ngày 28/2/2017 
BM GDTC 

 

 
(5) 

 Quyết định thôi học của SV 

khóa 37 

Số 449/QĐ-ĐHCT 

ngày 29/2/2016 
BM GDTC 

 

5 H11.11.01.02   
Đối sánh tỉ lệ thôi học, tỉ lệ 

tốt nghiệp BM GDTC với 
 

  



386 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

các ngành thuộc Khoa Sư 

phạm Trường Đại học Cần 

Thơ. 

 

(1)   

Đối sánh tỉ lệ thôi học ngành 

GDTC với các ngành thuộc 

Khoa Sư phạm Trường Đại 

học Cần Thơ 

Năm 2021 BM GDTC 

 

 

(2)   

Thời gian tốt nghiệp trung 

bình NH ngành GDTC với 

ngành sư phạm sinh học 

Năm 2021 BM GDTC 

 

6  H7.07.01.03 

Quyết định về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ các 

phòng ban của Trường 

ĐHCT 

Số 2346/QĐ-ĐHCT, ngày 

21/7/2014 

Trường 

ĐHCT 

 

7  H5.05.02.05 
Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
  

 



387 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
 (1) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2020 

BM GDTC  

 
 (2) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2019 

BM GDTC  

 
 (3) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2018 

BM GDTC  

 
 (4) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2017 

BM GDTC  

 
 (5) 

Biên bản họp CVHT với SV 

BM GDTC 
Năm 2016 

BM GDTC  

8  H7.07.01.12 

Quyết định ban hành quy 

định về công tác cố vấn học 

tập 

Số 3873/QĐ-ĐHCT, ngày 

10/11/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

9 H11.11.01.03   

Biên bản họp về việc đảm 

bảo chất lượng CTĐT ngành 

GDTC 

Năm 2019 BM GDTC 

 



388 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

10  H8.08.04.07 
Kế hoạch sinh hoạt chuyên 

môn học thuật ngành GDTC. 
2017-2021 BM GDTC 

 

 
 (1) 

Kế hoạch sinh hoạt chuyên 

môn học thuật ngành GDTC. 
Năm 2021 BM GDTC 

 

 
 (2) 

Kế hoạch sinh hoạt chuyên 

môn học thuật ngành GDTC. 
Năm 2019 BM GDTC 

 

 
 (3) 

Kế hoạch sinh hoạt chuyên 

môn học thuật ngành GDTC. 
Năm 2018 BM GDTC 

 

 
 (4) 

Kế hoạch sinh hoạt chuyên 

môn học thuật ngành GDTC. 
Năm 2017 BM GDTC 

 

11  H8.08.04.08  

Các hoạt động ngoại khóa 

cho người học của Trường 

Đại học Cần Thơ 

   

 

 (1) 

Các thông báo Hội thi tiếng 

hát tài năng, nghệ thuật Đại 

học Cần Thơ 

2016-2021 
Trường 

ĐHCT 

 



389 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (2) 

Các thông báo kế hoạch – 

điều lệ Hội thao truyền 

thống Trường ĐHCT và BM 

GDTC 

2016-2021 
Trường 

ĐHCT 

 

12  H8.08.04.04 

Các thông báo và công văn 

về việc nộp hồ sơ trợ cấp xã 

hội 

  

 

 

 (1) 

Thông báo về việc nộp hồ sơ 

trợ cấp xã hội học kì 1, năm 

học 2019-2020 

Số 201/TB-CTSV, ngày 

30/7/2019 
P CTSV 

 

 

 (2) 

Thông báo về việc nộp hồ sơ 

trợ cấp xã hội học kì 1, năm 

học 2018-2019 

Số 372/CTSV, ngày 

16/8/2018 
P CTSV 

 

 

 (3) 

Thông báo về việc nộp hồ sơ 

trợ cấp xã hội học kì 1, năm 

học 2017-2018 

Số 311/TB-CTSV, ngày 

08/9/2017 
P CTSV 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (4) 

Thông báo về việc nộp hồ sơ 

tFrợ cấp xã hội học kì 1, 

năm học 2016-2017 

Số 181/TB-CTSV, ngày 

21/6/2016 
P CTSV 

 

13  H8.08.04.05 

Bảng danh mục thống kê các 

nguồn học bổng tài trợ của 

các đơn vị, tổ chức trong và 

ngoài nước dành cho SV 

chính qui (giai đoạn: 2016-

2020) 

Ngày 24/03/2020 
Trường 

ĐHCT 

 

14 H11.11.01.05   
Hồ sơ cố vấn học tập ngành 

GDTC 
  

 

 
(1)   

Hồ sơ cố vấn học tập ngành 

GDTC Khoá 44 
Năm 2018 

BM GDTC  

 
(2)   

Hồ sơ cố vấn học tập ngành 

GDTC Khoá 45 
Năm 2019 

BM GDTC  

15 H11.11.01.06   Tổng hợp các kênh thông tin    



391 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

giới thiệu việc làm cho 

người học 

 (1)   Từ website GDTC Năm 2020 BM GDTC  

 
(2)   

Từ website thông tin việc 

làm Trường ĐHCT 
Năm 2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)   

Từ Website Trung tâm Tư 

vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp 

SV 

Năm 2020 
Trường 

ĐHCT 

 

Tiêu 

chí 

11.2 
1  H5.05.01.03 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy 

  

 

  

(1) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2021 

Số 1813/QĐ-ĐHCT, ngày 

18/06/2021 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

  

(2) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2020 

Số 2093/QĐ-ĐHCT, ngày 

17/08/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(3) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2019 

Số 2748/QĐ-ĐHCT, ngày 

12/07/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(4) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2017 

Số 2742/QĐ-ĐHCT, ngày 

15/08/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

  

(5) 

Quyết định Ban hành Quy 

định Công tác học vụ dành 

cho SV trình độ đại học 

chính quy năm 2016 

Số 3324/QĐ-ĐHCT, ngày 

18/08/2016 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

2  H8.08.03.05 

Danh sách SV BM GDTC 

tốt nghiệp và xếp loại tốt 

nghiệp 

  

 

 

 (1) 

Danh sách SV BM GDTC 

tốt nghiệp và xếp loại tốt 

nghiệp - Khoá 42 

Năm 2020 
Phòng Đào 

tạo 

 

 

 (2) 

Danh sách SV BM GDTC 

tốt nghiệp và xếp loại tốt 

nghiệp - Khoá 41 

Năm 2019 
Phòng Đào 

tạo 

 

 

 (3) 

Danh sách SV BM GDTC 

tốt nghiệp và xếp loại tốt 

nghiệp - Khoá 40 

Năm 2018 
Phòng Đào 

tạo 

 

 

 (4) 

Danh sách SV BM GDTC 

tốt nghiệp và xếp loại tốt 

nghiệp - Khoá 39 

Năm 2017 
Phòng Đào 

tạo 

 

  (5) Danh sách SV BM GDTC Năm 2016 Phòng Đào  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

tốt nghiệp và xếp loại tốt 

nghiệp - Khoá 38 

tạo 

3  H3.03.03.02 
Kế hoạch học tập Khóa 45 

ngành GDTC 
Ngày 08/10/2019 BM GDTC 

 

4  H8.08.04.01 
Thông báo mở lại website 

nhập kế hoạch học tập 
  

 

 

 (1) 

Thông báo mở lại website 

nhập kế hoạch học tập năm 

2020 đợt 1 

Số 27/ĐHCT-ĐT, ngày 

06/01/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Thông báo mở lại website 

nhập kế hoạch học tập năm 

2019 đợt 2 

Số 29/ĐHCT-ĐT, ngày 

13/08/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Thông báo mở lại website 

nhập kế hoạch học tập năm 

2019 

Số 01/ĐHCT-ĐT, ngày 

08/01/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

  (4) Thông báo mở lại website Số 46/ĐHCT-ĐT, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

nhập kế hoạch học tập năm 

2018 đợt 2 

13/08/2018 ĐHCT 

 

 (5) 

Thông báo mở lại website 

nhập kế hoạch học tập năm 

2018 đợt 1 

Số 04/ĐHCT-ĐT, ngày 

09/01/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (6) 

Thông báo mở lại website 

nhập kế hoạch học tập năm 

2017 

Số 50/ĐHCT-ĐT, ngày 

07/08/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (7) 

Thông báo mở lại website 

nhập kế hoạch học tập năm 

2016 

Số 132/ĐHCT-ĐT, ngày 

4/08/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

5    H11.11.01.03 

Biên bản họp về việc đảm 

bảo chất lượng CTĐT ngành 

GDTC 

Năm 2019 BM GDTC 

 

6  H8.08.04.02 
Thủ tục hành chính liên quan 

đến học tập SV 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (1) 

Đơn xin xác nhận học phần 

tương đương để được miễn 

giảm học phí 

Ngày 6/8/2019 BM GDTC 

 

 
 (2) 

Đơn đề nghị mở lớp học 

phần 
Ngày 4/6/2021 BM GDTC 

 

7 H11.11.02.01   
Hồ sơ cố vấn học tập lớp 

chậm tiến độ ngành GDTC 
Năm 2019 BM GDTC 

 

Tiêu 

chí 

11.3 

1 H11.11.03.01   

Các văn bản hướng dẫn và 

triển khai khảo sát việc làm 

SV tốt nghiệp 

  

 

 
(1)   

Thực hiện khảo sát việc làm 

của SV tốt nghiệp năm 2020 

Số 372/ĐHCT-QLCL, ngày 

27/12/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Biên bản họp triển khai khảo 

sát tình hình việc làm của 

SV tốt nghiệp năm 2020 

Số 431/BB-ĐHCT-QLCL, 

ngày 03/03/2020 

Trường 

ĐHCT 

 

 (3)   Thực hiện khảo sát việc làm Số 638/ĐHCT-QLCL, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

của SV tốt nghiệpnăm 2019 01/04/2019 ĐHCT 

 

(4)   

Biên bản họp triển khai công 

tác khảo sát tình hình việc 

làm SV tốt nghiệp năm 2019 

. 918/BB-ĐHCT-QLCL, ngày 

19/04/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(5)   

Khảo sát, công khai báo cáo 

tình hình việc làm của SV 

tốt nghiệp 

Số 3943/BGDĐT-GDĐH, 

ngày 31/08/2018 
BGDĐT 

 

 

(6)   

Thực hiện khảo sát việc làm 

SV tốt nghiệp năm 2017 

theo Công văn số 

3943/BGDĐT-GDĐH của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Số 2010/ĐHCT-QLCL, 

ngày 27/09/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(7)   

Phân công cán bộ phụ trách 

phần mềm khảo sát tình hình 

việc làm SV tốt nghiệp cấp 

đơn vị 

Số 22/QLCL, ngày 

18/06/2018 
TT QLCL 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(8)   

Thực hiện khảo sát việc làm 

SV tốt nghiệp trực tuyến 

năm 2018 (đợt tháng 08) 

Số 1656/ĐHCT-QLCL 
Trường 

ĐHCT 

 

 
(9)   

Thực hiện khảo sát việc làm 

SV tốt nghiệp năm 2017 

Số 717/ĐHCT-ĐBCL&KT, 

ngày 18/04/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(10)   

Thực hiện kết luận tại cuộc 

họp về khảo sát BLQ trong 

CTĐT và tình hình việc làm 

của SV tốt nghiệp tại 

Trường ĐHCT 

Số 2173/ĐHCT-

ĐBCL&KT, ngày 

21/10/2016 

Trường 

ĐHCT 

 

2 H11.11.03.02   

Thông báo phân công cán bộ 

phụ trách phần mềm khảo 

sát tình hình việc làm SV tốt 

nghiệp cấp đơn vị 

Số 22/QLCL, năm 2018 TT QLCL 

 

3 H11.11.03.03   
Văn bản báo cáo việc thực 

hiện và kết quả khảo sát tình 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

hình việc làm SV tốt nghiệp 

 

(1)   

Biên bản họp thông qua kết 

quả khảo sát tình hình việc 

làm SV tố nghiệp năm 2019 

Số 86/BB-ĐHCT-QLCL, 

ngày 16/12/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(2)   

Văn bản báo cáo việc thực 

hiện và kết quả khảo sát tình 

hình việc làm SV tốt nghiệp 

năm 2019 

Số 3105/ĐHCT, ngày 

31/12/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(3)   

Biên bản họp thông qua báo 

cáo kết quả khảo sát tinh 

hình việc làm SV tốt nghiệp 

năm 2018 

Số 2814/BB-ĐHCT, ngày 

20/12/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

(4)   

Văn bản báo cáo việc thực 

hiện và kết quả khảo sát tình 

hình việc làm SV tốt nghiệp 

năm 2016 

Số 3503/, ngày 29/12/2017 
Trường 

ĐHCT 

 



400 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

(5)   

Văn bản báo cáo về tình 

hình việc làm của SV tốt 

nghiệp 

Số 4806/BGDĐT-GDĐH, 

ngày 28/09/2016 
BGDĐT 

 

4  H8.08.01.07 
Báo cáo tình hình việc làm 

của SV sau 1 năm 
 

  

 

 (1) 

Báo cáo tình hình việc làm 

của SV sau 1 năm tốt nghiệp 

2021 

Số 144/GDTC 

ngày 29/11/2021  
BM GDTC 

 

 

 (2) 

Báo cáo tình hình việc làm 

của SV sau 1 năm tốt nghiệp 

2020 

Số 57/BC 

ngày 06/11/2020 
BM GDTC 

 

 

 (3) 

Báo cáo tình hình việc làm 

của SV sau 1 năm tốt nghiệp 

2019 

Số 66/BC 

ngày 29/11/2019  
BM GDTC 

 

 
 (4) 

Báo cáo tình hình việc làm 

của SV sau 1 năm tốt nghiệp 

Số 159/BC 

ngày 03/12/2018 
BM GDTC 

 



401 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

2018 

 

 (5) 

Báo cáo tình hình việc làm 

của SV sau 1 năm tốt nghiệp 

2017 

Số 17/BC 

ngày 15/11/2017  
BM GDTC 

 

 

 (6) 

Báo cáo tình hình việc làm 

của SV sau 1 năm tốt nghiệp 

2016 

Số 63/BC 

ngày 19/12/2016 
BM GDTC 

 

5 H11.11.03.04   

Tài liệu hướng dẫn hệ thống 

khảo sát việc làm SV tốt 

nghiệp Trường ĐHCT 

Năm 2018 

Trung tâm 

Điện tử tin 

học 

 

6 H11.11.03.05   

Tổ chức hội nghị công tác 

khảo sát tình hình việc làm 

SV tốt nghiệp 

  

 

 

(1)   

Kế hoạch về việc tổ chức hội 

nghị công tác khảo sát tình 

hình việc làm SV tốt nghiệp 

Số 03/KH-ĐBCL, ngày 

21/2/2017 

Trường 

ĐHCT 

 



402 

 

 

Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

năm 2016 và phương hướng 

trong những năm tới 

 

(2)   

Biên bản hội nghị công tác 

khảo sát tình hình việc làm 

SV tốt nghiệp trong năm 

2016 và phương hướng công 

tác trong thời gian tới 

Số 418/BB-ĐHCT, ngày 

09/03/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

7  H8.08.01.04 Chỉ tiêu tuyển sinh    

 

 (1) 

Thông báo chỉ tiêu đào tạo 

nhóm ngành đào tạo giáo 

viên 2019 

Số 1262/BGDĐT – GDĐH, 

ngày 29/03/2019 
BGDĐT 

 

 

 (2) 

Thông báo chỉ tiêu đào tạo 

nhóm ngành đào tạo giáo 

viên 2018 

Số 181/TB – BGDĐT, ngày 

30/03/2018 
BGDĐT 

 

 
 (3) 

Thông báo về việc đăng ký 

chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 

Số 136/TB – BGDĐT, ngày 

07/03/2017 
BGDĐT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 
 (4) 

Thông báo về việc đăng ký 

chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 

Số 68/TB – BGDĐT, ngày 

24/02/2016 
BGDĐT 

 

8  H11.11.01.06 

Tổng hợp các kênh thông tin 

giới thiệu việc làm cho 

người học 

  

 

  (1) Từ website GDTC Năm 2020 BM GDTC  

 

 (2) 

Từ website thông tin việc 

làm Trường Đại học Cần 

Thơ 

Năm 2020 
Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Từ Website Trung tâm Tư 

vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp 

SV 

Năm 2020 
Trường 

ĐHCT 

 

9  H8.08.04.12  

Quyết định về việc thành lập 

Trung tâm tư vấn, Hỗ trợ và 

Khởi nghiệp SV thuộc 

Trường ĐHCT 

Số 3235/QĐ – ĐHCT, ngày 

02/08/2018 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

10  H4.04.03.07 

Quyết định cho phép SV 

tham gia học tập trao đổi 

nước ngoài giai đoạn 2015 - 

2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHCT 

 

 

 (1) 

Quyết định về việc SV học 

tập ngắn hạn ở nước ngoài 

năm 2019 

Số 6034/QĐ-ĐHCT, Ngày 

10/12/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Quyết định về việc SV học 

tập ngắn hạn ở nước ngoài 

năm 2018 

Số 2575/QĐ-ĐHCT, Ngày 

02/07/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Quyết định về việc SV học 

tập ngắn hạn ở nước ngoài 

năm 2017 

Số 4492/QĐ-ĐHCT, Ngày 

21/11/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

Tiêu 

chí 

11.4 

1 H11.11.04.01   

Hướng dẫn thực hiện quản lý 

đề tài nghiên cứu khoa học 

của SV 

Số 305/ĐHCT-QLKH, ngày 

4/3/2009 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

2 H11.11.04.02   
Quy trình quản lý đề tài cấp 

cơ sở (SV thực hiện) 
Năm 2016 

Trường 

ĐHCT 

 

3 H11.11.04.03   

Các biểu mẫu thực hiện đề 

tài nghiên cứu khoa học 

trong SV 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

4 H11.11.04.04   

Danh mục các lĩnh vực 

nghiên cứu ưu tiên trong 

nghiên cứu khoa học 

Năm 2019 
Trường 

ĐHCT 

 

5 H11.11.04.05   

Thông báo đăng ký thực 

hiện đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp cơ sở do SV thực 

hiện năm 2019 

Số 01/QLKH 

ngày 02/01/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

Tiêu 

chí 

11.5 

1  
H1.01.03.02 

(2) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn GV về CTĐT 

ngành GDTC 

Năm 2019 BM.GDTC 

 

2  H4.04.02.03 Biên bản hội nghị viên chức    
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

BM GDTC 

 
 (1) 

Biên bản hội nghị viên chức 

BM GDTC năm 2021 
Năm 2021 

BM GDTC  

 
 (2) 

Biên bản hội nghị viên chức 

BM GDTC năm 2020 
Năm 2020 

BM GDTC  

 
 (3) 

Biên bản hội nghị viên chức 

BM GDTC năm 2019 
Năm 2019 

BM GDTC  

 
 (4) 

Biên bản hội nghị viên chức 

BM GDTC năm 2018 
Năm 2018 

BM GDTC  

 
 (5) 

Biên bản hội nghị viên chức 

BM GDTC năm 2017 
Năm 2017 

BM GDTC  

3  H1.01.03.02 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn các BLQ về 

CTĐT ngành GDTC 

Năm 2019 BM.GDTC 

 

 
 (1) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn Nhà tuyển dụng 
Năm 2019 BM.GDTC 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

về CTĐT ngành GDTC 

4  H4.04.03.05 

Báo cáo tình hình kiến tập 

sư phạm giai đoạn từ năm 

2015 - 2019 

2015 - 2019 
Khoa Sư 

phạm 

 

5  H4.04.03.06 Tổng kết thực tập sư phạm  2016 - 2021 BM GDTC  

 
 (1) 

Tổng kết thực tập sư phạm 

khóa 43  
Năm 2021 

BM GDTC  

 
 (2) 

Tổng kết thực tập sư phạm 

khóa 42 
Năm 2020 

BM GDTC  

 
 (3) 

Tổng kết thực tập sư phạm 

khóa 41 
Năm 2019 

BM GDTC  

 
 (4) 

Tổng kết thực tập sư phạm 

khóa 40 
Năm 2018 

BM GDTC  

 
 (5) 

Tổng kết thực tập sư phạm 

khóa 39 
Năm 2017 

BM GDTC  

6  H1.01.03.02 Phiếu khảo sát và kết quả     
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

phỏng vấn các BLQ về 

CTĐT ngành GDTC 

 

 (3) 

Phiếu khảo sát và kết quả  

phỏng vấn cựu SV về CTĐT 

ngành GDTC 

Năm 2019 BM.GDTC 

 

7  H3.03.02.02 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

  

 

 

 (1) 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

2015-2016 

Năm 2015 TT QLCL 

 

 

 (2) 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

2016-2017 

Năm 2016 TT QLCL 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

 

 (3) 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

2017- 2018 

Năm 2017 TT QLCL 

 

 

 (4) 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

2018- 2019 

Năm 2018 TT QLCL 

 

 

 (5) 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

2019 - 2020 

Năm 2019 TT QLCL 

 

8  H7.07.01.17 
Biên bản hợp tổ chức lấy ý 

kiến SV ngành GDTC 2016 
Ngày 14/02/2016 BM GDTC 

 

9  H7.07.01.18 Ý kiến phản ánh của SV    

  (1) Tổng hợp ý kiến phản ánh và Năm 2019 Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

trả lời phản ánh, góp ý của 

SV phục vụ buổi tiếp xúc 

giữa Hiệu trưởng và đại biểu 

SV năm 2019 

ĐHCT 

 

 (2) 

Tổng hợp ý kiến phản ánh 

của SV phục vụ buổi tiếp 

xúc giữa Hiệu trưởng và đại 

biểu SV năm 2018 

Năm 2018 
Trường 

ĐHCT 

 

10  H8.08.03.08 

Biên bản họp Ban chủ nhiệm 

BM GDTC và Ban cán sự 

các lớp 

Năm 2019 BM GDTC 

 

11  H1.01.03.01 
Kết quả khảo sát lấy ý kiến 

SV tốt nghiệp K39 
Năm 2017 

Trường 

ĐHCT 

 

12    H10.10.01.02 
Phần mềm lấy ý kiến trực 

tuyến cho các BLQ 
Năm 2019 

Trường 

ĐHCT 

 

13     H10.10.01.03 Quyết định ban hành về lấy Số 1640/QĐ-ĐHCT, ngày Trường  
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

ý kiến các BLQ năm 2015 20/8/2015 ĐHCT 

14     H10.10.01.04 

Kế hoạch xét tốt nghiệp và 

lấy ý kiến SV tốt nghiệp về 

CTĐT 

  

 

 

 (1) 

Kế hoạch xét tốt nghiệp và 

lấy ý kiến SV tốt nghiệp về 

CTĐT 2020 

Số 2580/KH-ĐHCT, ngày 

08/11/2019 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (2) 

Kế hoạch xét tốt nghiệp và 

lấy ý kiến SV tốt nghiệp về 

CTĐT 2019 

Số 2433/KH-ĐHCT, ngày 

09/11/2018 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (3) 

Kế hoạch xét tốt nghiệp và 

lấy ý kiến SV tốt nghiệp về 

CTĐT 2018 

Số 3191/ĐHCT-ĐT, ngày 

10/11/2017 

Trường 

ĐHCT 

 

 

 (4) 

Kế hoạch xét tốt nghiệp và 

lấy ý kiến SV tốt nghiệp về 

CTĐT 2017 

Số 2307/ĐHCT-ĐT, ngày 

10/11/2016 

Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 

 chí 

Số 

TT 

Mã  

Minh 

chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

Ghi 

chú 

15  H10.10.01.05 

Công văn về việc sử dụng 

các mẫu phiếu lý ý kiến mới 

phục vụ cho công tác đảm 

bảo chất lượng và đánh giá 

CTĐT 

Số 35/ĐBCL&KT, ngày 

05/06/2014 
TT QLCL 

 

 


